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DIRECTION FOR USE 
S  d ng tài li u này nh  th  nào ?ử ụ ệ ư ế

Tài li u này nh m m c đích h  tr  cho nh ng ng i mu n l p m t b n k  ho ch kinhệ ằ ụ ỗ ợ ữ ườ ố ậ ộ ả ế ạ  
doanh ( u tiên cho l p k  ho ch kh i s  kinh doanh – for start-up business), m t m t nó cung c pƯ ậ ế ạ ở ự ộ ặ ấ  
cho ng i đ c m t cái nhìn t ng quan v  m t b n k  ho ch kinh doanh, nh ng n i dung c n cóườ ọ ộ ổ ề ộ ả ế ạ ữ ộ ầ  
trong b n k  ho ch kinh doanh (ph n I). Đ ng th i tài li u cũng gi i thi u các phi u bài t p choả ế ạ ầ ồ ờ ệ ớ ệ ế ậ  
phép ng i đ c có th  t ng b c hoàn thành các n i dung c a b n k  ho ch (d i d ng b n nháp)ườ ọ ể ừ ướ ộ ủ ả ế ạ ướ ạ ả  
và l p ráp l i thành m t b n k  ho ch hoàn ch nh (ph n II). Cu i cùng, m t b n k  ho ch kinhắ ạ ộ ả ế ạ ỉ ầ ố ộ ả ế ạ  
doanh m u đ c trình bày d i d ng ví d  đ  ng i đ c tham kh o và so sánh. Tài li u này đ cẫ ượ ướ ạ ụ ể ườ ọ ả ệ ượ  
khuy n cáo s  d ng nh  sau :ế ử ụ ư

B c 1 : Ng i đ c nên đ c k  ph n gi i thi u v  l p KHKD (t  trang 3 đ n trang 40) đướ ườ ọ ọ ỹ ầ ớ ệ ề ậ ừ ế ể 
hi u rõ n i dung và yêu c u c a b n KHKD.ể ộ ầ ủ ả

B c 2 : Ng i đ c s  d ng các phi u đi n (form to fill)  đ  th c hành các bài t p choướ ườ ọ ử ụ ế ề ể ự ậ  
tr ng h p d  đ nh kinh doanh c  th  c a mình. Làm rõ t t c  các thông tin mà các phi u đi n yêuườ ợ ự ị ụ ể ủ ấ ả ế ề  
c u v i s  c   g ng cao nh t có th .ầ ớ ự ố ắ ấ ể

B c 3 : Sau khi đã hoàn thành b n nháp KHKD, ng i đ c hãy tham kh o b n ví d  KHKDướ ả ườ ọ ả ả ụ  
đ  so sánh và hoàn thi n b n KH c a mình.ể ệ ả ủ

Chúc thành công.
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1. S  c n thi t c a k  ho ch kinh doanhự ầ ế ủ ế ạ

Quá trình  ho ch đ nh trong doanh nghi p bu c b n ph i nhìn vào các ho t đ ng trong t ng lai c aạ ị ệ ộ ạ ả ạ ộ ươ ủ  
công ty và d  ki n tr c nh ng gì có th  s  x y ra. Mự ế ướ ữ ể ẽ ả ột k  ho ch t t c n ph i xem xét đ c côngế ạ ố ầ ả ượ  
ty theo m t cách nhìn phân tích, đánh giá đ c hi n tr ng c a nó và nh ng tri n v ng trong t ng laiộ ượ ệ ạ ủ ữ ể ọ ươ  
m t cách khách quan nh t. ộ ấ

Có nhi u lý do đ  xây d ng m t k  ho ch kinh doanh và đi u quan tr ng là c n ph i hi u đ c cácề ể ự ộ ế ạ ề ọ ầ ả ể ượ  
m c tiêu đ  có th  đ a ra đ c m t k  ho ch có hi u qu  nh t. D i đây là m t s  lý do quanụ ể ể ư ượ ộ ế ạ ệ ả ấ ướ ộ ố  
tr ng nh t khi n các nhà qu n lý ph i vi t ra các k  ho ch kinh doanh c a h :ọ ấ ế ả ả ế ế ạ ủ ọ

♦ Công c  bán hàngụ  : Trong tr ng h p này, k  ho ch là m t b n đ  c ng nh m thuy t ph cườ ợ ế ạ ộ ả ề ươ ằ ế ụ  
các nhà đ u t , ng i cho vay ti n hay m t đ i tác liên doanh r ng đang có nh ng c  h i kinhầ ư ườ ề ộ ố ằ ữ ơ ộ  
doanh đáng tin c y và b n hi u rõ đ c vi c kinh doanh c a mình đ  t t đ  t n d ng đ c cậ ạ ể ượ ệ ủ ủ ố ể ậ ụ ượ ơ  
h i này.  ộ

♦ Công c  đ  suy nghĩụ ể  : v i t  cách là m t văn b n k  ho ch n i b  nh m giúp hi u rõ h n quáớ ư ộ ả ế ạ ộ ộ ằ ể ơ  
trình kinh doanh c a b n và giúp ra nh ng quy t đ nh t t h n. K  ho ch này giúp b n phân tíchủ ạ ữ ế ị ố ơ ế ạ ạ  
nh ng m t m nh và y u c a công ty, đ nh ra nh ng m c tiêu c  th , và đ a ra m t k  ho chữ ặ ạ ế ủ ị ữ ụ ụ ể ư ộ ế ạ  
hành đ ng nh m đ t đ c nh ng m c đích này. ộ ằ ạ ượ ữ ụ

♦ Công c  đ  ki m tra và qu n lýụ ể ể ả  : v i t  cách là m t văn b n n i b  đ  giúp b n qu n lý côngớ ư ộ ả ộ ộ ể ạ ả  
ty c a b n đ c t t h n. K  ho ch này có th  đ c s  d ng đ  trao đ i, khuy n khích và d nủ ạ ượ ố ơ ế ạ ể ượ ử ụ ể ổ ế ẫ  
d t công ty c a b n cũng nh  các ho t đ ng cá nhân khác. K  ho ch này cũng nh m giúp cácắ ủ ạ ư ạ ộ ế ạ ằ  
nhân viên liên h  các m c tiêu c a chính h  v i các m c tiêu c a công ty và theo dõi nh ng ti nệ ụ ủ ọ ớ ụ ủ ữ ế  
b  trong công ty c a b n đ  có th  ti n hành nh ng hi u ch nh c n thi t. ộ ủ ạ ể ể ế ữ ệ ỉ ầ ế

M c đích c a tài li u này là  nh m giúp b n có đ c nh ng k  năng và hi u bi t c n thi t đ  v chụ ủ ệ ằ ạ ượ ữ ỹ ể ế ầ ế ể ạ  
ra nh ng đ  c ng và k  ho ch kinh doanh, d  hi u và h p d n đ i v i nh ng nhà đ u t  và đ iữ ề ươ ế ạ ễ ể ấ ẫ ố ớ ữ ầ ư ố  
tác. 

Đã có m t s  ng i nói r ng, ho ch đ nh kinh doanh ch  là vi c lãng phí th i gian và các k  ho chộ ố ườ ằ ạ ị ỉ ệ ờ ế ạ  
kinh doanh k t c c s  n m d i đáy các ngăn kéo vì chúng không đ  c p đ c đ n các v n đ  quanế ụ ẽ ằ ướ ề ậ ượ ế ấ ề  
tr ng và khi chúng đ c hoàn thành thì đã l i th i. Ng i ta cũng còn nói r ng không gì có th  đ cọ ượ ỗ ờ ườ ằ ể ượ  
làm mà không có k  ho ch. N u b n không đ nh ra xem b n s  đi đâu, thì b n s  không th  bi tế ạ ế ạ ị ạ ẽ ạ ẽ ể ế  
đ c b n đi đâu và b n đã đ n đích ch a. K  ho ch kinh doanh là m t trong nh ng công c  qu n lýượ ạ ạ ế ư ế ạ ộ ữ ụ ả  
quan tr ng nh t mà nh ng công ty thành công đã s  d ng. ọ ấ ữ ử ụ Các nghiên c u ch  ra r ng, nh ng th tứ ỉ ằ ữ ấ  
b i c a nh ng doanh nghi p m i d a theo m t k  ho ch kinh doanh là th p h n nhi u so v i nh ngạ ủ ữ ệ ớ ự ộ ế ạ ấ ơ ề ớ ữ  
doanh nghi p không có m t k  ho ch kinh doanh nào. ệ ộ ế ạ

2.  Khái ni m v  k  ho ch kinh doanh ?ệ ề ế ạ

K  ho ch kinh doanh là s  mô t  quá trình kinh doanh c a b n trong m t kho ng th i gian. Nó mô tế ạ ự ả ủ ạ ộ ả ờ ả 
vi c kinh doanh c a b n đã thành công t i đâu và tìm ki m nh ng tri n v ng đ  phát tri n và thànhệ ủ ạ ớ ế ữ ể ọ ể ể  
công trong t ng lai. K  ho ch kinh doanh c a b n s  mô t  m i m t trong công ty c a b n và s  làươ ế ạ ủ ạ ẽ ả ọ ặ ủ ạ ẽ  
tài li u quan tr ng nh t mà các nhà đ u t , các đ i tác tài chính, các đ i tác liên doanh s  đ c. ệ ọ ấ ầ ư ố ố ẽ ọ
Không có ph ng pháp đúng hay sai nào trong vi c so n th o ra m t k  ho ch kinh doanh. M t kươ ệ ạ ả ộ ế ạ ộ ế 
ho ch t t là m t tài li u có tính sáng t o, ph n ánh b n ch t c a m t c  s  và cho ta m t b c tranhạ ố ộ ệ ạ ả ả ấ ủ ộ ơ ở ộ ứ  
rõ ràng v  vi c c  s  này đang đi t i đâu. S  l ng các chi ti t và c  c u ph  thu c nhi u vào b nề ệ ơ ở ớ ố ượ ế ơ ấ ụ ộ ề ả  
ch t c a c  s , các m c tiêu và m c đích, và có th  quan tr ng nh t là ng i nghe (nhà đ u t , cácấ ủ ơ ở ụ ụ ể ọ ấ ườ ầ ư  
cán b  qu n lý c a công ty, các đ i tác kinh doanh, v.v...). M t s  b n k  ho ch ch  dày kho ng 10 -ộ ả ủ ố ộ ố ả ế ạ ỉ ả  
15 trang trong khi nh ng k  ho ch khác có th  dày t i nhi u t p g m hàng trăm trang, bao g mữ ế ạ ể ớ ề ậ ồ ồ  
nhi u tài li u b  sung khác. ề ệ ổ
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Khi t o ra m t k  ho ch kinh doanh, b n s  c n xem xét đ n m i chi ti t trong kinh doanh c a b n,ạ ộ ế ạ ạ ẽ ầ ế ọ ế ủ ạ  
bao g m các s n ph m c a b n và các th  tr ng. M i công ty đ u có nh ng v n đ  t n t i và đi uồ ả ẩ ủ ạ ị ườ ọ ề ữ ấ ề ồ ạ ề  
quan tr ng nh t là không đ c l n tránh hay che gi u chúng. K  ho ch kinh doanh c n d a ra m tọ ấ ượ ẩ ấ ế ạ ầ ư ộ  
b c tranh t ng th  v  các ho t đ ng và kh  năng c a b n. Ng i đ c b n k  ho ch c a b n mongứ ổ ể ề ạ ộ ả ủ ạ ườ ọ ả ế ạ ủ ạ  
đ i m t ý t ng kinh doanh rõ ràng và hi n th c, có nhi u kh  năng thành công, và nh ng b ngợ ộ ưở ệ ự ề ả ữ ằ  
ch ng v  năng l c qu n lý đ  th c hi n k  ho ch. ứ ề ự ả ể ự ệ ế ạ

3.  K  c u c a b n k  ho ch kinh doanh ế ấ ủ ả ế ạ
D i đây là m t đ  c ng k  ho ch kinh doanh đ c s  d ng trong tài li u này. B n đ  c ng nàyướ ộ ề ươ ế ạ ượ ử ụ ệ ả ề ươ  
nên đ c s  d ng nh  m t tài li u h ng d n khi b n làm vi c v i các câu h i và các b ng trong tàiượ ử ụ ư ộ ệ ướ ẫ ạ ệ ớ ỏ ả  
li u này. Khi hoàn thành các ph n, b n s  có th  d ng nên đ c b n k  ho ch kinh doanh có tính lô-ệ ầ ạ ẽ ể ự ượ ả ế ạ
gic và d  hi u, mô t  đ c chính xác vi c kinh doanh c a b n. ễ ể ả ượ ệ ủ ạ

K t c u c a b n k  ho ch kinh doanh ế ấ ủ ả ế ạ
1. Tóm t tắ
2. M c tiêu c a k  ho chụ ủ ế ạ

2.1. Các m c tiêu c a công ty và d  đ nh ụ ủ ự ị
2.2. Đ  xu t d  án và m c tiêu ề ấ ự ụ
2.3 C u trúc d  ki n c a ti n vay hay tài tr  ấ ự ế ủ ề ợ

3. Mô t  v  công ty và ho t đ ng kinh doanh ả ề ạ ộ

3.1 L ch s  công ty ị ử
3.2 V  trí c a công ty ị ủ
3.3 Các s n ph m và d ch v  (Phát tri n s n ph m) ả ẩ ị ụ ể ả ẩ
3.4 Các khách hàng 
3.5 Các nhà cung c p ấ
3.6 Ho t đ ng s n xu t ạ ộ ả ấ
3.7 Các công ngh  s n xu t ệ ả ấ
3.8 T  ch c và qu n lý ổ ứ ả
3.9 Các u th  đ c bi t v  kinh doanh c a b n ư ế ặ ệ ề ủ ạ

4. Phân tích tình hình th  tr ng ị ườ

4.1 Ho t đ ng trên th  tr ng ạ ộ ị ườ
4.2 Quy đ nh th  tr ng ị ị ườ
4.3 Đánh giá th  tr ng ị ườ
4.4 Phân tích các đ i th  c nh tranh ố ủ ạ

5. Chính sách marketing và bán hàng 

6. Nh ng c i ti n đ c d  đ nh trong ho t đ ng c a công ty ữ ả ế ượ ự ị ạ ộ ủ

6.1    S n xu t ả ấ
6.2 Ti p th  và bán hàng ế ị
6.3 Tài chính
6.4 Các s n ph m m iả ẩ ớ
6.5 Qu n lý và ngu n nhân l cả ồ ự

7. Chi n l c đ u t  ế ượ ầ ư
7.1 Lý do đ  đ u t  vào đ t n c c a b n ể ầ ư ấ ướ ủ ạ
7.2 Lý do đ  đ u t  vào th  tr ng c a b nể ầ ư ị ườ ủ ạ
7.3 Lý do đ  đ u t  vào công ty c a b nể ầ ư ủ ạ

8. Các thông tin v  tài chính ề
8.1 Các s  li u tài chính tr c đây ố ệ ướ
8.2 Các ngu n và vi c xin tài tr  ồ ệ ợ
8.3 Thi t b  chính và tài s n ế ị ả
8.4 Báo cáo v  thu nh p  ề ậ
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8.5 Báo cáo v  dòng ti n  ề ề
8.6 Phân tích đi m hòa v n ể ố

9. D  ki n thu nh p ự ế ậ

9.1 D  ki n v  bán hàng ự ế ề
9.2 D  ki n v  thu nh p ự ế ề ậ

10. Các ph  l c ụ ụ

4. N i dung các ph n c a b n k  ho ch kinh doanh ộ ầ ủ ả ế ạ

4.1 Tóm t tắ
Ph n đ u tiên, và có l  là quan tr ng nh t, c a m t b n k  ho ch kinh doanh th ng là Ph n Tómầ ầ ẽ ọ ấ ủ ộ ả ế ạ ườ ầ  
t t. H u nh  100% các nhà đ u t  và nh ng ng i lãnh đ o s  đ c ph n Tóm t t tr c r i m iắ ầ ư ầ ư ữ ườ ạ ẽ ọ ầ ắ ướ ồ ớ  
quy t đ nh xem có nên đ c n t ph n còn l i hay không tùy thu c vào s  h ng thú c a h  sau khi đ cế ị ọ ố ầ ạ ộ ự ứ ủ ọ ọ  
xong ph n tóm t t này. M c d u nó đ c đ c ầ ắ ặ ầ ượ ọ tr c tiênướ , nh ng nó l i th ng đ c vi t ư ạ ườ ượ ế sau cùng. 
Nó bao g m vi c nêu b t t ng ph n c a b n k  ho ch, bao g m nh ng d  đ nh c  b n c a doanhồ ệ ậ ừ ầ ủ ả ế ạ ồ ữ ự ị ơ ả ủ  
nghi p, l ch s  doanh nghi p, các s n ph m ch  y u và cách thâm nh p th  tr ng c a b n đ i v iệ ị ử ệ ả ẩ ủ ế ậ ị ườ ủ ạ ố ớ  
các đ i t ng khách hàng, và các nhu c u v  v n cho doanh nghi p c a b n. ố ượ ầ ề ố ệ ủ ạ

4.2  Trình  bày  m c  tiêuụ
Ph n này nh m gi i thi u cho ng i đ c v  k  ho ch kinh doanh. C n mô t  ng n g n các m c tiêuầ ằ ớ ệ ườ ọ ề ế ạ ầ ả ắ ọ ụ  
c a b n và các s n ph m hay d ch v  mà b n cung c p. N u k  ho ch kinh doanh ch  nh m đ  sủ ạ ả ẩ ị ụ ạ ấ ế ế ạ ỉ ằ ể ử 
d ng trong n i b  thì nó c n đ a ra nh ng m c tiêu c  th  và m t chi n l c chung cho công ty c aụ ộ ộ ầ ư ữ ụ ụ ể ộ ế ượ ủ  
b n. ạ

a. Công ty c a b n làm gì?ủ ạ  V i vai trò nh  m t l i gi i thi u, b n c n gi I thích các ho tớ ư ộ ờ ớ ệ ạ ầ ả ạ  
đ ng và kh  năng c a doanh nghi p c a b n. Mô t   d ng tóm t t công ty c a b n làm gì. T i đây,ộ ả ủ ệ ủ ạ ả ở ạ ắ ủ ạ ạ  
hãy ch  ra nh ng đ c tr ng và s c m nh quan tr ng nh t c a công ty b n. ỉ ữ ặ ư ứ ạ ọ ấ ủ ạ

b. Các m c tiêu c a công ty c a b n?ụ ủ ủ ạ   Tr  l i câu h i này là đi u c c kỳ quan tr ng đ i v iả ờ ỏ ề ự ọ ố ớ  
n  l c ho ch đ nh c a b n. Sau khi tr  l i xong cho các ph n khác c a tài li u này và phân tíchỗ ự ạ ị ủ ạ ả ờ ầ ủ ệ  
doanh nghi p c a b n, th  tr ng c a b n và tri n v ng trong t ng lai, b n hãy c  g ng đ a ra m tệ ủ ạ ị ườ ủ ạ ể ọ ươ ạ ố ắ ư ộ  
s  m c tiêu có tính hi n th c và có th  đ t đ c cho năm t i. M t sô m c tiêu trong này c n  d ngố ụ ệ ự ể ạ ượ ớ ộ ụ ầ ở ạ  
c  th  và đ nh l ng đ c (d a trên các con s  và ch  tiêu) còn m t s  khác có th  đ c phát bi u ụ ể ị ượ ượ ự ố ỉ ộ ố ể ượ ể ở 
d ng chung h n. ạ ơ

B n nên theo dõi các m c tiêu này trong su t năm. M i khi b n th y các m c tiêu b  sai l ch, b nạ ụ ố ỗ ạ ấ ụ ị ệ ạ  
c n tìm hi u xem t i sao và tìm ra các nguyên nhân chính d n đ n các sai l ch đó. Thí d , n u m tầ ể ạ ẫ ế ệ ụ ế ộ  
trong các m c tiêu c a b n là tăng l ng hàng xu t kh u là 5% m i tháng, nh ng b n ch  tăng đ cụ ủ ạ ượ ấ ẩ ỗ ư ạ ỉ ượ  
3% vào tháng 3, b n c n tìm hi u xem t i sao. ạ ầ ể ạ
c. S  m nh c a doanh nghi p b n là gì?ứ ệ ủ ệ ạ  S  m nh c a doanh nghi p b n là ph n trình bàyứ ệ ủ ệ ạ ầ  
v  các lý do cho doanh nghi p c a b n t n t i ề ệ ủ ạ ồ ạ xét t  quan đi m c a khách hàngừ ể ủ . Khi xây d ng Sự ứ 
m nh cho doanh nghi p bu c b n ph i suy nghĩ v  nh ng lý do c  b n chính đ  b n t n t i nhệ ệ ộ ạ ả ề ữ ơ ả ể ạ ồ ạ ư 
m t doanh nghi p. M t S  m nh t t th ng bao g m các s n ph m và d ch v  đ c gi i thi u, cácộ ệ ộ ứ ệ ố ườ ồ ả ẩ ị ụ ượ ớ ệ  
khách hàng đ c ph c v , các khu v c đ c chuyên môn hóa và các vùng đ a lý. Đi u quan tr ng làượ ụ ụ ự ượ ị ề ọ  
ph i r t c  th  trong khi v n suy nghĩ r ng. ả ấ ụ ể ẫ ộ

d. Mô t  c u trúc t ng lai và các ho t đ ng c a công ty b n. ả ấ ươ ạ ộ ủ ạ Hãy mô t  ả  xem b n hìnhạ  
dung nh ng thành t u trong t ng lai c a công ty b n nh  th  nào. C  g ng di n gi i xem công tyữ ự ươ ủ ạ ư ế ố ắ ễ ả  
b n s  làm gì trong vòng 5 năm t i, và sau đó là trong 10 năm. Đi u gì s  làm cho công ty b n thànhạ ẽ ớ ề ẽ ạ  
công?  

4.3. Mô t  công ty và vi c kinh doanh ả ệ
4.3.1 L ch s  công ty ị ử
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L ch s  chung c a công ty bao g m công ty đã đ c thành l p nh  th  nào và phát tri n sau đó đ  trị ử ủ ồ ượ ậ ư ế ể ể ở 
thành nh  hi n t i đ c trình bày  đây. B n nên t p trung vào gi i thích nh ng nguyên nhân l ch sư ệ ạ ượ ở ạ ậ ả ữ ị ử 
d n đ n các đi u ki n ho t đ ng nh  hi n nay và các th c ti n mà công ty đã tr i qua.ẫ ế ề ệ ạ ộ ư ệ ự ễ ả

a. Ai làm ch  công ty?ủ  Nêu rõ công ty c a b n là qu c doanh, t  nhân hay thu c d ng s  h uủ ạ ố ư ộ ạ ở ữ  
khác. N u không ph i là công ty qu c doanh, hãy gi i thích ai làm ch  công ty. N u công ty c a b nế ả ố ả ủ ế ủ ạ  
có nhi u h n m t ch  s  h u, hãy li t kê ra nh ng ch  s  h u có c  ph n l n nh t trong xí nghi pề ơ ộ ủ ở ữ ệ ữ ủ ở ữ ổ ầ ớ ấ ệ  
c a b n.ủ ạ

b. L ch s  công ty b n? ị ử ạ Vi t ng n g n l ch s  khái quát c a công ty b n, bao g m ngày thángế ắ ọ ị ử ủ ạ ồ  
c a nh ng s  ki n chính k  t  ngày thành l p. ủ ữ ự ệ ể ừ ậ

c. Nh ng s  ki n quan tr ng nào đã làm thay đ i v  th  c a công ty b n?ữ ự ệ ọ ổ ị ế ủ ạ   B n có th  nêuạ ể  
ra nh ng s  ki n l n đã nh h ng đ n công ty? Thí d  nh  Quy t đ nh c a Chính ph  cho xâyữ ự ệ ớ ả ưở ế ụ ư ế ị ủ ủ  
d ng ngành công nghi p c a b n t i n c c a b n hay nh ng lý do khác làm tăng thêm hay h n chự ệ ủ ạ ạ ướ ủ ạ ữ ạ ế 
ngu n ngân qu  nhà n c cho công ty c a b n. ồ ỹ ướ ủ ạ

4.3.2 Đ a đi m c a công ty ị ể ủ
a. Tr  s  chính c a công ty đóng t i đâu? ụ ở ủ ạ Tên và đ a ch :ị ỉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi n tho i:ệ ạ .....................................................Fax :............................................E-mail:.............................

b. B n có các c  s  khác n a không?ạ ơ ở ữ   Li t kê m i xí nghi p khác, các đi m bán hàng hayệ ọ ệ ể  
nh ng c  s  c a công ty t i các đ a đi m khác. N u c n thi t thêm gi y, kèm thêm gi y vào đ  ghiữ ơ ở ủ ạ ị ể ế ầ ế ấ ấ ể  
đ y đ  các thông tin b  sung v  các c  s  khác c a b n. C  g ng x p h ng các c  s  này theo quyầ ủ ổ ề ơ ở ủ ạ ố ắ ế ạ ơ ở  
mô và t m quan tr ng. B t đ u t  c  s  quan tr ng nh t hay l n nh t tr  xu ng. ầ ọ ắ ầ ừ ơ ở ọ ấ ớ ấ ở ố

c. Đ a đi m c a công ty b n có nh ng l i th  gì?ị ể ủ ạ ữ ợ ế   Gi i thích xem v  trí c a công ty b n giúp gì choả ị ủ ạ  
b n trong qu n lý xí nghi p và trong c nh tranh. Thí d , v  trí đó có giúp b n d  dàng ti p c n ngu nạ ả ệ ạ ụ ị ạ ễ ế ậ ồ  
nguyên li u, các khách hàng, đ ng giao thông, ti n t , b o v  c a lu t pháp v.v…? Gi i thích t iệ ườ ề ệ ả ệ ủ ậ ả ạ  
sao các y u t  này l i giúp ích cho xí nghi p c a b n: ế ố ạ ệ ủ ạ

4.3.3  Các s n ph m và d ch v  ả ẩ ị ụ

Ph n này gi i thích b n s n xu t hay phân ph i nh ng s n ph m hay d ch v  nào, và bán các s nầ ả ạ ả ấ ố ữ ả ẩ ị ụ ả  
ph m này  đâu và b ng ph ng th c nào. Ph n này cũng mô t  các k  ho ch đ i v i n c ngoàiẩ ở ằ ươ ứ ầ ả ế ạ ố ớ ướ  
c a b n. ủ ạ

a. B n làm ra nh ng s n ph m gì và đ a ra các d ch v  gì? Lạ ữ ả ẩ ư ị ụ i t kê ra nh ng s n ph mệ ữ ả ẩ  
quan tr ng nh t mà b n làm hay mua đ  phân ph i. B n nên l a ch n nh ng s n ph m và d ch vọ ấ ạ ể ố ạ ự ọ ữ ả ẩ ị ụ 
chi m t  l  l n nh t trong doanh thu hàng năm hay nh ng cái là tr ng tâm cho các m c tiêu t ng lai.ế ỷ ệ ớ ấ ữ ọ ụ ươ  
B n cũng nên đ a ra danh sách các s n ph m và d ch v  cùng các t  r i qu ng cáo trong ph n Phạ ư ả ẩ ị ụ ờ ơ ả ầ ụ 
l c  cu i tài li u này. Danh sách này là c n thi t đ  đánh giá kh  năng s n xu t và công ngh  c aụ ở ố ệ ầ ế ể ả ả ấ ệ ủ  
b n. ạ

b. B n đã có đ c nhãn th ng hi u đ c khách hàng công nh n ch a? ạ ượ ươ ệ ượ ậ ư

Thông th ng, danh ti ng v  s n ph m c a b n là y u t  chính quy t  đ nh thành công trên thườ ế ề ả ẩ ủ ạ ế ố ế ị ị 
tr ng. N u khách hàng công nh n nhãn th ng hi u c a b n, b n s  có đ c các l i th  so v i cácườ ế ậ ươ ệ ủ ạ ạ ẽ ượ ợ ế ớ  
công ty khác mà khách hàng ch a quen. Hãy nêu ra nh ng nhãn th ng ph m mà b n có. C  g ngư ữ ươ ẩ ạ ố ắ  
đ a ra nh ng b ng ch ng r ng nhãn th ng hi u c a b n đ c khách hàng công nh n và a thích,ư ữ ằ ứ ằ ươ ệ ủ ạ ượ ậ ư  
thí  d  nh  các  bình  lu n  t  các  cu c  ph ng v n,  s  công nh n  c a  qu n  chúng đ i  v i  s nụ ư ậ ừ ộ ỏ ấ ự ậ ủ ầ ố ớ ả  
ph m/d ch v  c a b n v.v… ẩ ị ụ ủ ạ
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e. Giá c  các s n ph m, d ch v  c a b n?  ả ả ẩ ị ụ ủ ạ Hãy đ a ra giá các s n ph m c a b n. N u b nư ả ẩ ủ ạ ế ạ  
không có b ng giá đ y đ , hay ch  bi t giá c a m t s  lo i s n ph m, thì hãy đ a ra nh ng thông tinả ầ ủ ỉ ế ủ ộ ố ạ ả ẩ ư ữ  
mà b n bi t. Đ a danh sách giá c a b n vào ph n Ph  l c c a tài li u này và trong k  ho ch kinhạ ế ư ủ ạ ầ ụ ụ ủ ệ ế ạ  
doanh c a b n. ủ ạ
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4.3.4 Các khách hàng
Ph n này mô t  các công ty đã mua hàng hay d ch v  c a b n t  tr c. Các nhà đ u t  r t quan tâmầ ả ị ụ ủ ạ ừ ướ ầ ư ấ  
đ  s  l ng và l ng hàng c a các khách hàng c a b n. Thành công c a b n ph  thu c nhi u vàoế ố ượ ượ ủ ủ ạ ủ ạ ụ ộ ề  
các m i quan h  mà b n xây d ng v i các công ty và t  ch c khác. Nh ng khách hàng quan tr ngố ệ ạ ự ớ ổ ứ ữ ọ  
nh t c a b n là nh ng ai? ấ ủ ạ ữ

4.3.5 Các nhà cung c pấ

Ph n này mô t  các công ty hay các cá nhân mà b n đã mua hàng đ  s n xu t ra các s n ph m vàầ ả ạ ể ả ấ ả ẩ  
d ch v  mà b n bán. Các nhà đ u t  mu n bi t ch c ch n r ng b n có th  mua đ c nguyên li u thôị ụ ạ ầ ư ố ế ắ ắ ằ ạ ể ượ ệ  
v.v… v i giá c nh tranh trong nh ng kho ng th i gian dài. Ai là nh ng nhà cung c p quan tr ng nh tớ ạ ữ ả ờ ữ ấ ọ ấ  
c a b n? K  tên nh ng nhà cung c p quan tr ng nh t theo th  t  quan tr ng c a h  đ i v i b n.ủ ạ ể ữ ấ ọ ấ ứ ự ọ ủ ọ ố ớ ạ  
Li t kê các lo i nguyên li u thô, các thành ph n hay s n ph m mà b n nh p t  các n c khác.  ệ ạ ệ ầ ả ẩ ạ ậ ừ ướ

4.3.6 Các ho t đ ng s n xu t ạ ộ ả ấ
Ph n này mô t  nh ng s n ph m mà b n làm ra và hi u qu  t ng đ i c a chúng đ i v i ho t đ ngầ ả ữ ả ẩ ạ ệ ả ươ ố ủ ố ớ ạ ộ  
s n xu t c a b n. Các câu h i trong ph n này đ c thi t k  đ  đ  c p đ n các ho t đ ng s n xu tả ấ ủ ạ ỏ ầ ượ ế ế ể ề ậ ế ạ ộ ả ấ  
chính mà có th  s  là m i quan tâm c a nh ng đ i tác hay các nhà đ u t . ể ẽ ố ủ ữ ố ầ ư

a. S  gi  làm vi c trong nhà máy c a b nố ờ ệ ủ ạ ?  Hãy tr  l i các câu h i sau: ả ờ ỏ
♦ Nhà máy c a b n làm vi c bao nhiêu gi /ca và bao nhiêu ca?ủ ạ ệ ờ

♦ Nhà máy c a b n làm vi c bao nhiêu ngày /tu n và /năm?ủ ạ ệ ầ

b. B n có ki m tra ch t l ng s n ph m làm ra không? b ng cách nào? ạ ể ấ ượ ả ẩ ằ Khi s n xu t s nả ấ ả  
ph m, b n có s  d ng m t h  th ng hay nhân viên đ  ki m tra ch t l ng s n ph m cu i cùngẩ ạ ử ụ ộ ệ ố ể ể ấ ượ ả ẩ ố  
không? Mô t  h  th ng hay ph ng pháp mà b n dùng đ  ki m tra ch t l ng. N u s n ph m b nả ệ ố ươ ạ ể ể ấ ượ ế ả ẩ ạ  
làm ra phù h p v  ch t l ng tiêu chu n do các c  quan khác quy đ nh thì hãy nêu ra tên c a tiêuợ ề ấ ượ ẩ ơ ị ủ  
chu n, tên c a c  quan đ  ra tiêu chu n đó và s n ph m nào c a b n đáp ng các tiêu chu n đó. ẩ ủ ơ ề ẩ ả ẩ ủ ạ ứ ẩ

c. B n c n bao nhiêu th i gian đ  làm ra m i lo i s n ph m chính?  ạ ầ ờ ể ỗ ạ ả ẩ Li t kê ra các s nệ ả  
ph m. c tính th i gian c n thi t đ  làm ra m t đ n v  s n ph m. Đ ng th i cũng c tính s  đ nẩ Ướ ờ ầ ế ể ộ ơ ị ả ẩ ồ ờ ướ ố ơ  
v  hay t ng kh i l ng s n ph m c a b n đ c ch a trong nhà kho.ị ổ ố ượ ả ẩ ủ ạ ượ ứ

4.3.7 Công ngh  s n xu t ệ ả ấ
Ph n này mô t  các công ngh  c a b n và dòng v t ch t k  t  khi d  nguyên li u thô xu ng cho đ nầ ả ệ ủ ạ ậ ấ ể ừ ỡ ệ ố ế  
khi chúng tr  thành các s n ph m cu i cùng. ở ả ẩ ố

a. B n có công ngh  s n xu t nào t t h n h n các đ i th  c nh tranh c a b n không?ạ ệ ả ấ ố ơ ẳ ố ủ ạ ủ ạ  
M t s c m nh quan tr ng khi b n bán các s n ph m c a b n là công ngh  mà b n s  d ng. Gi iộ ứ ạ ọ ạ ả ẩ ủ ạ ệ ạ ử ụ ả  
thích các u th  c nh tranh ch  ra nh ng ng i nói v i b n r ng s n ph m hay công ngh  c a b n làư ế ạ ỉ ữ ườ ớ ạ ằ ả ẩ ệ ủ ạ  
t t h n. Đ a ra các chi ti t v  các d  án đ c bi t đã đ c tài tr  và phát tri n đ  c i thi n côngố ơ ư ế ề ự ặ ệ ượ ợ ể ể ả ệ  
ngh  mà b n đang s  d ng. ệ ạ ử ụ

b. Có ch ng nh n phát minh nào b o h  cho quá trình hay k  thu t s n xu t mà b nứ ậ ả ộ ỹ ậ ả ấ ạ  
đang s  d ng không? ử ụ N u b n s  d ng các k  thu t s n xu t mà nó mang l i cho b n m t u th ,ế ạ ử ụ ỹ ậ ả ấ ạ ạ ộ ư ế  
các xí nghi p khác cũng s  c  g ng b t ch c các k  thu t và công ngh  này. N u b n có m t d ngệ ẽ ố ắ ắ ướ ỹ ậ ệ ế ạ ộ ạ  
b o h  nào đó, thí d  nh  b ng phát minh sáng ch , đ  b o h  nh ng k  thu t và công ngh  nàyả ộ ụ ư ằ ế ể ả ộ ữ ỹ ậ ệ  
kh i b  b t ch c, hãy trình bày hình th c và m c đ  b o h . ỏ ị ắ ướ ứ ứ ộ ả ộ

c. B n có c n thêm gì m i cho công ngh  s n xu t c a b n không? ạ ầ ớ ệ ả ấ ủ ạ Đ a ra đây m i thayư ọ  
đ i mà b n c n, nh t là đ  nh m đáp ng nhu c u s n ph m xu t kh u d  ki n c a b n. ổ ạ ầ ấ ể ằ ứ ầ ả ẩ ấ ẩ ự ế ủ ạ
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d. Các công ngh  s n xu t ch  y u c a b n? ệ ả ấ ủ ế ủ ạ Đi n đ y đ  vào B ng Các Công ngh  s nề ầ ủ ả ệ ả  
xu t đ c t  ch c theo các giai đo n c a s n xu t trong quá trình s n xu t c a b n. ấ ượ ổ ứ ạ ủ ả ấ ả ấ ủ ạ D i đây là sướ ự 
mô t  các c t (ô) trong B ng. ả ộ ả

♦  Công đo n s n xu t:ạ ả ấ  Thí d  nh : bóc v , c t, phân lo i, đông l nh, đóng gói. M i ho t đ ngụ ư ỏ ắ ạ ạ ỗ ạ ộ  
trên đ u làm bi n đ i s n ph m và đ c coi nh  m t công đo n c a s n xu t. ề ế ổ ả ẩ ượ ư ộ ạ ủ ả ấ

♦  Công ngh  hay quá trình đ c s  d ng: ệ ượ ử ụ thí d , trong công đo n đông l nh c a s n xu t, b nụ ạ ạ ủ ả ấ ạ  
làm đông l nh tôm nh  th  nào và dùng các thi t b  nào đ  làm đông l nh. ạ ư ế ế ị ể ạ

♦  T ng công su t: ổ ấ L ng s n ph m l n nh t c a m i lo i s n ph m mà b n có th  x  lý trongượ ả ẩ ớ ấ ủ ỗ ạ ả ẩ ạ ể ử  
m t công đo n s n xu t n u t t c  các máy đ u làm vi c liên t c (t n/h) ộ ạ ả ấ ế ấ ả ề ệ ụ ấ

♦  Hi u su t:ệ ấ  c tính ph n trăm th i gian ho t đ ng t i đa c a m i quá trình. Thí d , máy đôngƯớ ầ ờ ạ ộ ố ủ ỗ ụ  
l nh ch  ho t đ ng 45% c a m t năm s n xu t vì không ph i m i lo i tôm đ u làm đông l nh vàạ ỉ ạ ộ ủ ộ ả ấ ả ọ ạ ề ạ  
mùa đánh b t b  h n ch . ắ ị ạ ế

♦ Các s n ph m làm ra: ả ẩ Li t kê ra m i thành ph n và s n ph m do các quá trình làm ra trong cácệ ọ ầ ả ẩ  
công đo n s n xu t.ạ ả ấ

4.3.8. T  ch c và qu n lý ổ ứ ả

M t thành ph n t i quan tr ng đ i v i thành công c a m t doanh nghi p c n đ c nh n m nh trongộ ầ ố ọ ố ớ ủ ộ ệ ầ ượ ấ ạ  
k  ho ch kinh doanh là ch t l ng và m c đ  sâu sát c a qu n lý trong công ty c a b n. B n càngế ạ ấ ượ ứ ộ ủ ả ủ ạ ạ  
cung c p nhi u thông tin v  các cán b  qu n lý và nh ng nhân s  chính thì ng i đ u t  hay ng iấ ề ề ộ ả ữ ự ườ ầ ư ườ  
cho vay ti n càng có nhi u lòng tin vào công ty c a b n. Ph n này mô t  nh ng thành ph n ch  y uề ề ủ ạ ầ ả ữ ầ ủ ế  
trong b  ph n t  ch c và qu n lý c a b n cũng nh  các ngu n nhân l c khác. ộ ậ ổ ứ ả ủ ạ ư ồ ự

a. Xí nghi p c a b n đ c t  ch c nh  th  nào? ệ ủ ạ ượ ổ ứ ư ế Hãy v  m t s  đ  mô t  xí nghi p b nẽ ộ ơ ồ ả ệ ạ  
đ c t  ch c nh  th  nào. “S  đ  t  ch c” này c n th  hi n ba m c trên cùng là (1) Tên Phòng,ượ ổ ứ ư ế ơ ồ ổ ứ ầ ể ệ ứ  
Ban, (2) S  nhân viên, và (3) Trách nhi m chính hay ho t đ ng chính ố ệ ạ ộ

b. Nh ng ng i qu n lý chính là ai?  ữ ườ ả Dùng các b ng Nh ng Cán b  Qu n lý và Nhân viênả ữ ộ ả  
chính và ghi tên nh ng ng i có gi  các ch c v  vào t ng ô l y t  B ng S  đ  t  ch c c a xíữ ườ ữ ứ ụ ừ ấ ừ ả ơ ồ ổ ứ ủ  
nghi p  trên. Ghi c  tên nh ng ng i giúp vi c chính, các ch c phó hay các cán b  qu n lý. Ghi tênệ ở ả ữ ườ ệ ứ ộ ả  
các cán b  qu n lý c p th p nh ng có vai trò quan tr ng trong công ty c a b n. N u c n thi t, b nộ ả ấ ấ ư ọ ủ ạ ế ầ ế ạ  
cũng nên k  đ n nh ng cán b  qu n lý c p d i mà có tri n v ng s  n m quy n trong công ty c aể ế ữ ộ ả ấ ướ ể ọ ẽ ắ ề ủ  
b n. Ngoài ra còn c n ghi c  nh ng cán b  khoa h c k  thu t ch  ch t. Dùng b ng này đ  mô tạ ầ ả ữ ộ ọ ỹ ậ ủ ố ả ể ả 
ng n g n t ng ng i đ ng th i kèm theo vào Ph  l c m i ng i m t trang lý l ch ng n g n. ắ ọ ừ ườ ồ ờ ụ ụ ỗ ườ ộ ị ắ ọ

c. Ph n qu n lý hay nhân s  nào b n còn đang thi u? ầ ả ự ạ ế Li t kê các ch c v  và trách nhi mệ ứ ụ ệ  
c a nh ng ng i mà b n nghĩ là b n c n. Thí d , n u b n cho r ng c n m t ng i làm Phó Chủ ữ ườ ạ ạ ầ ụ ế ạ ằ ầ ộ ườ ủ 
t ch ph  trách v  ti p th  qu c t  đ  bán các s n ph m c a công ty  n c ngoài, hãy gi i thích r ngị ụ ề ế ị ố ế ể ả ẩ ủ ở ướ ả ằ  
b n c n ng i qu n lý nh  th  nào và ng i này c n làm đ c nh ng gì. Đ ng th i gi i thích t iạ ầ ườ ả ư ế ườ ầ ượ ữ ồ ờ ả ạ  
đây nh ng nhân viên khác mà b n có th  c n đ  làm cho d  án đ c đ  ngh  thành công. ữ ạ ể ầ ể ự ượ ề ị

d. B n có nghĩ r ng nh ng nhân viên c a b n t t h n so v i nhân viên c a các công tyạ ằ ữ ủ ạ ố ơ ớ ủ  
c nh tranh khác không? t i sao? ạ ạ Nhân viên c a b n có đ c đào t o t t h n không, có nhi u kủ ạ ượ ạ ố ơ ề ỹ 
năng h n, kh e m nh h n, làm vi c chăm ch  h n, hay có kh  năng làm ra nhi u s n ph m h n soơ ỏ ạ ơ ệ ỉ ơ ả ề ả ẩ ơ  
v i nh ng công nhân khác. Gi i thích t i sao. ớ ữ ả ạ Đ a ra các d n ch ng n u có th . ư ẫ ứ ế ể

e. B n có nh ng c  v n bên ngoài hay các cán b  t  v nạ ữ ố ấ ộ ư ấ  giúp đ  không? ỡ Hãy ghi tên c aủ  
h , tên công ty, lo i hình t  v n, kinh nghi m c a các c  v n và đ a đi m c a h . Các c  v n làọ ạ ư ấ ệ ủ ố ấ ị ể ủ ọ ố ấ  
nh ng cá nhân và các t  ch c đã c  v n hay giúp đ  b n trong qu n lý công ty b n. H  có th  là cácữ ổ ứ ố ấ ỡ ạ ả ạ ọ ể  
cán b  t  v n đ c tr  l ng chính th c, thành viên c a H i đ ng T  v n hay Ban Giám đ c c aộ ư ấ ượ ả ươ ứ ủ ộ ồ ư ấ ố ủ  
b n  ạ
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4.3.9  Các u th  đ c bi t c a doanh nghi p c a b n ư ế ặ ệ ủ ệ ủ ạ

Khi nhà đ u t  hay ng i cho vay đánh giá v  k  ho ch kinh doanh và đ  án đ u t  c a b n, h  sầ ư ườ ề ế ạ ề ầ ư ủ ạ ọ ẽ 
mu n bi t đi m gì là đ c bi t và khác bi t c a công ty b n. Ph n này đ c thi t k  đ  đ a ra cácố ế ể ặ ệ ệ ủ ạ ầ ượ ế ế ể ư  
thông tin v  nh ng u th  đ c bi t mà b n có làm cho công ty b n khác v i nh ng công ty khác. Khiề ữ ư ế ặ ệ ạ ạ ớ ữ  
tr  l i nh ng cây h i này, hãy nghĩ k  v  nh ng u th  mà b n có và nh ng u th  này đã giúp b nả ờ ữ ỏ ỹ ề ữ ư ế ạ ữ ư ế ạ  
nh  th  nào.ư ế

M t s  các câu h i có th  l p l i hay trùng v i các câu tr  l i c a các câu h i tr c. Dùng ph n nàyộ ố ỏ ể ặ ạ ớ ả ờ ủ ỏ ướ ầ  
đ  t o ra s  hi u bi t toàn di n v  s c m nh và các u th  đ c bi t c a b n. Khi tr  l i nh ng cauể ạ ự ể ế ệ ề ứ ạ ư ế ặ ệ ủ ạ ả ờ ữ  
h i này, hãy c  nghĩ xem các b  ph n khác nhau trong doanh nghi p c a b n liên quan và làm vi cỏ ố ộ ậ ệ ủ ạ ệ  
v i nhau nh  th  nào. Chú ý đ c bi t t i nh ng u th  có th  dùng đ c  các th  tr ng n cớ ư ế ặ ệ ớ ữ ư ế ể ượ ở ị ườ ướ  
ngoài cho các k  ho ch xu t kh u m i c a b n. ế ạ ấ ẩ ớ ủ ạ

a. B n cho r ng nh ng y u t  nào giúp b n thành công trong qạ ằ ữ ế ố ạ uá kh ? ứ Gi i thích t i saoả ạ  
b n nghĩ r ng xí nghi p c a b n đã ho t đ ng t t trong quá kh . Gi i thích xem nh ng đi u này đ tạ ằ ệ ủ ạ ạ ộ ố ứ ả ữ ề ạ  
đ c b ng cách nào và ch  ra các lý do t i sao b n đã thành công. Đ a ra nh ng tr ng h p c  thượ ằ ỉ ạ ạ ư ữ ườ ợ ụ ể  
khi có th . ể

b. B n cho r ng nh nạ ằ ữ g y u t  nào s  giúp b n xu t kh u thành công?ế ố ẽ ạ ấ ẩ  Gi i thích xem t iả ạ  
sao b n nghĩ r ng xí nghi p c a b n s  thành công trong kinh doanh qu c t . Gi i thích xem các kinhạ ằ ệ ủ ạ ẽ ố ế ả  
nghi m quá kh  s  đ c áp d ng nh  th  nào đ  làm ch  d a cho thành công trong t ng lai. Đ aệ ứ ẽ ượ ụ ư ế ể ỗ ự ươ ư  
ra các lý do t i sao b n cho r ng b n s  thành công; c n c  th  hóa n u có th . N u b n đã thànhạ ạ ằ ạ ẽ ầ ụ ể ế ể ế ạ  
công t  tr c trong vi c xu t kh u s n ph m, hãy gi i thích xem nh ng gì đã làm cho b n thànhừ ướ ệ ấ ẩ ả ẩ ả ữ ạ  
công. 

c. B n cho r ng y u t  nào s  làm b n thành công trong t ng lai? ạ ằ ế ố ẽ ạ ươ Mô t  các s  ki n hayả ự ệ  
kh  năng có th  giúp cho công ty c a b n trong t ng lai. Câu h i này nh m xác đ nh các s  ki n vàả ể ủ ạ ươ ỏ ằ ị ự ệ  
các đi u ki n trong t ng lai có th  giúp cho công ty c a b n. ề ệ ươ ể ủ ạ

d. B n có u th  đ c bi t nào mà các công ty khác khó b t ch c? ạ ư ế ặ ệ ắ ướ Ch  ra và mô t  các đ cỉ ả ặ  
đi m và các kh  năng đ c bi t giúp cho xí nghi p c a b n m nh h n.  B n nên gi i thích t i saoể ả ặ ệ ệ ủ ạ ạ ơ ạ ả ạ  
nh ng đ c đi m này l i là các u th  mà các ít xí nghi p khác có đ c. M t thí d  v  u th  đ cữ ặ ể ạ ư ế ệ ượ ộ ụ ề ư ế ặ  
bi t có th  là kh  năng ti p c n các ngu n l c mà các xí nghi p khác không có. Thí d  khác v  uệ ể ả ế ậ ồ ự ệ ụ ề ư  
th  đ c bi t có th  là vi c s  h u m t gi y phép đ c bi t c a chính ph  ch  c p cho xí nghi p c aế ặ ệ ể ệ ở ữ ộ ấ ặ ệ ủ ủ ỉ ấ ệ ủ  
b n, hay gi p phép đó r t khó xin đ c. ạ ấ ấ ượ

e. Các s n ph m c a b n đ c nh ng ng i khác coi là siêu h ng? ả ẩ ủ ạ ượ ữ ườ ạ Hãy gi i thích đi u gìả ề  
làm cho các s n ph m c a b n t t h n s n ph m c a các đ i th  c nh tranh khác. N u có th , đ aả ẩ ủ ạ ố ơ ả ẩ ủ ố ủ ạ ế ể ư  
ra các đánh giá v  các  s n ph m c a b n so v i các s n ph m khác. ề ả ẩ ủ ạ ớ ả ẩ

f. B n có nh ng u th  gì v  các kh  năng nghiên c u hay phát tri n s n ph m? ạ ữ ư ế ề ả ứ ể ả ẩ Đ a raư  
các chi ti t v  s  và lo i nhân công tham gia vào nghiên c u và phát tri n s n ph m. Gi i thích b ngế ề ố ạ ứ ể ả ẩ ả ằ  
cách nào công tác nghiên c u và phát tri n s n ph m làm cho công ty c a b n m nh h n và t t h n.  ứ ể ả ẩ ủ ạ ạ ơ ố ơ

g. Đi u gì làm cho công ty c a b n có tính đ c đáo?ề ủ ạ ộ   S  d ng các câu tr  l i c a b n cho cácử ụ ả ờ ủ ạ  
câu h i này và tr c đây, c  g ng ch  ra các tham s  c a b n làm cho b n khác v i các công ty khácỏ ướ ố ắ ỉ ố ủ ạ ạ ớ  
mà b n bi t cũng đ a ra các s n ph m hay d ch v  t ng t .  ạ ế ư ả ẩ ị ụ ươ ự

h. S c m nh c nh tranh ch  y u c a b n là gì? ứ ạ ạ ủ ế ủ ạ Câu tr  l i cho câu h i này s  t ng h p cácả ờ ỏ ẽ ổ ợ  
câu tr  l i và k t lu n cho các ph n còn l i c a m c này.  ả ờ ế ậ ầ ạ ủ ụ

4.4  Phân tích tình hình th  tr ng ị ườ
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Ph n này miêu t  các th  tr ng c a b n v  m t đ a lý, lo i s n ph m và lo i khách hàng. Khi b nầ ả ị ườ ủ ạ ề ặ ị ạ ả ẩ ạ ạ  
tr  l i các câu h i này, hãy nghĩ xem b n bán s n ph m  đâu, nh ng lo i ng i nào mua s n ph mả ờ ỏ ạ ả ẩ ở ữ ạ ườ ả ẩ  
c a b n. Thí d , n u b n có hai khu v c th  tr ng là trong n c và Hoa Kỳ thì hãy xem xét xem li uủ ạ ụ ế ạ ự ị ườ ướ ệ  
có s  khác nhau nào gi a các lo i s n ph m đ c bán và các lo i ng i mua  m i n c hay không.ự ữ ạ ả ẩ ượ ạ ườ ở ỗ ướ  
Câu tr  l i c a b n s  ph n ánh s  hi u bi t, ni m tin c a b n v  vi c t i sao s n ph m c a b nả ờ ủ ạ ẽ ả ự ể ế ề ủ ạ ề ệ ạ ả ẩ ủ ạ  
bán đ c. ượ

4.4.1 Ho t đ ng trên th  tr ng ạ ộ ị ườ

a. T ng l ng bán ra c a b n cho t t các các lo i s n ph m và d ch v ? ổ ượ ủ ạ ấ ạ ả ẩ ị ụ Đ a ra con sư ố 
cho 5-6 năm, và n u có th , t ng s  ti n nh n đ c cho m i năm tính theo s  ti n trong n c vàế ể ổ ố ề ậ ượ ỗ ố ề ướ  
USD. Nh ng con s  này s  là th c đo doanh thu c a b n (t ng s  ti n b n nh n đ c do bán hàng)ữ ố ẽ ướ ủ ạ ổ ố ề ạ ậ ựơ  
trong m t chu kỳ 12 tháng đ c bi t đ n nh  1 năm tài chính. Th ng thì chu kỳ 12 thángnày đ cộ ượ ế ế ư ườ ượ  
tính t  1/1 cho đ n 31/12.  ừ ế

b. S n ph m nào c a b n có ti m năng phát tri n t t? t i sao? ả ẩ ủ ạ ề ể ố ạ  Ti m năng phát tri n cóề ể  
th  đ c đ nh nghĩa là kh  năng tăng doanh s  trong t ng lai. T  các đ n hàng và quy t đ nh muaể ượ ị ả ố ươ ừ ơ ế ị  
hàng mà b n nh n đ c, hãy ch  ra s n ph m nào đ c bán t t trong vòng 2-3 năm qua. cho bi t s nạ ậ ượ ỉ ả ẩ ượ ố ế ả  
ph m nào b n d  ki n s  làm ra nhi u h n và bán nhi u h n trong t ng lai. T i sao b n nghĩ r ngẩ ạ ự ế ẽ ề ơ ề ơ ươ ạ ạ ằ  
l ng bán ra c a nh ng s n ph m hay d ch v  này s  tăng lên? T i sao ng i ta l i mua nh ng s nượ ủ ữ ả ẩ ị ụ ẽ ạ ườ ạ ữ ả  
ph m này nhi u h n t  b n? ẩ ề ơ ừ ạ

c. Có bao nhiêu s n ph m c a b n đ c bán ra t i m i vùng th  tr ng?  ả ẩ ủ ạ ượ ạ ỗ ị ườ c tính sƯớ ố 
l ng và giá tr  và ph n trăm t ng s n ph m và d ch v  b n bán ra trên m i vùng th  tr ng n i b nượ ị ầ ổ ả ẩ ị ụ ạ ỗ ị ườ ơ ạ  
bán hàng, b t đ u t  n c c a b n. S  d ng ch ng lo i hay các nhóm s n ph m n u không có đ cắ ầ ừ ướ ủ ạ ử ụ ủ ạ ả ẩ ế ượ  
s  li u cho t ng lo i s n ph m riêng bi t. N u không có s  li u th c t  nào hãy th o lu n câu h iố ệ ừ ạ ả ẩ ệ ế ố ệ ự ế ả ậ ỏ  
này v i b  ph n bán hàng c a b n và đ a ra các con s  c tính. ớ ộ ậ ủ ạ ư ố ướ

4.4.2 Đ nh nghĩa th  tr ngị ị ườ
Đ  đánh giá b n bán hàng trên th  tr ng ra sao, b n hãy ch  ra nh ng đ c đi m xác đ nh các thànhể ạ ị ườ ạ ỉ ữ ặ ể ị  
ph n và các gi i h n c a th  tr ng c a b n. M t th  tr ng có th  d c đ nh nghĩa theo ba cáchầ ớ ạ ủ ị ườ ủ ạ ộ ị ườ ể ượ ị  
chính sau đây: 

♦ Theo lo i s n ph m đ c bán:ạ ả ẩ ượ  Các lo i s n ph m đ c bán trên cùng m t th  tr ng c n cóạ ả ẩ ượ ộ ị ườ ầ  
nh ng kh  năng, đ c tr ng hay tính ch t t ng t  nhau. Thí d , hàng th y s n và cá là m t ph nữ ả ặ ư ấ ươ ự ụ ủ ả ộ ầ  
c a th  tr ng th c ph m vì chúng đ u có th  ăn đ c. M t khác, cá và thi t b  đóng gói l i làủ ị ườ ự ẩ ề ể ượ ặ ế ị ạ  
nh ng th  tr ng khác nhau vì chúng không t ng t  nhau. Cá là m t ph n c a th  tr ng th cữ ị ườ ươ ự ộ ầ ủ ị ườ ự  
ph m trong khi các thi t b  bao gói l i thu c v  th  tr ng máy móc. ẩ ế ị ạ ộ ề ị ườ

♦ Theo vùng đ a lý:ị  Bán hàng có th  đ c phân ra theo vùng đ a lý cũng nh  theo lo i s n ph m.ể ượ ị ư ạ ả ẩ  
Thí d , m i l ng bán hàng th y s n t i M  và Canada đ u có th  đ c coi là th  tr ng th yụ ọ ượ ủ ả ạ ỹ ề ể ượ ị ườ ủ  
s n B c M . Th ng thì các th  tr ng theo đ a lý đ c phân ra nh  sau: ả ắ ỹ ườ ị ườ ị ượ ư

• Đ a ph ng : g n nhà máy c a b n, trong thành ph  hay huy n c a b n. ị ươ ầ ủ ạ ố ệ ủ ạ
• Khu v c, trong n c : m t ph n c a đ t n c, thí d , mi n Trung Vi t Nam ự ướ ộ ầ ủ ấ ướ ụ ề ệ
• C  n c : trên toàn lãnh th  ả ướ ổ
• Qu c t  : trong n c c ng thêm ít nh t m t n c khác ố ế ướ ộ ấ ộ ướ
• Châu l c : bao g m m t trong các l c đ a c a th  gi i, thí d , châu Âu v.v.. ụ ồ ộ ụ ị ủ ế ớ ụ
• Toàn c u : nhi u n c trên th  gi i. ầ ề ướ ế ớ

♦ Theo lo i công ty và ng i mua s n ph m: ạ ườ ả ẩ Lo i công ty và ng i mua s  d ng s n ph m c aạ ườ ử ụ ả ẩ ủ  
b n cũng giúp xác đ nh th  tr ng. Đi u này đ c bi t đúng n u b n làm ra và bán hàng tiêu dùngạ ị ị ườ ề ặ ệ ế ạ  
hay cung c p d ch v . Qu n áo theo m t là m t thí d  đi n hình v  m t th  tr ng đ c phânấ ị ụ ầ ố ộ ụ ể ề ộ ị ườ ượ  
đo n theo lo i ng i tiêu dùng. Nh ng khách hàng tr  tu i th ng thích m c nh ng ki u r tạ ạ ườ ữ ẻ ổ ườ ặ ữ ể ấ  
khác so v i nh ng ng i già h n - đi u này giúp phân đo n th  tr ng theo tu i tác. ớ ữ ườ ơ ề ạ ị ườ ổ
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4.4.3 Đánh giá th  tr ng ị ườ

Trong b n k  ho ch kinh doanh, ph n t ng quan th  tr ng phân tích vi c bán hàng c a b n theoả ế ạ ầ ổ ị ườ ệ ủ ạ  
khía c nh nh ng y u t  bên ngoài nào nh h ng đ n vi c bán hàng. T ng quan th  tr ng xem xétạ ữ ế ố ả ưở ế ệ ổ ị ườ  
quy mô và các gi i h n c a các th  tr ng c a b n, và nh m nh n ra các xu h ng và các s  ki nớ ạ ủ ị ườ ủ ạ ằ ậ ướ ự ệ  
quan tr ng. Nó cũng phân tích nh ng th  tr ng này ho t đ ng nh  th  nào, và nh ng m nh thọ ữ ị ườ ạ ộ ư ế ữ ả ị 
tr ng nào t n t i trên m t th  tr ng đ c đ nh nghĩa b i m t vùng đ a lý nh t đ nh, m t lo i kháchườ ồ ạ ộ ị ườ ượ ị ở ộ ị ấ ị ộ ạ  
hàng và m t lo i s n ph m. ộ ạ ả ẩ

a. Th  tr ng cho các s n ph m hay d ch v  c a b n l n đ n m c nào? ị ườ ả ẩ ị ụ ủ ạ ớ ế ứ c tính xem cóƯớ  
bao nhiêu công ty s n xu t và bán s n ph m và d ch v  trên các th  tr ng c a b n. Đ ng th i, cả ấ ả ẩ ị ụ ị ườ ủ ạ ồ ờ ướ  
tính s  l ng bán đ c hàng năm và giá tr  bán đ c trên m i th  tr ng. Dùng các s  li u th ng kêố ượ ượ ị ượ ỗ ị ườ ố ệ ố  
khác nhau đ  h  tr  cho các c tính này. N u b n thi u các s  li u này, hãy gi i thích b n đã tínhể ỗ ợ ướ ế ạ ế ố ệ ả ạ  
g n đúng quy mô th  tr ng nh  th  nào? ầ ị ườ ư ế

b. Th  ph n c a b n là bao nhiêu?ị ầ ủ ạ   Bao nhiêu ph n trăm th  tr ng là c a b n? Nói cáchầ ị ườ ủ ạ  
khác, t  l  hàng bán ra c a b n so v i t ng hàng hóa trên th  tr ng là bao nhiêu? Thí d , Coca-Colaỷ ệ ủ ạ ớ ổ ị ườ ụ  
chi m kho ng 12% th  tr ng Cola t i M  và Hãnng Intel chi m khio ng 78%  th  tr ng vi x  lýế ả ị ườ ạ ỹ ế ả ị ườ ử  
(microprocessors) cho máy tính PC.

c. B n có nh n th y nh ng thay đ i quan tr ng trong các s n ph m đ c bán ra trên cácạ ậ ấ ữ ổ ọ ả ẩ ượ  
th  tr ng c a b n không? ị ườ ủ ạ  Khi tr  l i câu h i này, hãy nghĩ v  các s n ph m b n đã th y cũngả ờ ỏ ề ả ẩ ạ ấ  
t ng t  nh  c a b n nh ng đã đ c đ i m i g n đây hay đ c đ a ra nh  nh ng s n ph m m i.ươ ự ư ủ ạ ữ ượ ổ ớ ầ ượ ư ư ữ ả ẩ ớ  
C n có nh ng thay đ i ki u gì đ  t o ra m t s n ph m th c s  h p d n đ i v i khách hàng? ầ ữ ổ ể ể ạ ộ ả ẩ ự ự ấ ẫ ố ớ

d. B n có nh n th y nh ng thay đ i quan tr ng trong công ngh  đ c dùng đ  làm raạ ậ ấ ữ ổ ọ ệ ượ ể  
các s n ph m t ng t  v i c a b n không?  ả ẩ ươ ự ớ ủ ạ Mô t  các thay đ i này, và ch  ra nh ng tác đ ng cóả ổ ỉ ữ ộ  
th  nh h ng đ n vi c bán s n ph m c a b n. ể ả ưở ế ệ ả ẩ ủ ạ

e. Nh ng thay đ i trong các quy đ nh và lu t l  qu c t  nh h ng đ n b n nh  thữ ổ ị ậ ệ ố ế ả ưở ế ạ ư ế 
nào?  Hãy gi i thích nh ng thay đ i mà b n d  đoán v  lu t l  trong n c nh h ng nh  th  nàoả ữ ổ ạ ự ề ậ ệ ướ ả ưở ư ế  
đ n vi c kinh doanh c a b n. Các thí d  v  nh ng lu t l  có nh h ng có th  bao g m các quyế ệ ủ ạ ụ ề ữ ậ ệ ả ưở ể ồ  
đ nh v  đ u t  n c ngoài, các lu t thu , các tiêu chu n v  an toàn, các yêu c u v  môi tr ng v.v…ị ề ầ ư ướ ậ ế ẩ ề ầ ề ườ  

f.  Có nhi u lo i s n ph m hay d ch v  nh p kh u trên các th  tr ng c a b n không?ề ạ ả ẩ ị ụ ậ ẩ ị ườ ủ ạ  
Đánh giá v  t m quan tr ng t ng đ i c a các s n ph m và d ch v  làm t i n c ngoài. c tính tề ầ ọ ươ ố ủ ả ẩ ị ụ ạ ướ Ướ ỷ 
l  ph n trăm c a các s n ph m nh p kh u này trên các th  tr ng c a b n. ệ ầ ủ ả ẩ ậ ẩ ị ườ ủ ạ

g. Vi c bán ra các s n ph m hay d ch v  c a b n có ph  thu c vào mùa trong nămệ ả ẩ ị ụ ủ ạ ụ ộ  
không?  N u vi c bán ra thay đ i theo mùa hay theo các th i đi m trong năm, hãy ch  ra các th iế ệ ổ ờ ể ỉ ờ  
đi m mà b n bán đ c nhi u nh t các s n ph m và d ch v . T ng t , nh ng th i đi m mà b n bánể ạ ượ ề ấ ả ẩ ị ụ ươ ự ữ ờ ể ạ  
đ c ít nh t. ượ ấ

h. Các s n ph m có đ c coi là đ  t t đ  bán ra n c ngoài không? ả ẩ ượ ủ ố ể ướ N u có th , nêu ra cácế ể  
đ  ngh  c a các khách hàng n c ngoài, các cu c đánh giá s n ph m c a nh ng cá nhân hay t  ch cề ị ủ ướ ộ ả ẩ ủ ữ ổ ứ  
đ c công nh n trên qu c t . Kèm theo các b n copy các thông tin đánh giá ch t l ng c a côngượ ậ ố ế ả ấ ượ ủ  
ngh  hay s n ph m vào ph n Ph  l c. ệ ả ẩ ầ ụ ụ

4.4.4 Phân tích đ i th  c nh tranhố ủ ạ

Ph n này phân tích các đi m m nh và hành vi c a các xí nghi p khác cũng làm ra nh ng s n ph mầ ể ạ ủ ệ ữ ả ẩ  
t ng t  nh  s n ph m c a b n. Các đ i th  có nh h ng quan tr ng đ n s  th nh v ng và t nươ ự ư ả ẩ ủ ạ ố ủ ả ưở ọ ế ự ị ượ ồ  
t i c a doanh nghi p c a b n và b n c n phân tích và hi u các hành vi c a h . ạ ủ ệ ủ ạ ạ ầ ể ủ ọ
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a. Ai là đ i th  c nh tranh c a b n?ố ủ ạ ủ ạ   Đ i th  c nh tranh có th  là m t xí nghi p hay m t tố ủ ạ ể ộ ệ ộ ổ 
ch c cùng làm ra nh ng s n ph m gi ng nh  hay t ng t  nh  c a b n. N u ng i mua s n ph mứ ữ ả ẩ ố ư ươ ự ư ủ ạ ế ườ ả ẩ  
c a b n cũng xem xét các s n ph m đ c làm b i nh ng ng i khác thì các công ty đó là nh ng đ iủ ạ ả ẩ ượ ở ữ ườ ữ ố  
th  c nh tranh c a b n và nh ng s n ph m mà hàng hóa c a b n b  đem so sánh v i có th  là nh ngủ ạ ủ ạ ữ ả ẩ ủ ạ ị ớ ể ữ  
cái thay th  cho hàng hóa c a b n.ế ủ ạ

Hãy li t kê các d ng s n ph m và d ch v  chính mà các đ i th  c nh tranh  bán. Nêu ra các s n ph mệ ạ ả ẩ ị ụ ố ủ ạ ả ẩ  
hay lo i s n ph m mà b n tin là đ c bi t t t. N u b n không th  đánh giá đ c chính xác giá tr  thìạ ả ẩ ạ ặ ệ ố ế ạ ể ượ ị  
hãy so sánh l ng bán ra c a b n v i l ng bán ra c a h . Nói cách khác, hãy ch  ra xem li u l ngượ ủ ạ ớ ượ ủ ọ ỉ ệ ượ  
bán ra c a đ i th  c nh tranh là l n h n, b ng hay kém h n c a b n.  ủ ố ủ ạ ớ ơ ằ ơ ủ ạ

Hãy li t kê các u th  (m t m nh) và các b t l i (m t y u) mà công ty có th  có. B n nên ch  raệ ư ế ặ ạ ấ ợ ặ ế ể ạ ỉ  
nh ng m t m nh và u th  có th  giúp cho các đ i th  c nh tranh thành công h n b n. Trình bàyữ ặ ạ ư ế ể ố ủ ạ ơ ạ  
xem li u có ai trong s  các đ i th  c nh tranh có nh ng đ c tr ng (s n ph m t t h n, thâm nh pệ ố ố ủ ạ ữ ặ ư ả ẩ ố ơ ậ  
đ c vào các th  tr ng n c ngoài, có giá v n chuy n r  v.v..) giúp h  có u th  h n b n không.ượ ị ườ ướ ậ ể ẻ ọ ư ế ơ ạ  
Ban cũng nên ch  ra các đi m y u c  b n có th  làm h n ch  các thành công c a các đ i th  c nhỉ ể ế ơ ả ể ạ ế ủ ố ủ ạ  
tranh c a b n. ủ ạ

b. Có các xí nghi p m i c a n c ngoài hay trong n c thâm nh p vào th  tr ng c aệ ớ ủ ướ ướ ậ ị ườ ủ  
b n không? ạ S  các đ i th  c nh tranh tăng lên, gi m đi, hay gi  nguyên trong nh ng năm g n đây?ố ố ủ ạ ả ữ ữ ầ  
Cung c p các thông tin v  quy mô và các nguyên nhân d n đ n s  tăng, gi m. Gi i thích t i sao sấ ề ẫ ế ự ả ả ạ ố 
các đ i th  c nh tranh trong ngành công nghi p c a b n thay đ i. ố ủ ạ ệ ủ ạ ổ

c. D ng bao bì ch  y u đ c dùng trong ngành công nghi p c a b n? ạ ủ ế ượ ệ ủ ạ Mô t  xem b n vàả ạ  
các đ i th  c nh tranh s  d ng nh ng bao bì nh  th  nào cho các s n ph m. N u có nh ng lo i baoố ủ ạ ử ụ ữ ư ế ả ẩ ế ữ ạ  
bì nào đó đ c dùng do nh ng lý do đ c bi t, hãy đ a ra các lý do.  ượ ữ ặ ệ ư

d. Giá hàng hóa c a b n so v i giá c a các đ i th  c nh tranh th  nào?ủ ạ ớ ủ ố ủ ạ ế  Giá hàng c a b nủ ạ  
là r  h n, đ t h n hay t ng đ ng so v i các s n ph m cùng lo i? Thu th p t i đa các thông tin vẻ ơ ắ ơ ươ ươ ớ ả ẩ ạ ậ ố ề 
giá c a các đ i th  c nh tranh và so sánh v i giá c  c a b n. ủ ố ủ ạ ớ ả ủ ạ

Khi b n thu th p các thông tin v  giá, b n c n nh  nói rõ b n đang dùng lo i giá nào. Chúng ta t ngạ ậ ề ạ ầ ớ ạ ạ ổ  
h p nh ng lo i giá th ng đ c dùng nhi u nh t trong ph n s n ph m/d ch v  c a ph n Mô tợ ữ ạ ườ ượ ề ấ ầ ả ẩ ị ụ ủ ầ ả 
Công ty và Kinh doanh c a tài li u này.   ủ ệ

e. Đ i th  c nh tranh nào đang có nh ng k  thu t khu ch tr ng h n h n b n, baoố ủ ạ ữ ỹ ậ ế ươ ơ ẳ ạ  
g m bao gói qu ng cáo và các ho t đ ng ti p th  khác?  ồ ả ạ ộ ế ị M t s  công ty t p trung n  l c vào ti pộ ố ậ ỗ ự ế  
th  có hi u qu  h n các s n ph m c a h . Thí d , t i M , các công ty l n v  hàng tiêu dùng nhị ệ ả ơ ả ẩ ủ ọ ụ ạ ỹ ớ ề ư  
shampoo và xà phòng th ng t p trung vào ti p th  và qu ng cáo. Hãy ch  ra các công ty trên thườ ậ ế ị ả ỉ ị  
tr ng c a b n đang có nh ng ho t đ ng ti p th  c c kỳ t t, ho c là b ng cách đ n t n ng ì tiêuườ ủ ạ ữ ạ ộ ế ị ự ố ặ ằ ế ậ ườ  
dùng hay đ n nh ng c p trung gian. Mô t  nh ng ph ng pháp mà h  s  d ng và gi i thích t i saoế ữ ấ ả ữ ươ ọ ử ụ ả ạ  
chúng l i có hi u qu .  ạ ệ ả

f. Có đ i th  c nh tranh nào đang thay đ i ph ng pháp ti p th  các s n ph m c a h ?ố ủ ạ ổ ươ ế ị ả ẩ ủ ọ  
Hãy nêu ra và mô t  ph ng th c mà các công ty tri n khai cách ti p th  ả ươ ứ ể ế ị m iớ  cho s n ph m và d chả ẩ ị  
v  c a h . Nh ng m t chính đ  đánh giá bao g m qu ng cáo, ti p th , v n chuy n, giao hàng và h pụ ủ ọ ữ ặ ể ồ ả ế ị ậ ể ợ  
tác v i các công ty hay t  ch c khác. ớ ổ ứ

g. S n ph m do b n làm ra khác hay t ng t  nh  các lo i s n ph m c a các công tyả ẩ ạ ươ ự ư ạ ả ẩ ủ  
khác?  Hãy gi i thích nh ng đi m t ng t  và khác bi t quan tr ng nh t gi a các s n ph m c a b nả ữ ể ươ ự ệ ọ ấ ữ ả ẩ ủ ạ  
và c a các đ i th  c nh tranh khác. Hãy ch  ra làm th  nào đ  s n ph m c a b n là đ c đáo nh t. ủ ố ủ ạ ỉ ế ể ả ẩ ủ ạ ộ ấ

4.5 Marketing và bán hàng

Ch t l ng c a k  ho ch bán hàng và chi n l c marketing là nhân t  quy t đ nh đi n hình v  năngấ ượ ủ ế ạ ế ượ ố ế ị ể ề  
l c kinh doanh đ  t n t i trong n n kinh t  th  tr ng. Các câu h i trong ph n này đ c đ t ra đự ể ồ ạ ề ế ị ườ ỏ ầ ượ ặ ể 
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giúp b n chu n b  cho k  ho ch bán hàng và chi n l c marketing qu c t  và trong n c cho công tyạ ẩ ị ế ạ ế ượ ố ế ướ  
mình.  M i th  tr ng, theo khu v c đ a lý, đòi h i m t chi n l c riêng.  Vì th , s  có nhi u câu h iỗ ị ườ ự ị ỏ ộ ế ượ ế ẽ ề ỏ  
t ng t  hay g n gi ng nhau cho chi n l c th  tr ng qu c t  và n i đ a và b n nên nghĩ v  câu trươ ự ầ ố ế ượ ị ườ ố ế ộ ị ạ ề ả 
l i m t cách c n th n cho c  hai chi n l c.ờ ộ ẩ ậ ả ế ượ

4.5.1 Chi n l c marketing trong n cế ượ ướ

Chi n l c marketing c a b n đ c hình thành gi i thích nh  sau:ế ượ ủ ạ ượ ả ư
 B n d  đ nh bán hàng cho nh ng khách hàng nào (th  tr ng m c tiêu c a b n)?ạ ự ị ữ ị ườ ụ ủ ạ
 B n d  đ nh bán s n ph m nào và b n d  đ nh bán nh ng s n ph m này v i giá nào?ạ ự ị ả ẩ ạ ự ị ữ ả ẩ ớ
 B n d  đ nh xúc ti n, phân ph i hay gi i thi u s n ph m c a mình cho các khách hàng m c tiêuạ ự ị ế ố ớ ệ ả ẩ ủ ụ  

nh  th  nào?ư ế

N u b n d  đ nh đ u t  cho s n ph m mà b n đã s n xu t, b n s  ph i xem xét nh h ng c aế ạ ự ị ầ ư ả ẩ ạ ả ấ ạ ẽ ả ả ưở ủ  
đ u t  đ i v i nh ng s n ph m này. N u b n đang xem xét vi c xây d ng năng l c s n xu t đ  làmầ ư ố ớ ữ ả ẩ ế ạ ệ ự ự ả ấ ể  
ra các s n ph m m i, b n s  ph i xây d ng m t k  ho ch bán hàng và marketing t ng h p cho cácả ẩ ớ ạ ẽ ả ự ộ ế ạ ổ ợ  
s n ph m này.  Trong t t c  m i tr ng h p, b n s  ph i gi i thích :ả ẩ ấ ả ọ ườ ợ ạ ẽ ả ả

 T i sao b n mu n s n xu t s n ph m này?ạ ạ ố ả ấ ả ẩ
 T i sao ng i ta s  mua các s n ph m này?ạ ườ ẽ ả ẩ
 B n d  đ nh bán các s n ph m này  đâu và nh  th  nào?ạ ự ị ả ẩ ở ư ế
 B n d  đ nh xúc ti n và đóng gói s n ph m nh  th  nào?ạ ự ị ế ả ẩ ư ế

a.  Nh ng s n ph m nào s  bao g m trong chi n l c marketing?ữ ả ẩ ẽ ồ ế ượ
Hãy li t kê các s n ph m là trung tâm trong chi n l c marketing c a b n và phân bi t đ  m nh y uệ ả ẩ ế ượ ủ ạ ệ ộ ạ ế  
c a chúng.  Nói chung, b n nên có m t chi n l c marketing cho t t c  các s n ph m c a mình,ủ ạ ộ ế ượ ấ ả ả ẩ ủ  
nh ng có th  đi u này không ph i là s  l a ch n th c t  cho công ty c a b n.  ư ể ề ả ự ự ọ ự ế ủ ạ

b.  T i sao b n ch n các s n ph m này? ạ ạ ọ ả ẩ Gi i thích t i sao các s n ph m d  đ nh ti p th  s  bánả ạ ả ẩ ự ị ế ị ẽ  
ch y trên th  tr ng mà b n đã ch n.  N u b n đang d  đ nh làm s n ph m m i, hãy xây d ng đ nhạ ị ườ ạ ọ ế ạ ự ị ả ẩ ớ ự ị  
nghĩa th  tr ng cho các s n ph m m i này, hãy s  d ng đ nh nghĩa cho các s n ph m hi n có nhị ườ ả ẩ ớ ử ụ ị ả ẩ ệ ư 
m t s  h ng d n.  ộ ự ướ ẫ
 

Trong m i tr ng h p, b n ph i gi i thích c  h i b n tin là có cho m i s n ph m b n d  đ nh bán.ỗ ườ ợ ạ ả ả ơ ộ ạ ỗ ả ẩ ạ ự ị  
Các c  h i này có th  t ng t  nhau hay có th  thay đ i ph  thu c vào th  tr ng. C  h i không c nơ ộ ể ươ ự ể ổ ụ ộ ị ườ ơ ộ ầ  
ph i khác nhau đ i v i m i th  tr ng, nh ng b n nên ch  ra r ng b n đã suy nghĩ thông qua các lýả ố ớ ọ ị ườ ư ạ ỉ ằ ạ  
do d  đ nh bán s n ph m trong m i th  tr ng.ự ị ả ẩ ỗ ị ườ

c.  T i sao b n cho r ng các khách hàng mu n mua s n ph m c a b n?ạ ạ ằ ố ả ẩ ủ ạ

Câu h i này yêu c u b n xem xét các đi m m nh và l i th  s n ph m c a b n so v i các s n ph mỏ ầ ạ ể ạ ợ ế ả ẩ ủ ạ ớ ả ẩ  
khác trong m i  th  tr ng mà b n d  đ nh bán.  Hãy gi i thích t i sao khách hàng mu n mua s nỗ ị ườ ạ ự ị ả ạ ố ả  
ph m c a b n h n là các s n ph m khác.  Nh n d ng và gi i thích b t kỳ mong mu n hay nhu c uẩ ủ ạ ơ ả ẩ ậ ạ ả ấ ố ầ  
nào đ i v i s n ph m c a b n trong m i th  tr ng.  Hãy đ a ra b ng ch ng cho câu tr  l i c a b n.ố ớ ả ẩ ủ ạ ỗ ị ườ ư ằ ứ ả ờ ủ ạ

d.  B n đang và s  làm gì đ  tính giá cho s n ph m c a mình?ạ ẽ ể ả ẩ ủ

Câu h i này tìm ra chi n l c giá hi n hành và giá k  ho ch.  Nh  b n đã xem qua câu h i này, b nỏ ế ượ ệ ế ạ ư ạ ỏ ạ  
có th  th y s n ph m c a mình đ c l p v i giá th p h n ho c cao h n giá mà b n đã mong đ i.ể ấ ả ẩ ủ ượ ậ ớ ấ ơ ặ ơ ạ ợ  
Đ  hi u đ c b n làm giá s n ph m nh  th  nào và b n có th  làm giá nh  th  nào trong t ng lai,ể ể ượ ạ ả ẩ ư ế ạ ể ư ế ươ  
b n nên tr  l i các câu h i sau:ạ ả ờ ỏ

 Chi phí làm ra m i s n ph m c a b n là bao nhiêu và giá bán c a nó là bao nhiêu?ỗ ả ẩ ủ ạ ủ
 S  khác nhau gi a chi phí s n ph m và giá bán?ự ữ ả ẩ
 Giá cho m i s n ph m c a b n so v i giá c nh tranh cho s n ph m t ng t  nh  th  nào?ỗ ả ẩ ủ ạ ớ ạ ả ẩ ươ ự ư ế
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 So v i các đ i th  c nh tranh khác, b n có cho r ng giá c a b n là quá cao ho c quá th p?  Gi iớ ố ủ ạ ạ ằ ủ ạ ặ ấ ả  
thích lý do.

 Các giá này là n đ nh hay s  thay đ i trong t ng lai g n?ổ ị ẽ ổ ươ ầ
 B n có cho r ng b n nên thay đ i giá s n ph m b n làm ra ho c d  đ nh làm ra?ạ ằ ạ ổ ả ẩ ạ ặ ự ị

L p đ c m c giá phù h p là m t nhi m v  khó khăn, đ c bi t  các n c mà c  ch  th  tr ngậ ượ ứ ợ ộ ệ ụ ặ ệ ở ướ ơ ế ị ườ  
ch a đ c hình thành rõ ràng.  Tuy nhiên, b n s  ph i xem xét t i sao b n mu n đ a ra m c giá đóư ượ ạ ẽ ả ạ ạ ố ư ứ  
cho m i s n ph m b n làm ra, và sau đó so sánh các m c giá này v i m c giá c a các s n ph mỗ ả ẩ ạ ứ ớ ứ ủ ả ẩ  
t ng t .  B n nên đ nh giá s n ph m b n mu n bán theo giá c a các đ i th  c nh tranh, mà khôngươ ự ạ ị ả ẩ ạ ố ủ ố ủ ạ  
theo chi phí s n ph m.  N u b n không th  đ a ra m c giá cho s n ph m mà b n tin là phù h p đả ẩ ế ạ ể ư ứ ả ẩ ạ ợ ể 
cho m i ng i có th  mua đ c, thì b n nên đ t v n đ  nên chăng s n xu t s n ph m đó. ọ ườ ể ượ ạ ặ ấ ề ả ấ ả ẩ

e. B n có gi m giá hay d  đ nh gi m giá cho các s n ph m b n bán ? ạ ả ự ị ả ả ẩ ạ

Gi m giá th ng áp d ng cho các khách hàng mua nhi u h n m t s  l ng s n ph m nh t đ nh đả ườ ụ ề ơ ộ ố ượ ả ẩ ấ ị ể  
thuy t ph c h  mua nhi u h n n a các s n ph m c a công ty. Do mua nhi u s n ph m, khách hàngế ụ ọ ề ơ ữ ả ẩ ủ ề ả ẩ  
đ m b o cho b n m t ngu n thu nh t đ nh t  vi c bán hàng.  Gi m giá là bi n pháp thu hút và giả ả ạ ộ ồ ấ ị ừ ệ ả ệ ữ 
khách hàng m t cách đ c bi t hi u qu  đ i v i nh ng ng i mua nhi u s n ph m.  Hãy mô t  chiộ ặ ệ ệ ả ố ớ ữ ườ ề ả ẩ ả  
ti t cách th c và c  c u gi m giá mà công ty hi n gi  đang hay d  đ nh s  s  d ng.  ế ứ ơ ấ ả ệ ờ ự ị ẽ ử ụ

f. Công ty có cho phép ng i mua các s n ph m c a công đ c tr  ti n sau m t th i h n nh tườ ả ẩ ủ ượ ả ề ộ ờ ạ ấ  
đ nh? ị Tiêu bi u là các công ty  M  g i cho các khách hàng hoá đ n và yêu c u c u h  thanh toánể ở ỹ ử ơ ầ ầ ọ  
trong vòng 30 ngày k  t  ngày mua.  M t s  công ty khác yêu c u tr  ti n m t khi bán s n ph m.ể ừ ộ ố ầ ả ề ặ ả ẩ  
Hãy cho bi t th i h n cho phép thông th ng công ty b n  áp d ng tr c khi g i hoá đ n hay yêuế ờ ạ ườ ạ ụ ướ ử ơ  
c u thanh toán cho khách hàng.ầ

g. Theo b n, th i gian trung bình đ  thanh toán hoá đ n là bao lâu?ạ ờ ể ơ
Hãy gi i thích t i sao th i gian l i có th  dài h n ho c ng n h n 30 ngày.  Hãy nêu ra m t kho ngả ạ ờ ạ ể ơ ặ ắ ơ ộ ả  
th i gian thanh toán nào đó đã đ c ch p nh n  n c b n.ờ ượ ấ ậ ở ướ ạ

h. Các s n ph m công ty b n bán ra có c n m t s  hình th c tr  giúp k  thu t sau bán hàngả ẩ ạ ầ ộ ố ứ ợ ỹ ậ  
cho ng i mua hay không?ườ  H  tr  k  thu t bao g m b o d ng, d ch v , nâng c p, làm s ch thi tỗ ợ ỹ ậ ồ ả ưỡ ị ụ ấ ạ ế  
b  và máy móc, tr  l i các câu h i k  thu t, v.v..ị ả ờ ỏ ỹ ậ

i. Công ty có s  d ng qu ng cáo đ  ti p th  s n ph m cho các khách hàng m c tiêu không ?ử ụ ả ể ế ị ả ẩ ụ  Khi 
tr  l i câu h i này, c n tr  l i đ y đ  các thông tin bao g m c  vi c qu ng cáo hi n th i cũng nhả ờ ỏ ầ ả ờ ầ ủ ồ ả ệ ả ệ ờ ư 
các k  ho ch qu ng cáo trong t ng lai.  Các t  báo, t p chí, đài phát thanh, truy n hình nào hayế ạ ả ươ ờ ạ ề  
nh ng n i nào khác b n s  đ t qu ng cáo ?  B n d  đ nh dùng bao nhiêu ti n cho qu ng cáo ?ữ ơ ạ ẽ ặ ả ạ ự ị ề ả

j. B n d  đ nh làm gì đ  đem l i s  khác bi t c a s n ph m công ty so v i s n ph m c a đ iạ ự ị ể ạ ự ệ ủ ả ẩ ớ ả ẩ ủ ố  
th  c nh tranh ? ủ ạ Khi b n bán m t m t hàng, b n ph i so sánh các đ c tính c a nó (bao g m cạ ộ ặ ạ ả ặ ủ ồ ả 
vi c đóng gói, bao bì) v i các đ c tính c a m t hàng t ng t  hay gi ng h t do công ty b n hay đ iệ ớ ặ ủ ặ ươ ự ố ệ ạ ố  
th  c nh tranh đã bán ra.  Hãy hoàn thi n B n phân bi t s n ph m n i đ a sau yêu c u b n s p thủ ạ ệ ả ệ ả ẩ ộ ị ầ ạ ế ứ 
t  các đ c tính s n ph m.ự ặ ả ẩ

Ch n cách th c đóng gói và bán s n ph m nh  th  nào đ  đe, l i s  thành công trong th  tr ng.ọ ứ ả ẩ ư ế ể ạ ự ị ườ  
Ph n l n các công ty chú tr ng vào m t hay nhi u các đ c tính c a s n ph m trong th  tr ng và cácầ ớ ọ ộ ề ặ ủ ả ẩ ị ườ  
ho t đ ng bán hàng.  Ví d , qu ng cáo cho s n ph m nem cá có th  t p trung vào “các bà n i tr ”ạ ộ ụ ả ả ẩ ể ậ ộ ợ  
hay bán v i giá r  so v i các s n ph m t ng t .  Đi u đó có nghĩa là ng i bán nem cu n đ t c  sớ ẻ ớ ả ẩ ươ ự ề ườ ộ ặ ơ ở  
chi n l c ti p th  vào ngu n g c và giá c a s n ph m. ế ượ ế ị ồ ố ủ ả ẩ

k. Công ty có đ i ngũ bán hàng riêng c a mình không ? ộ ủ B n có s  d ng đ i ngũ nhân viên chuyênạ ử ụ ộ  
bán s n ph m c a công ty không ?  Hãy trình bày công vi c c a nh ng nhân viên này và các thả ẩ ủ ệ ủ ữ ị 
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tr ng mà h  đ m nhi m.  Đ ng th i, ch  ra s  l ng ng i b n thuê, c  hành chính và bán th iườ ọ ả ệ ồ ờ ỉ ố ượ ườ ạ ả ờ  
gian.

l. Qui mô c a đ i ngũ bán hàng? ủ ộ Hãy nêu rõ b n thuê bao nhiêu ng i bán hàng.  B n cũng nên chạ ườ ạ ỉ 
rõ s  gi  m i tu n và s  tu n m i năm đ i ngũ bán hàng làm vi c cho b n.   ố ờ ỗ ầ ố ầ ỗ ộ ệ ạ   

m. B n tr  l ng bao nhiêu cho đ i ngũ bán hàng ?  ạ ả ươ ộ Theo b n, nhân viên bán hàng c a công tyạ ủ  
ki m đ c bao nhiêu ti n m i năm t  hoa h ng bán hàng, l ng, chăm sóc y t , l i ích giáo d c vàế ượ ề ỗ ừ ồ ươ ế ợ ụ  
các kho n thanh toán ngoài l ng khác?  B n có tr  cho đ i ngũ bán hàng hoa h ng bán hàng không?ả ươ ạ ả ộ ồ  
Hãy gi i thích b n th ng ti n hoa h ng bán hàng nh  th  nào và cho ví d  khi b n th ng ti n hoaả ạ ưở ề ồ ư ế ụ ạ ưở ề  
h ng bán hàng.  Khi b n tr  l i câu h i này, hãy nói rõ li u ti n hoa h ng bán hàng hi n gi  có hi uồ ạ ả ờ ỏ ệ ề ồ ệ ờ ệ  
qu  trong vi c th ng cho nhân viên bán hàng t t nh t không.  Hãy gi i thích  đâu h  th ng th ngả ệ ưở ố ấ ả ở ệ ố ưở  
ti n hoa h ng là m nh và y u t i th i đi m hi n nay.ề ồ ạ ế ạ ờ ể ệ

n. Công ty b n đang ho c d  đ nh phân ph i s n ph m nh  th  nào? ạ ặ ự ị ố ả ẩ ư ế K  ho ch phân ph i gi iế ạ ố ả  
thích b n s  phân ph i s n ph m nh  th  nào.  T i ph n này, b n cũng nên  gi i thích hi n gi  s nạ ẽ ố ả ẩ ư ế ạ ầ ạ ả ệ ờ ả  
ph m c a b n đ n tay khách hàng nh  th  nào, đ c bi t n u có m t s  kênh bán hàng đ c s  d ngẩ ủ ạ ế ư ế ặ ệ ế ộ ố ượ ử ụ  
đ  bán s n ph m c a b n.  Hãy trình bày c  th  t ng cách th c n u có nhi u cách th c bàn giao s nể ả ẩ ủ ạ ụ ể ừ ứ ế ề ứ ả  
ph m đ n khách hàng.  Tr c tiên, b n c n nh n di n lo i công ty nào hay cá nhân nào mua s nẩ ế ướ ạ ầ ậ ệ ạ ả  
ph m hay d ch v  c a b n.ẩ ị ụ ủ ạ

Khi nh n d ng các đ i tác/c  quan xu t kh u s n ph m c a công ty, hãy tr  l i các câu h i sau:  Cácậ ạ ố ơ ấ ẩ ả ẩ ủ ả ờ ỏ  
c  quan xu t kh u là công ty nhà nà n c,  các công ty này bán hay v n chuy n s n ph m c a côngơ ấ ẩ ướ ậ ể ả ẩ ủ  
ty đ n nh ng n c nào; t  l  ph n trăm t ng đ i s n ph m hay d ch v  c a b n đ c xu t kh u ?ế ữ ướ ỉ ệ ầ ươ ố ả ẩ ị ụ ủ ạ ượ ấ ẩ

4.6 K  ho ch c i ti n nâng cao hi u qu  ho t đ ng c a công tyế ạ ả ế ệ ả ạ ộ ủ

Ph n này s  gi i thích nh ng c i ti n đã và d  đ nh s  đ c th c hi n trong công ty c a b n. B nầ ẽ ả ữ ả ế ự ị ẽ ượ ự ệ ủ ạ ạ  
nên xem xét m i c i ti n đã và s  đ c kh i x ng s p t i.ọ ả ế ẽ ượ ở ướ ắ ớ

N u b n mu n có m t chi n l c kinh doanh hi u qu , b n s  c n thay đ i cách th c ho t đ ngế ạ ố ộ ế ượ ệ ả ạ ẽ ầ ổ ứ ạ ộ  
c a công ty. Ph n này s  xác đ nh nh ng lĩnh v c c i ti n c n thi t đ  công ty có th  thành côngủ ầ ẽ ị ữ ự ả ế ầ ế ể ể  
trong n n kinh t  th  tr ng. V i vi c xác đ nh nh ng lĩnh v c mà công ty b n có th  c i ti n trongề ế ị ườ ớ ệ ị ữ ự ạ ể ả ế  
th i gian ng n (ít h n m t năm) và trung h n (hai đ n năm năm), K  ho ch kinh doanh (KHKD) sờ ắ ơ ộ ạ ế ế ạ ẽ 
giúp b n có đ c hi u qu  kinh doanh nhanh chóng và b n v ng. Đ i v i m i c i ti n mà b n th yạ ượ ệ ả ề ữ ố ớ ỗ ả ế ạ ấ  
c n ti n hành, hãy xác đ nh nh ng ngu n l c c n thi t. B t đ u t  nh ng c i ti n nh , c n ít ngu nầ ế ị ữ ồ ự ầ ế ắ ầ ừ ữ ả ế ỏ ầ ồ  
l c h n và có th  th c hi n đ c mà không c n s  tr  giúp t  các công ty hay t  ch c khác.ự ơ ể ự ệ ượ ầ ự ợ ừ ổ ứ

Ph n này cũng r t h u ích n u b n đang quan tâm đ n vi c tìm ki m các nhà đ u t , các đ n v /cáầ ấ ữ ế ạ ế ệ ế ầ ư ơ ị  
nhân cho vay hay các đ i tác. Khi đánh giá tính h p d n trong đ u t  hay h p tác v i công ty c a b n,ố ấ ẫ ầ ư ợ ớ ủ ạ  
các nhà qu n lý M  mu n bi t các lĩnh v c nào ho t đ ng kinh doanh c a b n s  đáp ng tích c cả ỹ ố ế ự ạ ộ ủ ạ ẽ ứ ự  
v i vi c đ u t  b  sung và liên doanh. V i vi c xác đ nh rõ nh ng c i ti n quan tr ng b n đang th cớ ệ ầ ư ổ ớ ệ ị ữ ả ế ọ ạ ự  
hi n đ i v i nh ng lĩnh v c ch  ch t c a ho t đ ng kinh doanh, b n s  cho h  th y r ng b n đangệ ố ớ ữ ự ủ ố ủ ạ ộ ạ ẽ ọ ấ ằ ạ  
theo đu i nh ng m c tiêu c a mình m t cách ch t ch  và nh t quán.ổ ữ ụ ủ ộ ặ ẽ ấ

4.6.1 S n xu tả ấ

a. Nh ng c i ti n nào đã đ c th c hi n đ  nâng cao hi u qu  s n xu t?ữ ả ế ượ ự ệ ể ệ ả ả ấ   Hi u qu  s nệ ả ả  
xu t đánh giá b n đã s n xu t và cung c p d ch v  hi u qu  nh  th  nào? B n hãy mô t  nh ngấ ạ ả ấ ấ ị ụ ệ ả ư ế ạ ả ữ  
ho t đ ng đã góp ph n nâng cao hi u qu  các ph ng pháp đ c s  d ng trong quá trình s n xu t.ạ ộ ầ ệ ả ươ ượ ử ụ ả ấ  
K  chi ti t các d ng ho t đ ng, th i gian ti n hành, chi phí, s  l ng ng i tham gia quá trình c iể ế ạ ạ ộ ờ ế ố ượ ườ ả  
ti n và s  c i ti n đ c kh i x ng  công ty b n nh  th  nào?ế ự ả ế ượ ở ướ ở ạ ư ế

b. K t qu  mang l i t  nh ng c i ti n này nh  th  nào? ế ả ạ ừ ữ ả ế ư ế Đánh giá l i ích và chi phí cho cácợ  
c i ti n s n xu t này. Đánh giá m c đ  tăng s n l ng bán ra do nh ng c i ti n này đem l i và l iả ế ả ấ ứ ộ ả ượ ữ ả ế ạ ợ  
nhu n tăng lên do ti t ki m chi phí.ậ ế ệ
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c. Nh ng c i ti n nào trong s n xu t đ c d  ki n tr c? ữ ả ế ả ấ ượ ự ế ướ Mô t  nh ng c i ti n b n dả ữ ả ế ạ ự 
đ nh trong t ng lai.ị ươ

d. C n bao nhiêu th i gian đ  th c hi n nh ng c i ti n d  ki n này? ầ ờ ể ự ệ ữ ả ế ự ế (đ a ra  ngày b tư ắ  
đ u và k t thúc d  ki n)ầ ế ự ế

4.6.2  Marketing và bán hàng

Công tác Marketing xác đ nh nhu c u khách hàng cho s n ph m và d ch v  và xây d ng k  ho ch đị ầ ả ẩ ị ụ ự ế ạ ể  
bán đ c nhi u s n ph m và d ch v  h n hay bán chúng m t cách hi u qu  h n. Các ho t đ ngượ ề ả ẩ ị ụ ơ ộ ệ ả ơ ạ ộ  
Marketing bao g m:ồ

♦ Qu ng cáo, qu ng bá và đ y m nh bán hàngả ả ẩ ạ

♦ Đ nh giá s n ph m/d ch vị ả ẩ ị ụ

♦ Gi m giá và hoa h ng bán hàngả ồ

♦ Bao gói s n ph mả ẩ

♦ Kênh phân ph i (b n giao hàng hoá đ n khách hàng b ng nh ng hình th c nào)ố ạ ế ằ ữ ứ

♦ B o hànhả

♦ H ng d n k  thu t h u mãiướ ẫ ỹ ậ ậ

♦ Nh ng d ch v  khác cho khách hàng liên quan đ n s n ph m hay h  tr  s n ph m c a công ty.ữ ị ụ ế ả ẩ ỗ ợ ả ẩ ủ

a. B n đã th c hi n nh ng c i ti n nào đ  nâng cao hi u qu  bán hàng? ạ ự ệ ữ ả ế ể ệ ả B n hãy mô tạ ả 
nh ng ho t đ ng nâng cao hi u qu  ph ng pháp bán hàng và Marketing s n ph m. ữ ạ ộ ệ ả ươ ả ẩ Hãy k  chi ti t:ể ế
♦ Các hình th c ho t đ ng bán hàngứ ạ ộ
♦ Th i gian đ  bán đ c s n ph m (m t ngày, m t tu n,  m t năm)ờ ể ượ ả ẩ ộ ộ ầ ộ
♦ Chi phí bán hàng (ch  rõ đ n v  chi phí và th i gian)ỉ ơ ị ờ
♦ S  ng i tham gia nâng cao hi u qu  bán hàng.ố ườ ệ ả
♦ S  c i ti n đ c kh i x ng  công ty b n nh  th  nào?ự ả ế ượ ở ướ ở ạ ư ế
♦ Các ho t đ ng đào t oạ ộ ạ

b. Nh ng c i ti n này đã có hi u qu  nh  th  nào? ữ ả ế ệ ả ư ế Hãy đánh giá l i ích và chi phí c a cácợ ủ  
c i ti n đã đ c th c hi n đ  nâng cao hi u qu  ph ng pháp Marketing và bán hàng. ả ế ượ ự ệ ể ệ ả ươ c tính s nƯớ ả  
l ng bán ra tăng lên do c i ti n đem l i.ượ ả ế ạ

c. Nh ng c i ti n nâng cao hi u qu  bán hàng nào đ c d  ki n? ữ ả ế ệ ả ượ ự ế Mô t  nh ng c i ti nả ữ ả ế  
b n d  đ nh s  th c hi n trong t ng lai.ạ ự ị ẽ ự ệ ươ

d. C n bao nhiêu th i gian đ  th c hi n nh ng c i ti n d  ki n này? (ầ ờ ể ự ệ ữ ả ế ự ế đ a ra ngày b t đ uư ắ ầ  
và hoàn thành d  ki n)ự ế .

4.6.3  Tài chính

Trong tài li u này, thu t ng  ‘tài chính’ bao g m t t c  các h  th ng và k  thu t s  d ng đ  qu n lýệ ậ ữ ồ ấ ả ệ ố ỹ ậ ử ụ ể ả  
ti n. D i góc đ  nâng cao hi u qu  ho t đ ng c a công ty b n, ph n tài chính s  bao g m hề ướ ộ ệ ả ạ ộ ủ ạ ầ ẽ ồ ệ 
th ng k  toán và kh  năng huy đ ng v n khi c n thi t t  các t  ch c khác nh  ngân hàng, t  ch cố ế ả ộ ố ầ ế ừ ổ ứ ư ổ ứ  
tín d ng, các quĩ và các nhà đ u t . Chú ý r ng, chúng ta s  đ  c p đ n các v n đ  tài chính và kụ ầ ư ằ ẽ ề ậ ế ấ ề ế 
toán chi ti t h n trong ph n sau c a cu n sách.ế ơ ầ ủ ố

a. Mô t  k  ho ch c a b n nh m c i ti n h  th ng k  toán công ty?  ả ế ạ ủ ạ ằ ả ế ệ ố ế H  th ng k  toánệ ố ế  
c a b n có th  đ c đ nh nghĩa là m t h  th ng s  d ng đ  báo cáo và đánh giá các giao d ch c aủ ạ ể ượ ị ộ ệ ố ử ụ ể ị ủ  
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công ty. B  ph n tr ng tâm đ  h p d n đ u t  n c ngoài có th  c n đáp ng v i h  th ng k  toánộ ậ ọ ể ấ ẫ ầ ư ướ ể ầ ứ ớ ệ ố ế  
M  hay các n c ph ng Tây khác. B n hãy gi i thích nh ng n  l c c a công ty trong chuy n đ iỹ ướ ươ ạ ả ữ ỗ ự ủ ể ổ  
h  th ng k  toán.ệ ố ế

b. Hi n nay, b n vay ho c huy đ ng ti n c n thi t cho ho t đ ng c a công ty nh  thệ ạ ặ ộ ề ầ ế ạ ộ ủ ư ế 
nào? Mô t  các m i liên h  v i ngân hàng và các t  ch c khác đã và đang cung c p tín d ng cho côngả ố ệ ớ ổ ứ ấ ụ  
ty. Trình bày rõ b n đã vay bao nhiêu và v i các đi u kho n thanh toán nh  th  nào.ạ ớ ề ả ư ế

c. Có nh ng c i ti n gì có th  th c hi n đ  nâng cao hi u qu  h  th ng k  toán và khữ ả ế ể ự ệ ể ệ ả ệ ố ế ả 
năng huy đ ng v n c a công ty?ộ ố ủ  Gi i thích nh ng c i ti n c n ti n hành và nêu b t t m quanả ữ ả ế ầ ế ậ ầ  
tr ng c a m i c i ti n trong s  thành công t ng lai c a công ty.ọ ủ ỗ ả ế ự ươ ủ

4.6.4  S n ph m m iả ẩ ớ

Các nhà đ u t  th ng quan tâm đ n các công ty có th  phát tri n và gi i thi u s n ph m m i m tầ ư ườ ế ể ể ớ ệ ả ẩ ớ ộ  
cách th ng xuyên. Trong ph n này, b n s  mô t  ý t ng s n ph m m i và nh ng thay đ i trongườ ầ ạ ẽ ả ưở ả ẩ ớ ữ ổ  
h  th ng hay quá trình phát tri n s n ph m.ệ ố ể ả ẩ

a. Mô t  các s n ph m m i đã đ c phát tri n hay đang đ c xem xét đ  gi i thi u.ả ả ẩ ớ ượ ể ượ ể ớ ệ  
Nêu b t các s n ph m đ c phát tri n cho th  tr ng m c tiêu  n c ngoài.ậ ả ẩ ượ ể ị ườ ụ ở ướ

b. Mô t  nh ng thay đ i b n d  đ nh th c hi n trong quá trình hay h  th ng phát tri nả ữ ổ ạ ự ị ự ệ ệ ố ể  
s n ph m c a công ty.ả ẩ ủ  Ví d  nh  thuê các k  s  m i, mua máy tính thi t k , đ u t  choụ ư ỹ ư ớ ế ế ầ ư  
nghiên c u, khai thác b n quy n.ứ ả ề

4.6.5  Qu n lý và ngu n nhân l cả ồ ự

Trong ph n này, hãy đ  c p các thay đ i trong qu n lý hay ngu n nhân l c. B n cũng nh c t i vi cầ ề ậ ổ ả ồ ự ạ ắ ớ ệ  
b  sung nh ng v  trí qu n lý hay k  thu t ch  ch t, tuy n thêm nhân s  đ  đ u t  vào nh ng c  h iổ ữ ị ả ỹ ậ ủ ố ể ự ể ầ ư ữ ơ ộ  
m i và nh ng nhu c u đào t o đ c bi t khác.ớ ữ ầ ạ ặ ệ

a. B n có c n thuê các chuyên gia hay qu n lý m i không? ạ ầ ả ớ Ch  ra nh ng v  trí còn tr ng vàỉ ữ ị ố  
nh ng v  trí m i, c n thi t đ  có th  đ t đ c nh ng m c tiêu hay chi n l c m i c a công ty, đ cữ ị ớ ầ ế ể ể ạ ượ ữ ụ ế ượ ớ ủ ặ  
bi t, trên bình di n qu c t . Li t kê các v  chí ch  ch t này, mô t  trách nhi m m i ng i và xácệ ệ ố ế ệ ị ủ ố ả ệ ỗ ườ  
đ nh chân dung lý t ng cho nh ng v  trí này. B n cũng ph i cho th y r ng có th  tìm đ c nh ngị ưở ữ ị ạ ả ấ ằ ể ượ ữ  
ng i đ t đ c yêu c u c a b n.  ườ ạ ượ ầ ủ ạ

b. Ch  ra các k  ho ch nâng cao k  năng và ki n th c cho các nhà qu n lý và ng i laoỉ ế ạ ỹ ế ứ ả ườ  
đ ng?ộ   B n hãy k  ra k  ho ch đào t o đ  nâng cao trình đ  chuyên môn c a nhân viên, trong đó,ạ ể ế ạ ạ ể ộ ủ  
bao g m c  đào t o các k  năng m i v  qu n lý, s n xu t và th c hành, v.v.ồ ả ạ ỹ ớ ề ả ả ấ ự

4.7 Nh ng xem xét chi n l c trong đ u tữ ế ượ ầ ư

Ph n này ch  c n thi t trong b n KHKD khi nó s  đ c trình cho m t t  ch c khác có m i quan tâmầ ỉ ầ ế ả ẽ ượ ộ ổ ứ ố  
đ c bi t đ n kh  năng liên doanh v i công ty, đ u t  hay cung c p kho n vay cho công ty. Trongặ ệ ế ả ớ ầ ư ấ ả  
ph n này, b n c n mô t  nh ng y u t  quan tr ng thu hút các t  ch c khác h p tác v i công ty. M cầ ạ ầ ả ữ ế ố ọ ổ ứ ợ ớ ụ  
đích là d ng nên m t b i c nh cho các ho t đ ng c a công ty cho th y t i sao công ty là m t doanhự ộ ố ả ạ ộ ủ ấ ạ ộ  
nghi p đáng đ  h p tác.ệ ể ợ

M t s  câu h i trong ph n này t ng t  nh  trong các ph n tr c. Ph n này nh m xây d ng m t môộ ố ỏ ầ ươ ự ư ầ ướ ầ ằ ự ộ  
t  đ y đ  và thuy t ph c cho vi c đ u t  vào công ty. B n nên xem xét t t c  nh ng y u t  liênả ầ ủ ế ụ ệ ầ ư ạ ấ ả ữ ế ố  
quan đ n công ty, th  tr ng và qu c gia c a b n đ  có th  thuy t ph c các đ i tác, nhà đ u t  hayế ị ườ ố ủ ạ ể ể ế ụ ố ầ ư  
khách hàng r ng đây là m t công ty h p d n. ằ ộ ấ ẫ

4.7.1  Lý do đ u t  vào qu c gia hay khu v c c a b nầ ư ố ự ủ ạ
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M i n c có m t đ ng h ng đ  tăng tr ng kinh t  và ngu n tài nguyên đ c thù. S  khác bi tỗ ướ ộ ườ ướ ể ưở ế ồ ặ ự ệ  
này có th  đ c s  d ng đ  thu hút các công ty và t  ch c h p tác v i công ty c a b n. M t s  y uể ượ ử ụ ể ổ ứ ợ ớ ủ ạ ộ ố ế  
t  chính th ng đ c coi là l i th  bao g m:ố ườ ượ ợ ế ồ

♦ Các đi u ki n khuy n khích c a chính phề ệ ế ủ ủ

♦ Ti p c n đ c v i các th  tr ng h p d n xung quanhế ậ ượ ớ ị ườ ấ ẫ

♦ Chi phí nhân công th pấ

♦ L c l ng lao đ ng  có k  năng và trình đ  h c v n caoự ượ ộ ỹ ộ ọ ấ

♦ Ti p c n d  dàng v i ngu n nguyên v t li uế ậ ễ ớ ồ ậ ệ

♦ C  s  h  t ng t t: đ ng xá, ngu n n c, năng l ng, vi n thông, v.vơ ở ạ ầ ố ườ ồ ướ ượ ễ

♦ Môi tr ng sinh thái trong s chườ ạ

♦ n đ nh chính trổ ị ị

Hãy li t kê t i đa nh ng lý do thu hút s  quan tâm c a nh ng đ i tác ti m năng, các đ n v /cá nhânệ ố ữ ự ủ ữ ố ề ơ ị  
cho vay hay đ u t  v  đ t n c và khu v c c a b n. Suy nghĩ v  nh ng c  h i mà nh ng lý do đóầ ư ề ấ ướ ự ủ ạ ề ữ ơ ộ ữ  
có th  mang l i và li t kê vào bên c nh các lý do đ u t .ể ạ ệ ạ ầ ư

4.7.2  Lý do đ u t  vào th  tr ng c a công tyầ ư ị ườ ủ

Các đ i tác, nhà đ u t  hay các đ n v /cá nhân cho vay có th  quan tâm đ n công ty vì nó đang ho tố ầ ư ơ ị ể ế ạ  
đ ng trong m t th  tr ng r t h p d n. Đi n hình, m t th  tr ng là h p d n khi các công ty đangộ ộ ị ườ ấ ấ ẫ ể ộ ị ườ ấ ẫ  
ho t đ ng ki m đ c l i nhu n cao hay có ti m năng thu đ c l i nhu n cao trong t ng lai. Ph nạ ộ ế ượ ợ ậ ề ượ ợ ậ ươ ầ  
m m máy tính là m t ví d . M t s  y u t  làm cho th  tr ng h p d n là:ề ộ ụ ộ ố ế ố ị ườ ấ ẫ

♦ ít đ i th  c nh tranhố ủ ạ

♦ Công ty có th  nâng cao hi u qu  s n xu t và gi m chi phí b ng cách thay đ i công ngh  cũể ệ ả ả ấ ả ằ ổ ệ  
b ng công ngh  hi u qu  và h p d n h n.ằ ệ ệ ả ấ ẫ ơ

♦ Th  tr ng tăng tr ng nhanhị ườ ưở

♦ Ti m năng l n cho th  tr ng tăng tr ng nhanhề ớ ị ườ ưở

♦ Th  tr ng hi n còn ch a phát tri nị ườ ệ ư ể

♦ Nhu c u khách hàng ngày càng ph c t p và đ i h i s n ph m m i.ầ ứ ạ ỏ ỏ ả ẩ ớ

♦ Th  tr ng lý t ng cho s n ph m đã có s n c a m t đ i tác ti m năng.ị ườ ưở ả ẩ ẵ ủ ộ ố ề

Xác đ nh và li t kê nh ng lý do làm th  tr ng tr  nên h p d n đ i v i m t đ i tác, nhà đ u t  hayị ệ ữ ị ườ ở ấ ẫ ố ớ ộ ố ầ ư  
cho vay ti m năng. Bên c nh m i lý do, đ a ra các k  ho ch đ  t n d ng nh ng l i th  đó.ề ạ ỗ ư ế ạ ể ậ ụ ữ ợ ế

4.7.3  Lý do đ u t  vào công ty c a b nầ ư ủ ạ

Đ i tác, nhà đ u t  hay đ n v /cá nhân cho vay có th  quan tâm đ n công ty vì nh ng ngu n l c màố ầ ư ơ ị ể ế ữ ồ ự  
công ty có hay vì nó đ c đáo ho c đ c bi t trên m t s  m t. D i đây là m t s  ví d  v  nh ng l iộ ặ ặ ệ ộ ố ặ ướ ộ ố ụ ề ữ ợ  
th  mà công ty b n có th  có:ế ạ ể

♦ S n ph m, công ngh  ch  t o, kh  năng ch  t o ho c d ch v  đ c đáo hay đ c bi tả ẩ ệ ế ạ ả ế ạ ặ ị ụ ộ ặ ệ

♦ T n kho thành ph m, s n ph m d  dang, nguyên v t li u.ồ ẩ ả ẩ ở ậ ệ

♦ H  th ng phân ph i m nh trong n c ho c n c ngoàiệ ố ố ạ ướ ặ ướ

♦ L c l ng lao đ ng ch t l ng cao: k  năng, đào t o, đ ng c , năng su t, linh ho t, v.v.ự ượ ộ ấ ượ ỹ ạ ộ ơ ấ ạ

♦ Các đ c quy n: có gi y phép đ c quy n v  m t s n ph m ho c th  tr ng nh t đ nhặ ề ấ ộ ề ề ộ ả ẩ ặ ị ườ ấ ị

♦ Ti p c n đ c v i các công ty ho c cá nhân khác: có m ng l i các nhà s n xu t hay kháchế ậ ượ ớ ặ ạ ướ ả ấ  
hàng, có ngu n nguyên li u hay s n ph m, có các khách hàng đ c bi t, v.v.ồ ệ ả ẩ ặ ệ
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Hãy li t kê nh ng ngu n l c đ c bi t hay đ c quy n c a công ty. Li u b n có th  s  d ng nh ngệ ữ ồ ự ặ ệ ặ ề ủ ệ ạ ể ử ụ ữ  
y u t  này đ  xây d ng công ty c a mình mà không c n/c n s  h p tác bên ngoài?ế ố ể ự ủ ầ ầ ự ợ

4.8  Thông tin tài chính

Ph n này t p trung vào xây d ng các thông tin tài chính c n thi t cho b n KHKD. Khi làm bài t pầ ậ ự ầ ế ả ậ  
này, hãy thu th p t t c  thông tin v  tài chính trong vòng ít nh t 5 năm và chuy n sang dollars, n uậ ấ ả ề ấ ể ế  
c n thi t.ầ ế

4.8.1  D  li u tài chính quá khữ ệ ứ

D  li u tài chính quá kh  bao g m các tài kho n và bút toán th  hi n các giao d ch trong kho ng 3-5ữ ệ ứ ồ ả ể ệ ị ả  
năm, bao g m các báo cáo hay s  sách v  ngân sách, k  ho ch và k  toán qu n lý. N u b n vi tồ ổ ề ế ạ ế ả ế ạ ế  
KHKD cho m t đ i tác M , b n nên chuy n sang đ n v  đô-la M  và đ a ra t  giá h i đoái s  d ng.ộ ố ỹ ạ ể ơ ị ỹ ư ỷ ố ử ụ  
Cung c p thông tin v  đ ng ti n n i đ a n u có th .ấ ề ồ ề ộ ị ế ể

a. Công ty ph i ch u trách nhi m v i các b  hay c  quan nào?ả ị ệ ớ ộ ơ   B n hãy ch  ra nh ng vănạ ỉ ữ  
b n c a chính ph  v n còn hi u l c đ i v i các ho t đ ng c a công ty.ả ủ ủ ẫ ệ ự ố ớ ạ ộ ủ

b. S  n  c a b n là bao nhiêu?ố ợ ủ ạ   Ch  ra các t  ch c, công ty, và cá nhân công ty đang n . C nỉ ổ ứ ợ ầ  
đ a ra giá tr  t ng đ ng theo đô la cho nh ng m c sau:ư ị ươ ươ ữ ụ

♦ Nợ

♦ Kho n tín d ng đang n  các doanh nghi p và t  ch c khácả ụ ợ ệ ổ ứ

♦ Ti n chi tr i ngân hàngề ộ

♦ N  ng n h n khácợ ắ ạ

♦ Nh ng kho n n  phi ti n tữ ả ợ ề ệ

c. Lãi su t và th i h n thanh toán?ấ ờ ạ   Ch  ra lãi su t các kho n n  và th i h n tr  n . Ch  raỉ ấ ả ợ ờ ạ ả ợ ỉ  
h n cu i cùng b n ph i tr  h t m i kho n vay.ạ ố ạ ả ả ế ỗ ả

d. Thu  su t?ế ấ   Ch  ra các lo i thu  mà công ty ph i đóng. Thông th ng, thu  ph i đóng làỉ ạ ế ả ườ ế ả  
VAT, thu nh p v.v. Gi i thích các lo i thu  công ty ph i đóng và ch  rõ cách tính. Đi u quan tr ng làậ ả ạ ế ả ỉ ề ọ  
b n ph i xác đ nh các lo i thu  ph i đóng, th m chí b n còn ph i d  đoán cách tính các lo i thu  đó.ạ ả ị ạ ế ả ậ ạ ả ự ạ ế  
N u b n d  báo m t s  thu  s  thay đ i trong t ng lai g n, ch  ra thay đ i nh  th  nào và khi nào.ế ạ ự ộ ố ế ẽ ổ ươ ầ ỉ ổ ư ế  
Ch  rõ tác đ ng c a thay đ i đó lên công ty b n.ỉ ộ ủ ổ ạ

4.8.2  Báo cáo ngu n v n và s  d ng quĩ/v nồ ố ử ụ ố

Trong ph n này, b n c n ch  ra ngu n ti n thu đ c t  đâu và b n có k  ho ch chi tiêu (s  d ngầ ạ ầ ỉ ồ ề ượ ừ ạ ế ạ ử ụ  
ti n) nh  th  nào? N u b n đang l p KHKD đ  vay ti n hay tìm ki m nhà đ u t , b n s  c n ph iề ư ế ế ạ ậ ể ề ề ầ ư ạ ẽ ầ ả  
hoàn thành ph n này. Ph n này bao g m m t mô t  v  các m c trong báo cáo ngu n v n và s  d ngầ ầ ồ ộ ả ề ụ ồ ố ử ụ  
quĩ, b n s  đi n vào m u trong cu n sách này.ạ ẽ ề ẫ ố

Báo cáo ngu n v n và s  d ng quĩ r t quan tr ng cho các doanh nghi p mu n huy đ ng ti n t  cácồ ố ử ụ ấ ọ ệ ố ộ ề ừ  
t  ch c và cá nhân khác và đ c chia thành hai ph n. Ph n th  nh t bao g m các lo i ngu n ti n vàổ ứ ượ ầ ầ ứ ấ ồ ạ ồ ề  
s  ti n b n hy v ng s  huy đ ng đ c. Các t  ch c cung c p ti n có th  là các ngân hàng và quĩố ề ạ ọ ẽ ộ ượ ổ ứ ấ ề ể  
phát tri n, công ty (trong và ngoài n c), và các nhà đ u t  t  nhân khác. Ph n hai c a báo cáo này sể ướ ầ ư ư ầ ủ ẽ 
trình bày d  đ nh chi tiêu c a b n. Hai ph n c a báo cáo ph i có t ng giá tr  nh  nhau - t ng chi tiêuự ị ủ ạ ầ ủ ả ổ ị ư ổ  
các quĩ ph i cân đ i v i t ng ngu n quĩ.ả ố ớ ổ ồ

Th i gian là v n đ  quan tr ng khi b n cân nh c b n s  làm th  nào đ  tìm đ c và chi tiêu cho cácờ ấ ề ọ ạ ắ ạ ẽ ế ể ượ  
quĩ c n thi t. Khi b n xây d ng Báo cáo ngu n v n và s  d ng quĩ, c n xác đ nh th i gian c n thi tầ ế ạ ự ồ ố ử ụ ầ ị ờ ầ ế  
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đ  huy đ ng và s  d ng v n. c l ng th i gian huy đ ng v n và s  d ng v n (mua, chi tiêu)ể ộ ẻ ụ ố Ướ ượ ờ ộ ố ử ụ ố  
đ c th  hi n trong Báo cáo ngu n và s  d ng quĩ.ượ ể ệ ồ ử ụ

a. Ph n Ngu n v n trong Báo cáo ngu n và s  d ng quĩ:ầ ồ ố ồ ử ụ
N :ợ   Trong m c này, b n hãy ch  ra t t c  các kho n vay và n  mà b n mu n huy đ ng trongụ ạ ỉ ấ ả ả ợ ạ ố ộ  
KHKD. Thông th ng, có b n lo i vay chính s n có cho m i công ty:ườ ố ạ ẵ ỗ
 

♦ Vay ng n h n, ph i tr  trong vòng 12 thángắ ạ ả ả

♦ Vay dài h n, ph i tr  sau h n m t năm.ạ ả ả ơ ộ

♦ Vay có th  ch p, s  d ng tài s n đ  th  ch pế ấ ử ụ ả ể ế ấ

♦ Vay chuy n đ i, kho n vay có th  chuy n thành c  ph n c a công ty trong t ng lai.ể ổ ả ể ể ổ ầ ủ ươ

Đ u tầ ư: M c này bao g m t t c  các kho n ti n hay nh ng ngu n khác đ c coi là c a công ty.ụ ồ ấ ả ả ề ữ ồ ượ ủ  
Đ u t  ph  bi n n m d i d ng mua c  ph n công ty. N u b n hy v ng xây d ng m t liên doanh,ầ ư ổ ế ằ ướ ạ ổ ầ ế ạ ọ ự ộ  
ph n quan tr ng c a h p đ ng s  đ  c p vi c mua m t s  ph n trăm c  phi u c a công ty .ầ ọ ủ ợ ồ ẽ ề ậ ệ ộ ố ầ ổ ế ủ

b. Ph n S  d ng c a Báo cáo ngu n v n và s  d ng quĩ ầ ử ụ ủ ồ ố ử ụ

Mua b t đ ng s nấ ộ ả : M c này bao g m m i k  ho ch mua đ t, nhà. Ví d  nh  n u b n mua thêmụ ồ ọ ế ạ ấ ụ ư ế ạ  
đ t đ  xây d ng nhà máy m i, m c Mua đ t s  xu t hi n trong ph n này.ấ ể ự ớ ụ ấ ẽ ấ ệ ầ

Xây d ngự : Bao g m chi phí các công trình xây d ng m i nh  nhà kho, nhà máy, văn phòng, ồ ự ớ ư

Đ i m i và nâng c pổ ớ ấ : Trong m c này, b n hãy k  ra nh ng chi tiêu cho đ t và nhà thu c s  h uụ ạ ể ữ ấ ộ ở ữ  
công ty hay đã đ c công ty s  d ng. Ví d  nh , n u b n k  ho ch c i ti n tiêu chu n an toàn trongượ ử ụ ụ ư ế ạ ế ạ ả ế ẩ  
nhà máy b ng cách s  d ng h  th ng chi u sáng tiêu chu n cao và gia c  l i các b  ph n s p có thằ ử ụ ệ ố ế ẩ ố ạ ộ ậ ắ ể 
r i xu ng, c n k  c  nh ng chi phí này.ơ ố ầ ể ả ữ

Mua thi t b :ế ị  Bao g m t ng chi phí c a các máy móc và thi t b  b n đ nh mua. B n cũng nên mô tồ ổ ủ ế ị ạ ị ạ ả 
lo i thi t b , tên và n c s n xu t và ch c năng c a máy đó.ạ ế ị ướ ả ấ ứ ủ

Mua hàng hoá d  trự ữ: Trong m c này, b n đ a ra các k  ho ch mua s n ph m, b  ph n hayụ ạ ư ế ạ ả ẩ ộ ậ  
nguyên v t li u.ậ ệ

Marketing, bán hàng và qu ng cáoả : M c này đ  gi i thích cho các chi tiêu đ  Marketing cho s nụ ể ả ể ả  
ph m hay d ch v  c a công ty.ẩ ị ụ ủ

Nhân công: Bao g m các chi phí tuy n d ng nhân viên và qu n lý m i d  đ nh s  s  d ng ngu nồ ể ụ ả ớ ự ị ẽ ử ụ ồ  
qu  đ c huy đ ng.ỹ ượ ộ

Nghiên c u và phát tri n s n ph m: ứ ể ả ẩ M c này bao g m nh ng chi phí liên quan đ n phát tri n s nụ ồ ữ ế ể ả  
ph m m i theo k  ho ch. Ví d , n u b n mu n s  d ng quĩ đ  đ  nâng cao ch t l ng c a các s nẩ ớ ế ạ ụ ế ạ ố ử ụ ể ể ấ ượ ủ ả  
ph m hi n có và đ  gi i thi u m t s  s n ph m m i, chi phí tr c ti p liên quan đ n nh ng c i ti nẩ ệ ể ớ ệ ộ ố ả ẩ ớ ự ế ế ữ ả ế  
và gi i thi u s n ph m m i c n đ c đ  c p trong m c này.ớ ệ ả ẩ ớ ầ ượ ề ậ ụ

Chi phí v n hànhậ : M c này bao g m các chi phí liên quan tr c ti p đ n ho t đ ng hàng ngày c aụ ồ ự ế ế ạ ộ ủ  
doanh nghi p.ệ

D  phòngự : Bao g m l ng ti n m t công ty c n có trong tr ng h p kh n c p hay khó khăn. Nóiồ ượ ề ặ ầ ườ ợ ẩ ấ  
chung, m t s  d  tr  có th  h u ích trong tình hu ng công ty b n h t ti n mà không đ c l ngộ ố ự ữ ể ữ ố ạ ế ề ượ ườ  
tr c.ướ

Thanh toán n :ợ  M c này bao g m k  ho ch tr  n  cho các kho n vay b n đã huy đ ng.ụ ồ ế ạ ả ợ ả ạ ộ
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Khác: N u b n có k  ho ch s  d ng quĩ cho các m c đích khác, b n hãy k  tên và b  sung vào b ngế ạ ế ạ ử ụ ụ ạ ể ổ ả  
trên đây.

Ví d  : Báo cáo ngu n v n và s  d ng quĩụ ồ ố ử ụ  

Ngu n v nồ ố

Vay dài h nạ 150,000

Vay ng n h nắ ạ  40,000

Vay có th  ch pế ấ 0

N  chuy n đ iợ ể ổ 0

V n ch  s  h uố ủ ở ữ 130,000

T ng ngu nổ ồ $320,000

S  d ng quĩ:ử ụ

(S  s  d ng trong 0 năm 12 tháng)ẽ ử ụ

Mua b t đ ng s nấ ộ ả 60,000

Xây d ngự 90,000

Đ i m i/nâng caoổ ớ 0

Mua thi t bế ị 80,000

Mua hàng hoá d  trự ữ 10,000

Marketing, bán hàng và qu ng cáoả 20,000

Nhân sự 30,000

Nghiên c u và phát tri n s n ph mứ ể ả ẩ 20,000

Chi phí v n hànhậ 0

D  phòngự 10,000

Thanh toán nợ 0

Khác: 0

T ng quĩ s  d ngổ ử ụ 320,000
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B ng Báo cáo ngu n v n và s  d ng quĩả ồ ố ử ụ

Ngu n v nồ ố

Vay dài h nạ ..........................

Vay ng n h nắ ạ ..........................

Vay có th  ch pế ấ ..........................

N  chuy n đ iợ ể ổ ..........................

V n ch  s  h uố ủ ở ữ ..........................

T ng ngu nổ ồ =================

S  d ng v n:ử ụ ố

Mua b t đ ng s nấ ộ ả ..........................

Xây d ngự ..........................

Đ i m i/nâng caoổ ớ ..........................

Mua thi t bế ị ..........................

Mua d  trự ữ ..........................

Marketing, bán hàng và qu ng cáoả ..........................

Nhân sự ..........................

Nghiên c u và phát tri n s n ph mứ ể ả ẩ ..........................

Chi phí v n hànhậ ..........................

D  phòngự ..........................

Thanh toán nợ ..........................

Khác: ..........................

Khác: ..........................

Khác: ..........................

T ng v n s  d ngổ ố ử ụ =================

4.8.3 Tài s n và thi t b  v nả ế ị ố

a. Máy móc và thi t b  công ty đã mua trong 5 năm qua?ế ị  Hoàn thành b ng ả Mua s m thi t bắ ế ị  
chính, trong đó cung c p các thông tin v  các thi t b  chính công ty đã mua trong 5 năm l i đây. Baoấ ề ế ị ạ  
g m c  các thi t b  đã mua và thuê.ồ ả ế ị

b. Nh ng máy móc nào b n đang s  d ng và đã đ c mua tr c đó (h n 5 năm tr c)?ữ ạ ử ụ ượ ướ ơ ướ  
S  d ng b ng Máy móc và thi t b  chính khác đ  xác đ nh các máy móc và thi t b  c a công ty. Thayử ụ ả ế ị ể ị ế ị ủ  
vì li t kê t t c  các máy móc thi t b , t p trung vào các máy móc và thi t b  có nh ng đ c đi m sau:ệ ấ ả ế ị ậ ế ị ữ ặ ể

♦ Máy móc hay thi t b  l n đ c s  d ng hàng ngày và th ng xuyên.ế ị ớ ượ ử ụ ườ

♦ Máy móc hay thi t b  đóng vai trò quan tr ng trong s  ho t đ ng thành công c a công ty.ế ị ọ ự ạ ộ ủ

♦ Máy móc hay thi t b  có ch t l ng đ c bi tế ị ấ ượ ặ ệ

♦ Máy móc hay thi t b  b n mua  Tây Âu, M , Nh t, Đài Loan.ế ị ạ ở ỹ ậ
 c. T  l  kh u hao nào áp d ng cho máy móc và thi t b ?ỷ ệ ấ ụ ế ị   Ch  ra t  l  kh u hao đ c sỉ ỷ ệ ấ ượ ử 
d ng. Kh u hao có th  đ c đ nh nghĩa là s  phân b  chi phí vào Báo cáo l /lãi trong su t chu kỳ làmụ ấ ể ượ ị ự ổ ỗ ố  
vi c c a m t máy móc hay thi t b .  Nói m t cách khác, kh u hao là m t s  gi m giá tr  c a máy mócệ ủ ộ ế ị ộ ấ ộ ự ả ị ủ  
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và thi t b  khi nó già đi. Kh u hao có th  đ c tính theo nhi u cách, trong đó có các ph ng phápế ị ấ ể ượ ề ươ  
kh u hao đ u và kh u hao nhanh.ấ ề ấ

4.8.4  Báo  cáo  thu  nh p  (Lãi  và  L )  ậ ỗ
Báo cáo thu nh p, hay báo cáo lãi/l  đ c thi t k  đ  đo doanh thu mà b n có t  vi c bán s n ph mậ ỗ ượ ế ế ể ạ ừ ệ ả ẩ  
và chi phí đ  s n xu t ra s n ph m và d ch v . Đ  giúp b n hi u đ c quá trình xây d ng báo cáoể ả ấ ả ẩ ị ụ ể ạ ể ượ ự  
thu nh p, chúng tôi s  gi i thi u:ậ ẽ ớ ệ

a. H ng d n Báo cáo thu nh p - Đ nh nghĩa các thu t ng  trong báo cáo thu nh pướ ẫ ậ ị ậ ữ ậ
b. Ví d  v  báo cáo thu nh pụ ề ậ
c. B ng báo cáo thu nh pả ậ

Ba ph n này trình bày m u báo cao thu nh p và nh ng d  li u c n thi t. H ng d n báo cáo thuầ ẫ ậ ữ ữ ệ ầ ế ướ ẫ  
nh p li t kê nh ng thông tin b n c n đi n vào. Ví d  v  báo cáo thu nh p cho th y các công ty Mậ ệ ữ ạ ầ ề ụ ề ậ ấ ỹ  
trình bày báo cáo thu nh p nh  th  nào. B ng báo cáo thu nh p đ a ra m t m u giúp b n ch  raậ ư ế ả ậ ư ộ ẫ ạ ỉ  
nh ng thông tin b n c n l y t  công ty và t ng h p l i trong Báo cáo c a mình.ữ ạ ầ ấ ừ ổ ợ ạ ủ

M t Báo cáo thu nh p tính toán t t c  doanh thu có đ c, tr  đi nh ng chi phí đ  t o ra doanh thu đó.ộ ậ ấ ả ượ ừ ữ ể ạ  
S  chênh l ch gi a doanh thu và chi phí là l i nhu n c a công ty. Qua giai đo n 12 tháng, b n nênự ệ ữ ợ ậ ủ ạ ạ  
c ng l i t t c  các kho n ti n và tài s n b n nh n đ c hay s  nh n đ c b ng cách bán s n ph mộ ạ ấ ả ả ề ả ạ ậ ượ ẽ ậ ượ ằ ả ẩ  
và t t c  nh ng kho n ti n b n đã chi tiêu hay s  chi tiêu trong năm đ  bán s n ph m và d ch v .ấ ả ữ ả ề ạ ẽ ể ả ẩ ị ụ  
Chênh l ch gi a hai giá tr  là l i nhu n/l  tr c thu .ệ ữ ị ợ ậ ỗ ướ ế

Báo cáo thu nh p s  d ng ti n làm đ n v  đo. Thanh toán b ng hàng và d ch v  s  đ c xác đ nhậ ử ụ ề ơ ị ằ ị ụ ẽ ượ ị  
b ng chi phí mua s n ph m và d ch v , hay b ng giá thành s n xu t các s n ph m đó.ằ ả ẩ ị ụ ằ ả ấ ả ẩ

M t khi b n nh p giá tr  c a t t c  doanh thu t  bán hàng trong m i năm, b n nên xem xét s  chi tiêuộ ạ ậ ị ủ ấ ả ừ ỗ ạ ẽ  
bao nhiêu đ  mua nguyên v t li u, b  ph n. c tính nguyên v t li u, các b  ph n c n thi t đ  s nể ậ ệ ộ ậ Ướ ậ ệ ộ ậ ầ ế ể ả  
xu t m t s n ph m và nhân v i s  l ng s n ph m bán ra trong m t năm. Con s  này là Chi phí giáấ ộ ả ẩ ớ ố ượ ả ẩ ộ ố  
v n trong Báo cáo thu nh p.ố ậ

Đ i v i m i dòng trong trong m c Chi phí ho t đ ng, c l ng s  ti n b n s  chi tiêu d  s n xu tố ớ ỗ ụ ạ ộ ướ ượ ố ề ạ ẽ ể ả ấ  
l ng s n ph m c n s n xu t trong năm. Chi phí ho t đ ng không ph  thu c vào s  l ng s nượ ả ẩ ầ ả ấ ạ ộ ụ ộ ố ượ ả  
ph m b n bán nh ng nó c n thi t cho vi c qu n lý công ty. S  d ng thông tin b n có trong các ph nẩ ạ ư ầ ế ệ ả ử ụ ạ ầ  
tr c c a cu n sách đ  c l ng chi phí này, ví d  nh  chi phí l ng.ướ ủ ố ể ướ ượ ụ ư ươ

Ghi chú: Kèm theo Ph  l c Báo cáo thu nh p c a 5 năm tr c n u có th . Đ ng lo n u m u khôngụ ụ ậ ủ ướ ế ể ừ ế ẫ  
gi ng v i m u b n đang s  d ng trong ph n này. Hãy ch  ra m i thông tin v  doanh thu b n nh nố ớ ẫ ạ ử ụ ầ ỉ ọ ề ạ ậ  
đ c t  bán s n ph m và chi phí đ  v n hành công ty. ượ ừ ả ẩ ể ậ

a.  H ng  d n  báo  cáo  thu  nh p  -  Đ nh  nghĩa  các  thu t  ng  trong  Báo  cáo  thu  nh p  ướ ẫ ậ ị ậ ữ ậ
Doanh thu t  bán hàngừ : Giá tr  c tính c a t t c  s n ph m và d ch v  bán hàng trong m t năm.ị ướ ủ ấ ả ả ẩ ị ụ ộ
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Chi phí giá v n (Giá v n hàng bán - COGS) :ố ố  Chi phí nguyên v t li u, b  ph n c n thi t cho s nậ ệ ộ ậ ầ ế ả  
ph m và chi phí lao đ ng tr c ti p liên quan đ n s n xu t (đôi khi, bao g m c  chi phí phân x ng)ẩ ộ ự ế ế ả ấ ồ ả ưở  
bao g m:ồ
- Bi n đ ng T n kho thành ph m:ế ộ ồ ẩ  Giá tr  thành ph m t i th i đi m cu i năm tài chính tr  đi giá trị ẩ ạ ờ ể ố ừ ị 

c a thành ph m đ u nămủ ẩ ầ
- Bi n đ ng T n kho nguyên v t li u đ c s  d ng:ế ộ ồ ậ ệ ượ ử ụ  Giá tr  c a nguyên v t li u, b  ph n t i th iị ủ ậ ệ ộ ậ ạ ờ  

đi m đ u năm c ng  giá tr  c a toàn b   t n kho nguyên v t li u, b  ph n tr  đi giá tr  t n khoể ầ ộ ị ủ ộ ồ ậ ệ ộ ậ ừ ị ồ  
nguyên v t li u, b  ph n cu i năm.ậ ệ ộ ậ ố

- Lao đ ng tr c ti p:ộ ự ế  T ng chi phí nhân công tr c ti p tham gia vào quá trình s n xu t. Nhân côngổ ự ế ả ấ  
không tr c ti p tham gia vào quá trình s n xu t s  thu c v  chi phí ho t đ ng, trong m c l ng..ự ế ả ấ ẽ ộ ề ạ ộ ụ ươ

Lãi g p: ộ Doanh thu t  bán hàng tr  đi chi phí giá v nừ ừ ố

Chi phí ho t đ ng:ạ ộ  G m các chi phí gián ti p sau:ồ ế
- Qu ng cáovà khuy ch tr ng:ả ế ươ  Qu ng cáo, quan h  xã h i, khu ch tr ng s n ph m và các ho tả ệ ộ ế ươ ả ẩ ạ  

đ ng khác liên quan đ n ho t đ ng tăng c ng nh n th c c a khách hàng v  s n ph m và d chộ ế ạ ộ ườ ậ ứ ủ ề ả ẩ ị  
v  c a công ty.ụ ủ

- Chi phí bán hàng: Chi phí tr c ti p liên quan đ n ho t đ ng bán hàng. M t ví d  cho chi phí nàyự ế ế ạ ộ ộ ụ  
là chi phí đi l i và ăn  cho ng i bán hàng.ạ ở ườ

- L ng:ươ  S  ti n b n tr  cho nh ng ng i làm vi c cho công ty, nh  l ng bán hàng, Marketing,ố ề ạ ả ữ ườ ệ ư ươ  
k  toán, v.v.ế

- Ph  phí l ng:ụ ươ  Thu  trên l ng và các l i ích m  r ng cho ng i lao đ ng, d ch v  y t ...ế ươ ợ ở ộ ườ ộ ị ụ ế
- Các kho n thuê:ả : Thanh toán cho vi c s  d ng toà nhàệ ử ụ
- Ti n ích:ệ Đi n, n c, chi u sáng, v.v.ệ ướ ế
- B o trì:ả  Chi phí đ  gi  cho máy móc và toà nhà theo ch  đ  v n hànhể ữ ế ộ ậ
- D ng c  văn phòngụ ụ : Máy và các v t li u (gi y, bút, máy ch , bàn. v.v.)ậ ệ ấ ữ
- B u phíư : tem, th  và các v t li u khác.ư ậ ệ
- Xe máy: xe h i, xe t i hay các xe máy khác.ơ ả
- Đi l i: ạ Chi phí bàn giao s n ph m đ n khách hàng ch a đ c tính đ n trong các chi phí c a m cả ẩ ế ư ượ ế ủ ụ  

trên
- B o hi m: ả ể B o hi m cho toà nhà, máy móc và NVL, v.v. ả ể
- Pháp lý và tài chính: Chi phí cho lu t s , k  toán viên hay c  v n ti n tậ ư ế ố ấ ề ệ
- C  v n bên ngoài khác:ố ấ  Các c  v n khác và t  v nố ấ ư ấ
- Kh u hao:ấ  Chi phí v  máy móc khi giá tr  c a máy gi m đi.ề ị ủ ả
- Khác: Các kho n thanh toán khác đ  gi  cho công ty ho t đ ng hàng ngày.ả ể ữ ạ ộ

Các chi phí khác: Các kho n thanh toán không nh h ng đ n ho t đ ng hàng ngày c a công ty baoả ả ưở ế ạ ộ ủ  
g m:ồ
- Lãi su tấ : Ví d  nh  lãi su t kho n vayụ ư ấ ả
- Chi phí gi y phép:ấ  Toeenf tr  cho các công ty và t  ch c khác đ  cps quỳen ch  t o s n ph mả ổ ứ ể ế ạ ả ẩ  

hay cung c p d ch vấ ị ụ
T ng chi phí ổ = Chi phí giá v n + Chi phí ho t đ ng + Chi phí khácố ạ ộ
Lãi/l  tr c thuỗ ướ ế: Doanh thu t  bán hàng tr  đi t ng chi phíừ ừ ổ
Thuế: Thanh toán các kho n thu  không bao g m trong ph n ph  phí l ng k  trênả ế ồ ầ ụ ươ ể
Lãi/l  ròng:ỗ  Lãi/l  tr c thu  tr  đi thuỗ ướ ế ừ ế
b. Ví d  v  báo cáo thu nh pụ ề ậ

Báo cáo thu nh p cho giai đo n 12 tháng b t đ u tậ ạ ắ ầ ừ
1 tháng 1 năm 2003 và K t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2003ế

Doanh thu bán hàng 495,000

Chi phí giá v nố
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Bi n đ i t n kho thành ph mế ổ ồ ẩ - 25,000

Bi n đ i t n kho NVLế ổ ồ - 15,500

Lao đông tr c ti pự ế - 85,720

------------

Chi phí giá v nố 126,220

Lãi g pộ 368,780

Chi phí ho t đ ngạ ộ

Qu ng cáo và khu ch tr ngả ế ươ - 22,000

Chi phí bán hàng - 27,000

L ngươ - 43,000

Ph  phí l ngụ ươ - 5,000

Các kho n thuêả  17,000

Ti n íchệ - 6,000

B o trìả - 11,500

D ng c  văn phòngụ ụ - 3,400

B u phíư - 1,300

Xe máy và xe t iả - 4,600

Đi l iạ - 17,200

B o hi mả ể - 37,000

Pháp lý và tài chính - 4,000

C  v n bên ngoài khácố ấ - 7,300

Kh u haoấ - 32,000

Khác - 2,200

----- ------

Chi phí ho t đ ngạ ộ -240,500

Chi phí khác

Lãi su tấ - 47,000

----- ------

Chi phí khác - 47,000

T ng chi phíổ -413,720

Lãi/l  tr c thuỗ ướ ế  81,280

Thu  (.. %)ế - 23,728

Lãi/l  ròngỗ  57,522

4.8.5  Báo cáo dòng ti nề

Báo cáo hay D  báo dòng ti n c tính và mô t  dòng ti n vào và ra kh i công ty.  Báo cáo này tínhự ề ướ ả ề ỏ  
t t c  các kho n ti n m t (hay tài s n có th  chuy n đ i thành ti n) công ty nh n đ c và t t c  cácấ ả ả ề ặ ả ể ể ổ ề ậ ượ ấ ả  
kho n ti n m t công ty ph i thanh toán.ả ề ặ ả
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Báo cáo dòng ti n nh m xác đ nh dòng ti n th c t , nó cho th y công ty có bao nhiêu ti n t i các th iề ằ ị ề ự ế ấ ề ạ ờ  
đi m. Báo cáo dòng ti n, m t khác, cho th y m i thu và chi trong m t giai đo n tài chính c  đ nh.ể ề ặ ấ ọ ộ ạ ố ị  
Báo cáo dòng ti n khác v i báo cáo l  lãi  ch  ti n vào và ra kh i công ty t i nh ng th i đi m khácề ớ ỗ ở ỗ ề ỏ ạ ữ ờ ể  
v i doanh thu và chi phí trong báo cao thu nh p. H u h t nhà đ u t   hay cho vay ti m năng đ u quanớ ậ ầ ế ầ ư ề ề  
tâm đ n Báo cáo dòng ti n vì h  mu n bi t b n có hi u và qu n lý đ c s  khác nhau v  th i gianế ề ọ ố ế ạ ể ả ượ ự ề ờ  
nói trên hay không.

M t đi u có th  x y ra cho m t công ty, đó là nó có th  có l i nhu n cao mà v n ph i phá s n vì cóộ ề ể ả ộ ể ợ ậ ẫ ả ả  
dòng ti n âm. Ví d , n u có s  khác bi t l n gi a ti n b n nh n đ c t  bán hàng và t ng doanh thuề ụ ế ự ệ ớ ữ ề ạ ậ ượ ừ ổ  
bán hàng - có th  b i vì nhi u khách hàng ch m tr  thanh toán ti n hàng cho b n - m t doanh nghi pể ở ề ậ ễ ề ạ ộ ệ  
s  không th  tr  l ng cho nhân công. M c dù công ty vay m t kho n ti n l n, s  ti n th c s  đangẽ ể ả ươ ặ ộ ả ề ớ ố ề ự ự  
n m gi  có th  không đ  đ  công ty có th  t n t i.ắ ữ ể ủ ể ể ồ ạ

Khi chu n b  m t Báo cáo dòng ti n , b n ph i th  hi n đ c dòng ti n vào và ra kh i công ty nhẩ ị ộ ề ạ ả ể ệ ượ ề ỏ ư 
th  nào trong m t giai đo n.  Trong ph n này, ví d  và b ng ch  trong m t năm nh ng m u có thế ộ ạ ầ ụ ả ỉ ộ ư ẫ ể 
đ c s  d ng đ  chu n b  các Báo cao dòng ti n quá kh  s  d ng nh ng thông tin thu th p đ cượ ử ụ ể ẩ ị ề ứ ử ụ ữ ậ ượ  
hay trong m t vài năm t ng lai v i các d  li u d  báo.ộ ươ ớ ữ ệ ự

Ph n này g m các b ng và m c sau đây:ầ ồ ả ụ

a. Nh ng m c l n trong m t Báo cáo dòng ti nữ ụ ớ ộ ề
b. Ví d  v  Báo cáo dòng ti nụ ề ề
c. B ng Báo cáo dòng ti nả ề
d. Đ nh nghĩa các thu t ng  trong Báo cáo dòng ti nị ậ ữ ề

Khi nghiên c u b ng Báo cáo dòng ti n, c n nh  r ng dòng ti n ch  bao g m l ng ti n th c tứ ả ề ầ ớ ằ ề ỉ ồ ượ ề ự ế  
nh n đ c và chi ra, nó không g m các chi phí không ph i là ti n m t nh  kh u hao ch ng h n.ậ ượ ồ ả ề ặ ư ấ ẳ ạ

a. Nh ng m c l n trong m t Báo cáo dòng ti nữ ụ ớ ộ ề

Sau đây là nh ng m c chính v  dòng ti n ra và vào trong m t Nh ng m c l n trong m t Báo cáoữ ụ ề ề ộ ữ ụ ớ ộ  
dòng ti n:ề

Dòng ti n vàoề Dòng ti n raề

Doanh thu b ng ti n t  bán hàngằ ề ừ Chi phí giá v nố
Bán tài s n c  đ nhả ố ị Chi phí ho t đ ngạ ộ
L i nhu n đ u tợ ậ ầ ư Thanh toán kho n vayả

Tr  c  t cả ổ ứ
Cho vay
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b. Ví d  Báo cáo dòng ti n (cho năm tài chính 20--)ụ ề
(T  ngày 1 tháng 1 năm 20-- đ n 31 tháng 12 năm 20--)ừ ế

Giai đo n (hàng quí)ạ

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4

S  d  ti n đ u nămố ư ề ầ 100.000 105.000 50.000 85.000

Ti n th c t  nh n đ c - c ngề ự ế ậ ượ ộ

Ti n t  doanh thu bán hàngề ừ 240.000 250.000 200.000 260.000

Ti n thu t  kho n ph i thuề ừ ả ả  10.000  15.000  5.000  20.000

Thu lãi su tấ  5.000  5.000  5.000  0

Bán tài s n v nả ố  5.000  0  0 10.000

Các kho n thu khácả  5.000  0  0  5.000

Ti n t  ngu n tài chínhề ừ ồ 50.000  0 100.000  0

T ng ti n thu đ cổ ề ượ 215.000 270.000 310.000 295.000

T ng ti n s n cóổ ề ẵ 315.000 375.000 360.000 380.000

Ti n thanh toán th c t  - tr :ề ự ế ừ

Mua nguyên v t li uậ ệ 160.000 160.000 160.000 160.000

L ng, ph  phí l ngươ ụ ươ  50.000  50.000  50.000  60.000

Thanh toán cho

Thuê  5.000  5.000  5.000  10.000

Chi phí Marketing  40.000  60.000  25.000  40.000

Chi phí qu n lýả  5.000  5.000  5.000  5.000

Tr  lãiả  5.000  5.000  0  10.000

Thuế  5.000  5.000  0  5.000

Chi phí khác  5.000  5.000  5.000  5.000

Thanh toán v n vayố  10.000  0  0  25.000

Mua tài s n v nả ố  20.000  30.000  25.000  0

Tr  c  t c hay rút đ u tả ổ ứ ầ ư  5.000  0  0  10.000

T ng ti n chi raổ ề 310.000 325.000 275.000 330.000

Dòng ti n ròng hàng quíề  5.000 (55.000)  35.000 (35.000)

D  ti n m t cu i quíư ề ặ ố 105.000  50.000  85.000  50.000
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c. Đ nh nghĩa các thu t ng  trong Báo cáo dòng ti nị ậ ữ ề

S  d  ti n m t đ u kỳ (tháng, quí, năm) ố ư ề ặ ầ - Ti n s n có t  giai đo n tr c hay khi kh i đ u côngề ẵ ừ ạ ướ ở ầ  
ty.

Ti n th c t  thu vào (C ngề ự ế ộ ) - Ti n nh n đ c trong kỳ.ề ậ ượ

Ti n t  doanh thu bán hàng -ề ừ  Toàn b  ti n t  bán hàng; B  qua kho n tr  ch m tr  khi th cộ ề ừ ỏ ả ả ậ ừ ự  
s  nh n đ c ti nự ậ ượ ề

Ti n thu t  kho n ph i thu: ề ừ ả ả kho n ti n kỳ v ng thu đ c trong kỳ t  t t c  các tài kho nả ề ọ ượ ừ ấ ả ả  
ph i thu.ả

Thu lãi su tấ  - Thu nh p d  đoán có đ c trong kỳ cho tài kho n ngân hàngậ ự ượ ả

Bán tài s n v n ả ố - Ti n d  tính thu đ c do bán tài s n nh  máy tính.ề ự ượ ả ư

Các kho n thu khác ả - Các kho n thu khác nh  thu h i n  khó đòi hay tr  tr c.ả ư ồ ợ ả ướ

Ti n t  ngu n tài chínhề ừ ồ  - Ti n d  tính thu đ c t  các kho n vay, đ u t .ề ự ượ ừ ả ầ ư

T ng ti n thu đ cổ ề ượ  - T ng các m c t  “Ti n thu t  bán hàng” đ n “ti n t  ngu n tài chính”ổ ụ ừ ề ừ ế ề ừ ồ

T ng ti n s n cóổ ề ẵ  - t ng c a “ổ ủ S  d  ti n m t đ u kỳố ư ề ặ ầ ” và “T ng ti n thu đ c”ổ ề ượ

Ti n thanh toán th c t  (tr )ề ự ế ừ  - Ti n chi ra trong kỳề

Mua nguyên v t li uậ ệ  - Thanh toán trong kỳ cho  mua hàng đ  bán hay cho s n xu t.ể ả ấ

L ng, ph  phí l ng ươ ụ ươ  - T ng l ng và ph  phí (b o hi m y t , thu , v.v.)ổ ươ ụ ả ể ế ế

Thanh toán cho

Thuê - Ch  g m các chi phí thuê b t đ ng s n, các chi phí thuê khác cho vào ph n các chiỉ ồ ấ ộ ả ầ  
phí khác.

Chi phí Marketing - Qu ng cáo hay các chi phí Marketing khác nh  Tri n lãm th ng m i.ả ư ể ươ ạ

Chi phí qu n lý ả - Đi n tho i, ti n ích, b o hi m, d ng c , d ch v  k  toán và lu t pháp,ệ ạ ệ ả ể ụ ụ ị ụ ế ậ  
v.v.

Tr  lãi ả - Bao g m lãi su t c a t t c  các kho n vay bao g m c  thuê tài chínhồ ấ ủ ấ ả ả ồ ả

Thu  ế - Thu  b t đ ng s n, thu nh p và các thu  khác.ế ấ ộ ả ậ ế

Chi phí khác - d ch v  thuê ngoài, s a ch a, b o trì, v n chuy n, đi l i, d  tr .ị ụ ử ữ ả ậ ể ạ ự ữ

Thanh toán v n vay ố - Thanh toán g c cho m i kho n vayố ọ ả

Mua tài s n v n ả ố - Chi phí mua không kh u hao các tài s n nh  thi t b , toà nhà và xe c .ấ ả ư ế ị ộ

Tr  c  t c hay rút đ u t  ả ổ ứ ầ ư - C  t c, ti n rút ra c a ch  s  h u, thanh toán cho ng i v  h u.ổ ứ ề ủ ủ ở ữ ườ ề ư

T ng ti n chi raổ ề  - t ng các kho n t  “Mua nguyên v t l u” đ n”Tr  c  t c...”ổ ả ừ ậ ệ ế ả ổ ứ

Dòng ti n ròng trong kỳề  - “T ng ti n s n có” ổ ề ẵ tr  đi “ừ T ng ti n chi ra”ổ ề
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D  ti n m t cu i quíư ề ặ ố  - c ng thêm “ộ S  d  ti n m t đ u kỳố ư ề ặ ầ ”

4.8.6   Phân tích hoà v nố

Đi m hoà v n là ng ng quan tr ng đ i v i m t công ty. Phân tích đi m hoà v n là tính ra s nể ố ưỡ ọ ố ớ ộ ể ố ả  
l ng mà t i dó doanh thu cân b ng v i chi phí. Khi t ng chi phí l n h n t ng doanh thu, công tyượ ạ ằ ớ ổ ớ ơ ổ  
ch u l  và không th  ho t đ ng n u không có s  h  tr  bên ngoài. Ng c l i, khi t ng doanh thu l nị ỗ ể ạ ộ ế ự ỗ ợ ượ ạ ổ ớ  
h n t ng chi phí, công ty có lãi và đ c coi là ho t đ ng t t.ơ ổ ượ ạ ộ ố

T ng chi phí đ c chia thành chi phí c  đ nh và chi phí bi n đ i. Chi phí c  đ nh bao g m t t c  cácổ ượ ố ị ế ổ ố ị ồ ấ ả  
chi phí không ph c thu c vào doanh thu c a doanh nghi p. Ví d : thuê là m t chi phí c  đ nh b i vìụ ộ ủ ệ ụ ộ ố ị ở  
nó không liên quan tr c ti p đ n s n l ng b n s n xu t và bán ra. Chi phí bi n đ i bao g m t t cự ế ế ả ượ ạ ả ấ ế ổ ồ ấ ả  
các chi phí liên quan tr c ti p đ n s n l ng bán ra. Ví d : chi phí nguyên v t li u tr c ti p là m tự ế ế ả ượ ụ ậ ệ ự ế ộ  
chi phí bi n đ i b i vì nó bi n đ i theo s  l ng s n ph m b n s n xu t ra.ế ổ ở ế ổ ố ượ ả ẩ ạ ả ấ

Hãy nh  r ng chi phí c  đ nh và bi n đ i là hai thu t ng  m i, không liên quan đ n các thu t ng  sớ ằ ố ị ế ổ ậ ữ ớ ế ậ ữ ử 
d ng tr c đây trong cu n sách này. Cho t i th i đi m này, chúng ta m i t p trung vào chi phí giáụ ướ ố ớ ờ ể ớ ậ  
v n và chi phí ho t đ ng. M c d u có s  t ng t  gi a chi phí giá v n và chi phí bi n đ i, cũng nhố ạ ộ ặ ầ ự ươ ự ữ ố ế ổ ư 
chi phí ho t đ ng và chi phí c  đ nh nh ng gi a chúng v n có m t s  khác bi t quan tr ng. Đi mạ ộ ố ị ư ữ ẫ ộ ố ệ ọ ể  
hoà v n có th  đ c tính theo công th c: ố ể ượ ứ

Doanh thu hoà v n = chi phí c  đ nh + chi phí bi n đ i.ố ố ị ế ổ

Nói m t cách khác công ty c a b n đ t hoà v n khi m i chi phí (c  đ nh và bi n đ i) cân b ng v iộ ủ ạ ạ ố ọ ố ị ế ổ ằ ớ  
doanh thu ròng. N u chi phí l n h n doanh thu, công ty c a b n đang l .ế ớ ơ ủ ạ ỗ

B n có th  s  d ng nh ng thông tin đã có đ  đi n vào b ng phân tích hòa v n. Các thu t ng  sạ ể ử ụ ữ ể ề ả ố ậ ữ ử 
d ng trong b ng này cũng đ c s  d ng trong Báo cáo dòng ti n và/ho c báo cáo thu nh p. Phân tíchụ ả ượ ử ụ ề ặ ậ  
hoà v n tính toán chi phí cho m t s  k ch b n mà m i k ch b n bi u di n m t ph ng án ho t đ ngố ộ ố ị ả ỗ ị ả ể ễ ộ ươ ạ ộ  
c a công ty. Các tình hu ng th ng g p là: L c quan - m c bán ra d  báo cao nh t v i chi phí th pủ ố ườ ặ ạ ứ ự ấ ớ ấ  
nh t; Bi quan - m c bán ra d  báo th p nh t v i chi phí cao nh t; và Th c t  - m c bán ra có thấ ứ ự ấ ấ ớ ấ ự ế ứ ể 
nh t và m c chi phí d  x y ra nh t.ấ ứ ễ ả ấ

Đ  th c hi n vi c phân tích hoà v n cho doanh nghi p, b n c n xây d ng các thông s  cho c  3 tìnhể ự ệ ệ ố ệ ạ ầ ự ố ả  
hu ng. Xác đ nh chi phí ph  thu c vào m i tình hu ng. Ví d  xác đ nh chi phí c  đ nh và bi n đ iố ị ụ ộ ỗ ố ụ ị ố ị ế ổ  
th p nh t, cao nh t và có th  nh t trong t ng lai? Ba tình hu ng này s  cho b n các k t qu  khácấ ấ ấ ể ấ ươ ố ẽ ạ ế ả  
nhau ch  ra s  bi n đ ng trong hi u qu  ho t đ ng c a công ty.ỉ ự ế ộ ệ ả ạ ộ ủ

Nh p các chi phí cho các k ch b n khác nhau, trong b ng Phân tích hoà v n s  d ng các h ng d nậ ị ả ả ố ử ụ ướ ẫ  
d i đây đ  tính toán các chi phí và các thông tin b n có t  các b ng Báo cáo thu nh p và báo cáoướ ể ạ ừ ả ậ  
dòng ti n.ề

Xem qua danh sách các chi phí c  đ nh và bi n đ i trong b n phân tích hoà v n đ  xác đ nh chi phí cóố ị ế ổ ả ố ể ị  
th  thay đ i trong t ng lai. Đ i v i m i chi phí có th  thay đ i này, hãy làm nh  sau:ể ổ ươ ố ớ ỗ ể ổ ư

* L c quanạ Tính toán nh ng thay đ i có l i cho công ty nh t. Ví d , n u b n cho r ng thu  sữ ổ ợ ấ ụ ế ạ ằ ế ẽ 
gi m, hãy d  đoán m c thu  su t th p nh t có th  cho công ty b n.ả ự ứ ế ấ ấ ấ ể ạ

* Bi quan Tính toán nh ng thay đ i ít có l i cho công ty nh t. Ví d , n u b n cho r ng chi phíữ ổ ợ ấ ụ ế ạ ằ  
thuê s  tăng, hãy d  báo m c cao nh t có thẽ ự ứ ấ ể

* Th c ti nự ễ Tính toán nh ng thay đ i có kh  năng x y ra cao nh t nh ng thay đ i này là c  sữ ổ ả ả ấ ữ ổ ơ ở 
cho k ch b n d  x y ra nh t c a b nị ả ễ ả ấ ủ ạ

4.9 D  báo thu nh pự ậ
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M i doanh nghi p đ u khó khăn trong d  báo giá tr  và s n l ng doanh thu. Vì v y, m i lo i d  báoọ ệ ề ự ị ả ượ ậ ọ ạ ự  
đ u không chính xác pwr m c đ  nào đó. Tuy nhiên, d  báo hay ngo i suy v n r t c n thi t trongề ứ ộ ự ạ ẫ ấ ầ ế  
ho ch đ nh và các lo i d  th o d  án hay KHKD. Nhi m v  c a b n là gi m m c đ  không chínhạ ị ạ ự ả ự ệ ụ ủ ạ ả ứ ộ  
xác trong d  báo b ng cách đánh giá c n th n các y u t  làm tăng hay gi m doanh thu.ự ằ ẩ ậ ế ố ả

Khi c tính thu nh p, đ ng lo ng i r ng con s  c a b n có th  không đúng. Thay vào đó, xây d ngướ ậ ừ ạ ằ ố ủ ạ ể ự  
k  ho ch t ng lai b ng cách s  d ng các giá tr  b n cho là h p lý và d a trên nh ng gi  thi t có cế ạ ươ ằ ử ụ ị ạ ợ ự ữ ả ế ơ 
s  th c t . B n luôn có th  thay đ i d  báo thu nh p đ  làm cho d  báo th c t  h n.ở ự ế ạ ể ổ ự ậ ể ự ự ế ơ

4.9.1  D  báo doanh thuự

Trong ph n này, b n s  d  báo doanh thu d a trên nh ng y u t  đã xác đ nh trong KHKD và d a trênầ ạ ẽ ự ự ữ ế ố ị ự  
t  l  tăng tr ng quá kh  c a s n ph m.ỷ ệ ưở ứ ủ ả ẩ

Tr c h t, b n hãy xác đ nh  nh ng y u t  mà b n cho là s  nh h ng đ n tăng tr ng doanh thu.ướ ế ạ ị ữ ế ố ạ ẽ ả ưở ế ưở  
Li t kê các y u t  có th  thay đ i doanh thu c a s n ph m trong t ng lai trong b ng Y u t  d  báoệ ế ố ể ổ ủ ả ẩ ươ ả ế ố ự  
doanh thu. Sau đó, c  g ng mô t  nh ng y u t  này nh h ng nh  th  nào, quy t đ nh y u t  đó số ắ ả ữ ế ố ả ưở ư ế ế ị ế ố ẽ 
có tách đ ng tích c c hay tiêu c c đ n doanh thu và đánh giá m c đ  tác đ ng.ộ ự ự ế ứ ộ ộ

Ti p theo, s  d ng nh ng g i ý nói trên và thông tin b n có trong su t bài t p này, c tính s  l ngế ử ụ ữ ợ ạ ố ậ ướ ố ượ  
s n ph m đ  bán và doanh thu c a b n b ng ti n n i đ a và đô la. Nh  mô t  cách b n d  tính doanhả ẩ ể ủ ạ ằ ề ộ ị ớ ả ạ ự  
thu.

B n nên c tính doanh thu cho m i s n ph m hay lo i s n ph m (s  l ng và b ng ti n) và sạ ướ ỗ ả ẩ ạ ả ẩ ố ượ ằ ề ử 
d ng các b ng sau: D  báo doanh thu hàng năm theo s n ph m, D  báo doanh thu hàng năm b ng đôụ ả ự ả ẩ ự ằ  
la theo s n ph m và D  báo s n l ng bán hàng quí theo s n ph m. Các b ng này có m t ph n sả ẩ ự ả ượ ả ẩ ả ộ ầ ố 
li u quá kh . Tr c h t, hãy hoàn thành b ng D  báo doanh thu hàng năm theo s n ph m r i d  báoệ ứ ướ ế ả ự ả ẩ ồ ự  
doanh thu hàng quý cho 2 năm ti p theo. S  d ng nh ng d  li u quá kh  và hi u bi t c a b n vế ử ụ ữ ữ ệ ứ ể ế ủ ạ ề  
nh ng bi n đ ng theo mùa hay tháng nh h ng đ n doanh thu c a s n ph m hay d ch v . Thôngữ ế ộ ả ưở ế ủ ả ẩ ị ụ  
th ng, m t công ty có nh ng tháng b n r n và nhàn r i tuỳ thu c vào lo i s n ph m hay d ch v .ườ ộ ữ ậ ộ ỗ ộ ạ ả ẩ ị ụ  
Ví d , m t công ty s n xu t thi t b  làm l nh có th  th y r ng tháng b n r n nh t là vào mùa hè khiụ ộ ả ấ ế ị ạ ể ấ ằ ậ ộ ấ  
nhi t đ  cao.ệ ộ

Sau đây là m t s  h ng d n giúp b n hoàn thành các b ng. ộ ố ướ ẫ ạ ả S  d ng nh ng con s  doanh thu g nử ụ ữ ố ầ  
đây nh t làm c  s  d  báo ban đ u, tr  l i các câu h i sau:ấ ơ ở ự ầ ả ờ ỏ

♦ Th  tr ng cho s n ph m hay d ch v  c a b n đang tăng hay gi m? ị ườ ả ẩ ị ụ ủ ạ ả T i sao?ạ

♦ Xu h ng phát tri n này tác đ ng nh  th  nào đ n doanh thu t ng lai c a công ty?ướ ể ộ ư ế ế ươ ủ

♦ Doanh thu công ty tăng tr ng nhanh h n hay ch m h n t ng doanh thu c a th  tr ng?ưở ơ ậ ơ ổ ủ ị ườ

♦ M c đ  tăng tr ng trung bình hàng năm c a doanh thu cho m i s n ph m hay nhóm s n ph mứ ộ ưở ủ ỗ ả ẩ ả ẩ  
trong 3-5 năm tr c?ướ

♦ Xu h ng tăng tr ng doanh thu quá kh  c a m i s n ph m có th  ti p t c đ c duy trì trongướ ưở ứ ủ ỗ ả ẩ ể ế ụ ượ  
t ng lai không?ươ

♦ Theo b n, doanh thu trong năm t i s  tăng hay gi m cho m i s n ph m? T i sao?ạ ớ ẽ ả ỗ ả ẩ ạ

♦ Doanh thu s  tăng hay gi m bao nhiêu s n ph m hay ph n trăm? Xem xét nh ng y u t  trongẽ ả ả ẩ ầ ữ ế ố  
b ng Nh ng y u t  d  báo doanh thu k  trên.ả ữ ế ố ự ể

♦ D  đoán s  tăng hay gi m này theo s n ph m hay lo i s n ph m n u có th .ự ự ả ả ẩ ạ ả ẩ ế ể

♦ S  d ng t  l  tăng tr ng trong quá kh  3-5 năm làm c  s  cho d  đoán m c tăng tr ng doanhử ụ ỷ ệ ưở ứ ơ ở ự ứ ưở  
thu t ng lai. Ví d , n u doanh thu c a m t s n ph m nào đó tăng v i t  l  5%/năm trong vòng 5ươ ụ ế ủ ộ ả ẩ ớ ỷ ệ  
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năm g n đây, tăng tr ng t ng lai có th  d a trên t  l  này. Tr  khi b n d  báo s  thay đ iầ ưở ươ ể ự ỷ ệ ừ ạ ự ự ổ  
doanh thu d a trên nh ng y u t  k  trên, t  l  tăng tr ng hàng năm s  x p x  5%.ự ữ ế ố ể ỷ ệ ưở ẽ ấ ỉ

4.9.2 D  báo thu nh pự ậ

Trong ph n này, b n c n ph i d  báo các Báo cáo thu nh p trong t ng lai mà b n tin chúng s  làầ ạ ầ ả ự ậ ươ ạ ẽ  
m t b c tranh có c  s  th c t  c a công ty trong t ng lai. H n n a, d  báo doanh thu trong ph nộ ứ ơ ở ự ế ủ ươ ơ ữ ự ầ  
tr c s  là s  l ng quan tr ng trong d  báo thu nh p. m t b n d a trên nh ng năm đ c s  d ngướ ẽ ố ượ ọ ự ậ ộ ả ự ữ ượ ử ụ  
đ  d  báo l i nhu n và l  trong vòng 2 đ n 5 năm t i, b ng kia d a trên các quý trong 2 năm t i. B nể ự ợ ậ ỗ ế ớ ả ự ớ ạ  
nên s  d ng d  báo doanh thu và hi u bi t c a mình v  công ty và th  tr ng đ  d  báo m c thuử ụ ự ể ế ủ ề ị ườ ể ự ứ  
nh p t ng lai.ậ ươ

Sau khi b n đã hoàn thành các b ng, hãy ki m tra tính th ng nh t và tin c y. ạ ả ể ố ấ ậ Đây là m t s  đi u c nộ ố ề ầ  
cân nh c:ắ

• D  báo doanh thu c a b n có phù h p v i th  tr ng không? Hãy cân nh c v  tính th c t  c aự ủ ạ ợ ớ ị ườ ắ ề ự ế ủ  
d  báo doanh thu. Nói m t cách khác, hãy ki m tra xem có đ  khách hàng cho m c doanh thu dự ộ ể ủ ứ ự 
báo đó không. b n cũng nên xác đ nh các nguy c  c nh tranh có th  ngăn c n vi c tăng doanh thuạ ị ơ ạ ể ả ệ  
trong t ng lai.ươ

• D  báo doanh thu c a b n có phù h p v i chi n l c marketing không? hãy ch c ch n r ng b nự ủ ạ ợ ớ ế ượ ắ ắ ằ ạ  
đã s  d ng cùng nh ng gi  đ nh trong chi n l c Marketing và d  báo thu nh p.ử ụ ữ ả ị ế ượ ự ậ

• D  báo doanh thu có phù h p v i hành vi c a đ i th  c nh tranh không? Đ i th  c nh tranh sự ợ ớ ủ ố ủ ạ ố ủ ạ ẽ  
ph n ng đ i v i k  ho ch c a b n nh  th  nào. Ví d , n u b n cho r ng, các doanh nghi pả ứ ố ớ ế ạ ủ ạ ư ế ụ ế ạ ằ ệ  
khác s  không gi m xu ng d i m c giá d  đ nh cho s n ph m c a b n, b n nên đánh giá khẽ ả ố ướ ứ ự ị ả ẩ ủ ạ ạ ả 
năng h  s  gi m giá.ọ ẽ ả

• B n d  báo chi phí nguyên v t li u, b  ph n nh  th  nào? Hãy phân tích nguyên v t li u và bạ ự ậ ệ ộ ậ ư ế ậ ệ ộ 
ph n b n s  c n ph i mua đ  s n xu t m t trong các s n ph m hay cho m i lo i s n ph m.ậ ạ ẽ ầ ả ể ả ấ ộ ả ẩ ỗ ạ ả ẩ  
Hãy tính toán chi phí b n ph i tr  cho các đ u vào này, xem xét c  tác đ ng c a l m phát. Hãyạ ả ả ầ ả ộ ủ ạ  
nh  vi t nh ng gi  đ nh này vào trong k  ho ch kinh doanh.ớ ế ữ ả ị ế ạ

• B n d  báo chi phí lao đ ng nh  th  nào? T  các tài kho n c a công ty, hãy tính toán s  ti n b nạ ự ộ ư ế ừ ả ủ ố ề ạ  
ph i tr  cho t t c  nh ng ng i làm vi c cho công ty. Hãy ch  ra kho n ti n l ng công nh tả ả ấ ả ữ ườ ệ ỉ ả ề ươ ậ  
b n s  ph i tr  cho m i lo i công nhân (đ ng/ngày)ạ ẽ ả ả ỗ ạ ồ

5. Chú gi i các thu t ng  kinh doanhả ậ ữ

B ng cân đ i k  toánả ố ế Báo cáo tài chính trong đó li t kê toàn b  tài s n, công n  vàệ ộ ả ợ  
v n ch  s  h u (giá tr  ròng). Toàn b  tài s n ph i b ng v iố ủ ở ữ ị ộ ả ả ằ ớ  
t ng công n  c ng v i v n ch  s  h uổ ợ ộ ớ ố ủ ở ữ

Báo cáo d  báoự Báo cáo tài chính c đoán; d  tính ho t đ ng trong t ng laiướ ự ạ ộ ươ

Báo báo k t qu  kinh doanhế ả Tên g i khác c a báo cáo thu nh pọ ủ ậ  

Báo cáo lãi lỗ T ng t  nh  báo cáo thu nh p, báo cáo k t qu  kinh doanhươ ự ư ậ ế ả

Báo cáo thu nh pậ Báo cáo tài chính trình bày doanh thu và chi phí trong m t giaiộ  
đo n xác đ nh (tháng, quý, năm); còn đ c g i là báo cáo lãiạ ị ượ ọ  
l , báo cáo k t qu  ho t đ ng kinh doanhỗ ế ả ạ ộ

Các ch  tiêu l i nhu nỉ ợ ậ Các ch  s  cho th y kh  năng sinh l i c a doanh nghi p, víỉ ố ấ ả ờ ủ ệ  
d  nh  t  su t l i nhu nụ ư ỷ ấ ợ ậ
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Các ch  s  ho t đ ngỉ ố ạ ộ Các ch  s  cho th y s  liên h  gi a các ho t đ ng khác nhauỉ ố ấ ự ệ ữ ạ ộ  
trong doanh nghi p c a b n, nh  là vòng quay hàng t n khoệ ủ ạ ư ồ

Các kho n ph i tr  nhà cung c pả ả ả ấ S  ti n mà doanh nghi p c a b n n  các doanh nghi p khácố ề ệ ủ ạ ợ ệ  
phát  sinh  t  vi c  mua  ch i  các  hàng hoá  d ch  v ;  là  m từ ệ ụ ị ụ ọ  
kho n công n  trên b ng cân đ i k  toán c a b n.ả ợ ả ố ế ủ ạ

Các kho n ph i thu c a khách hàngả ả ủ Các kho n khách hàng - nh ng ng i mua hàng hoá d ch vả ữ ườ ị ụ 
còn ph i thanh toán cho b n; là tài s n trên b ng cân đ i kả ạ ả ả ố ế 
toán c a b n.ủ ạ

C nh tranh gián ti pạ ế Doanh nghi p  cung c p  vào  th  tr ng  m c tiêu  c a  b nệ ấ ị ườ ụ ủ ạ  
nh ng s n ph m hay d ch v  thay thữ ả ẩ ị ụ ế

C nh tranh tr c ti pạ ự ế Các doanh nghi p cùng cung c p các s n ph m và d ch vệ ấ ả ẩ ị ụ 
trong th  tr ng m c tiêu c a b nị ườ ụ ủ ạ

Chi phí bi n đ iế ổ Các chi phí thay đ i cùng v i s n l ng, bao g m chi  phíổ ớ ả ượ ồ  
nguyên v t li u, nhân công, s n xu t chungậ ệ ả ấ

Chi phí c  đ nhố ị Các chi phí không thay đ i theo s  l ng s n ph m s n xu t;ổ ố ượ ả ẩ ả ấ  
là các chi phí c  b n hàng tháng c a doanh nghi p b n nhơ ả ủ ệ ạ ư 
ti n thuê nhà x ngề ưở

Chi phí tr  tr cả ướ Các chi phí thanh toán tr c nh  phí b o hi mướ ư ả ể

Ch  s  đòn b yỉ ố ẩ Các ch  s  mà đo l ng m c đ  doanh nghi p đ c đ u tỉ ố ườ ứ ộ ệ ượ ầ ư 
b ng các v n vay, ví d  nh  t  su t n  trên v nằ ố ụ ư ỷ ấ ợ ố

Các ch  s   kh  năng thanh toánỉ ố ả Các ch  s  mà cho th y kh  năng doanh nghi p có th  thanhỉ ố ấ ả ệ ể  
toán các nghĩa v  tài chính nh  h  s  thanh toán hi n hành vàụ ư ệ ố ệ  
h  s  thanh toán nhanhệ ố

Ch  s  kinh doanhỉ ố Chi phí là ph n trăm c a doanh thu: s  trung bình ngành đ cầ ủ ố ượ  
hi p h i th ng m i và các t  ch c khác xác đ nh, và r t h uệ ộ ươ ạ ổ ứ ị ấ ữ  
d ng khi so sánh chi phí ho t đ ng c a b n v i công ty khácụ ạ ộ ủ ạ ớ  
trong cùng ngành kinh doanh

Ch  s  thanh toán hi n hànhỉ ố ệ Ch  s  kh  năng thanh toán đ  đo l ng kh  năng công ty cóỉ ố ả ể ườ ả  
th  thanh toán  nh ng nghĩa  v  hi n  th i  (các kho n ph iể ữ ụ ệ ờ ả ả  
thanh toán trong vòng m t năm)ộ

TàI s n l u đ ngả ư ộ
---------------------
N  ng n h nợ ắ ạ

Ch  s  thanh toán nhanhỉ ố tài s n l u đ ng - hàng t n khoả ư ộ ồ
---------------------------------------
N  ng n h nợ ắ ạ

Công ty M t th c th  v  m t pháp lý tách bi t v i ch  doanh nghi p;ộ ự ể ề ặ ệ ớ ủ ệ  
đ c thành l p do đăng ký v i nhà n c.ượ ậ ớ ướ

Practical Business Planning for newventure          34



tµi liÖu tham kh¶o KÕ ho¹ch kinh doanh

Công ty trách nhi m h u h nệ ữ ạ  Công ty h p pháp k t h p b o đ m trách  nhi m c a m tợ ế ợ ả ả ệ ủ ộ  
doanh nghi p và các l i  th  v  thu  c a m t công ty h pệ ợ ế ề ế ủ ộ ợ  
danh

Doanh thu thu nầ  T ng doanh thu tr  hàng bán tr  l i và các kho n chi t kh u,ổ ừ ả ạ ả ế ấ  
gi m giáả

Dòng ti nề S  luân  chuy n  ti n  m t  trong  doanh  nghi p;  th ng  sự ể ề ặ ệ ườ ử 
d ng đ  xác đ nh kh  năng công ty có th  đáp ng đ oc cácụ ể ị ả ể ứ ự  
nghĩa v , yêu c u hi n t iụ ầ ệ ạ

D  đoánự c đoán tài chính cho ho t đ ng trong t ng laiướ ạ ộ ươ

Đi m hoà v nể ố Đi m mà t i đó thu nh p b ng v i các chi phí; đ c th  hi nể ạ ậ ằ ớ ượ ể ệ  
là doanh s  hay s  đ n v  s n ph m bán raố ố ơ ị ả ẩ

Đ nh vị ịVi c ch n v  trí chi n l c trong môi tr ng c nh tranh d a trên s  hi u bi t v  th  tr ngệ ọ ị ế ượ ườ ạ ự ự ể ế ề ị ườ  
m c tiêu và đ i th  c nh tranhụ ố ủ ạ

Giá v n hàng bánố Trong doanh nghi p th ng m i, hàng t n kho đ u kỳ c ngệ ươ ạ ồ ầ ộ  
hàng mua trong kỳ tr  hàng t n  kho cu i  kỳ;  trong doanhừ ồ ố  
nghi p s n xu t, nguyên v t li u c ng chi phí nhân công vàệ ả ấ ậ ệ ộ  
chi phí qu n lý chung; trên báo cáo thu nh p c a b n, doanhả ậ ủ ạ  
thu thu n tr  giá v n hàng bán ta có lãi g p. Ta cũng có thầ ừ ố ộ ể 
g i là giá v n c a doanh thuọ ố ủ

Gi  thuy t c  b nả ế ơ ả Các gi  thuy t làm c  s  cho nh ng c đoán tài chínhả ế ơ ở ữ ướ

Hàng t n kho trung bìnhồ Giá tr  trung bình (giá g c) c a hàng t n kho đ c mang sangị ố ủ ồ ượ  
trong năm; đ c tính b ng cách c ng toàn b  s  d  hàng t nượ ằ ộ ộ ố ư ồ  
kho t i th i đI m cu i m i tháng và chia cho m i hai.ạ ờ ể ố ỗ ườ

Kh u haoấ Bút toán phi ti n t  trong s  sách c a b n, th  hi n s  gi mề ệ ổ ủ ạ ể ệ ự ả  
d n v  giá tr  c a tài s n theo th i gian, do s  d ng và h ngầ ề ị ủ ả ờ ử ụ ỏ  
hóc. Là ph n gi m tr  giá tr  tài s n trên b ng cân đ i kầ ả ừ ị ả ả ố ế 
toán và trình bày là kho n chi phí trên báo cáo thu nh pả ậ

K  ho ch kinh doanhế ạ M t tài li u cung c p các thông tin c n thi t h ng d n choộ ệ ấ ầ ế ướ ẫ  
công tác l p k  ho ch, ho t đ ng và n u có th  là H  s  kêuậ ế ạ ạ ộ ế ể ồ ơ  
g i đ u t  tài chính đ  đ  trình cho các nhà đ u t /t  ch cọ ầ ư ể ệ ầ ư ổ ứ  
tín d ng ti m năngụ ề

Lãi g pộ Doanh thu thu n tr  đi giá v n hàng bánầ ừ ố

Lãi ròng Lãi g p tr  các chi phí ho t đ ngộ ừ ạ ộ

L i th  c nh tranhợ ế ạ M t đ c tính c a doanh nghi p, s n ph m hay d ch v  làmộ ặ ủ ệ ả ẩ ị ụ  
chúng h p d n khách hàng h n so v i đ i th  c nh tranhấ ẫ ơ ớ ố ủ ạ

Marketing h n h pỗ ợ K  h p c a b n “P” c a marketing: s n ph m, giá, khuy chế ợ ủ ố ủ ả ẩ ế  
tr ng và th  tr ng (phân ph i)ươ ị ườ ố

Nhà b o lãnhả Ng i đ m b o cho vi c thanh toán các kho n vay b ng vi cườ ả ả ệ ả ằ ệ  
ký tên vào tho  thu n b o lãnhả ậ ả
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Nguyên t c d n tíchắ ồ Ph ng pháp k  toán trong đó doanh thu và chi phí đ c ghiươ ế ượ  
nh n khi chúng phát sinh h n là khi chúng th c s  nh n đ cậ ơ ự ự ậ ượ  
hay chi tr  (trái ng c v i nguyên t c th c thu th c chi)ả ượ ớ ắ ự ự

Nguyên t c th c thu th c chiắ ự ự Là ph ng pháp k  toán trong đó doanh thu và chi phí đ cươ ế ượ  
ghi  nh n  khi  nh n  đ c   hay  khi  chi  tr  (ng c  l i  v iậ ậ ượ ả ượ ạ ớ  
nguyên t c d n tích)ắ ồ

N  dài h nợ ạ Các kho n n  ph i tr  ngoài 1 năm tính t  ngày l p b ng cânả ợ ả ả ừ ậ ả  
đ i k  toánố ế

N  dài h n đ n h n trợ ạ ế ạ ả Kho n n  ph i tr  trong vòng 12 tháng t iả ợ ả ả ớ

N  g cợ ố B t kỳ ai đ u t  ti n và/ho c có nh ng c  g ng t i doanhấ ầ ư ề ặ ữ ố ắ ạ  
nghi p; Kho n ti n n  mà trên đó lãi su t đ c tínhệ ả ề ợ ấ ượ

N  không có kh  năng thu h iợ ả ồ S  ti n n  nh ng b n không th  thu h i đ c; là chi phí trênố ề ợ ư ạ ể ồ ượ  
báo cáo thu nh p c a b nậ ủ ạ

N  ng n h nợ ắ ạ S  ti n mà doanh nghi p ph i tr  trong vòng m t năm; baoố ề ệ ả ả ộ  
g m các kho n ph i tr  ng i cung c p,  chi phí ph i tr ,ồ ả ả ả ườ ấ ả ả  
thu  ph i tr , th ng phi u ng n h n và n  dài h n đ n h nế ả ả ươ ế ắ ạ ợ ạ ế ạ  
trả

Phân tích dùng ch  sỉ ố Rút ra k t lu n v  tình hình tài chính c a doanh nghi p thôngế ậ ề ủ ệ  
qua vi c tính toán và so sánh các ch  s  v i s  trung bìnhệ ỉ ố ớ ố  
ngành

Phân tích đ  nh yộ ạ  Là m t ki m nghi m nh h ng c a s  thay đ i trong giộ ể ệ ả ưở ủ ự ổ ả 
thi t t i nh ng c đoán c a b n. Ví d , n u doanh thu đ tế ớ ữ ướ ủ ạ ụ ế ạ  
đ c th p h n 10% hay chi phí cao h n 20% so v i c tínhượ ấ ơ ơ ớ ướ  
c a b n thì chuy n gì s  x y ra? Còn đ c g i là phân tíchủ ạ ệ ẽ ả ượ ọ  
có đi u ki n - “n u/thì “ề ệ ế

Qu n lý r i roả ủ Xác đ nh và ki m soát các tình hu ng có th  gây ra l  hay cóị ể ố ể ỗ  
h i t i doanh nghi p c a b n (và/ho c t i tài s n cá nhân)ạ ớ ệ ủ ạ ặ ớ ả

Tài s nả Toàn b  nh ng giá tr  mà doanh nghi p b n s  h u; bao g mộ ữ ị ệ ạ ở ữ ồ  
tài s n l u đ ng và tài s n c  đ nhả ư ộ ả ố ị

Tài s n c  đ nhả ố ị Tài s n có tính lâu dài nh  đ t, nhà c a, c i t o và các thíêt bả ư ấ ử ả ạ ị 
khác

Tài s n l u đ ngả ư ộ Các tài s n có th  thanh kho n và s  d ng trong chu kỳ ho tả ể ả ử ụ ạ  
đ ng kinh doanh c a doanh nghi p (th ng là m t năm); baoộ ủ ệ ườ ộ  
g m ti n, hàng t n kho và các kho n ph i thu c a khách hàngồ ề ồ ả ả ủ

Tài s n th  ch p, ký quả ế ấ ỹ Tài s n đ c c m c  b i ng i đi vay đ  b o đ m cho cácả ượ ầ ố ở ườ ể ả ả  
kho n vay; có th  bao g m tài s n kinh doanh và tài s n s nả ể ồ ả ả ả  
cá nhân

Th  ph nị ầ Ph n trăm c a t ng doanh thu c a m t s n ph m c  th  c aầ ủ ổ ủ ộ ả ẩ ụ ể ủ  
công ty b nạ

Th  tr ng m c tiêuị ườ ụ Các khách hàng ti m năng c a b nề ủ ạ
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Thu  ph i trế ả ả Các kho n ph i  tr  các c  quan thu , nh  thu  nhà th u,ả ả ả ơ ế ư ế ầ  
thu  doanh thu và thu  thu nh pế ế ậ

T  su t l i nhu nỷ ấ ợ ậ Lãi g pộ
----------------
Doanh thu thu nầ

Vòng quay hàng t n khoồ S  l n trong m t năm hàng t n kho có th  đ c bán và thayố ầ ộ ồ ể ượ  
thế

Giá v n hàng bánố
--------------------------
Hàng t n kho trung bìnhồ

V n ch  s  h uố ủ ở ữ Kho n v n góp c a ch  doanh nghi p vào công ty; còn đ cả ố ủ ủ ệ ượ  
g i là giá tr  ròng; t ng tài s n tr  t ng công nọ ị ổ ả ừ ổ ợ

V n đ u tố ầ ư Tài s n do ch  s  h u hay c  đông góp (ti n, thi t b , hàngả ủ ở ữ ổ ề ế ị  
t n kho v.v..)ồ

V n ho t đ ngố ạ ộ Là s  v n l u đ ng đáp ng các nhu c u ho t đ ng hàngố ố ư ộ ứ ầ ạ ộ  
ngày c a doanh nghi pủ ệ

6. Các bài t p th c hành.ậ ự

Ph n này bao g m m t s  bi u m u và câu h i h ng d n đ  giúp ng i đ c có th  dầ ồ ộ ố ể ẫ ỏ ướ ẫ ể ườ ọ ể ễ  
dàng hình dung các công vi c c n chu n b  tr c khi hoàn thành b n so n th o kệ ầ ẩ ị ướ ả ạ ả ế  
ho ch kinh doanh. Sau khi đa đi n đ y đ  các bài t p này, chúng ta ch  c n “l p ghép”ạ ề ầ ủ ậ ỉ ầ ắ  
các ph n l i đ  có b n k  ho ch kinh doanh hoàn ch nh. Vi c chu n b  các bài t p nàyầ ạ ể ả ế ạ ỉ ệ ẩ ị ậ  
cũng t o đi u ki n cho vi c s  d ng m t s  ph n m m so n th o k  ho ch kinh doanhạ ề ệ ệ ử ụ ộ ố ầ ề ạ ả ế ạ  
(nh  Smart Business Plan ch ng h n).ư ẳ ạ
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PH N BÀI T P (FORM TO FILL)Ầ Ậ
Bài t p 1ậ

Xác đ nh các ho t đ ng Kinh doanh chínhị ạ ộ

Tên công ty_________________________________________________________________________

Đ a đi mị ể ___________________________________________________________________________

Lo i hình kinh doanhạ ________________bán lẻ ___________ s n xu tả ấ
________________bán buôn ___________ xây d ngự
________________d ch vị ụ ___________ khác (ghi c  th )ụ ể

S n ph m/d ch vả ẩ ị ụ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Các nhu c u khách hàng c n tho  mãn/đáp ng ầ ầ ả ứ ____________________________________________
___________________________________________________________________________________

L i th  c nh tranhợ ế ạ ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

M c tiêu ng n h n và dài h nụ ắ ạ ạ
               

                                       1 - 3 năm 5-10 năm

M c tiêu c a Công tyụ ủ _________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Bài t p 2ậ

Phân tích Th  tr ngị ườ
Xác đ nh th  tr ng tr ng tâm: khách hàng ti m năng.ị ị ườ ọ ề

Khách hàng ______ Th ng m i ______  Công nghi p _________ Khác (c  th ) __________ươ ạ ệ ụ ể

N u là lĩnh v c th ng m i ho c công nghi p, mô t  các công ty mà công ty b n h ng t i:ế ự ươ ạ ặ ệ ả ạ ướ ớ

Lo i hình: ạ __________________________________________________________________________

Đ a đi m ị ể ________________________________ Qui mô _____________________________________

N u là ng i tiêu dùng, mô t  nhóm đ i t ng mà b n nghĩ s  chi m ph n l n trong công vi c c aế ườ ả ố ượ ạ ẽ ế ầ ớ ệ ủ  

b nạ

Nam/n  ữ _________________________________Đ  tu iộ ổ _____________________________________

M c thu nh p ứ ậ _______________________ Ngh  nghi pề ệ _____________________________________

Công ty c a b n s  t p trung vào khu v c đ a lý nào?ủ ạ ẽ ậ ự ị

___________________________________________________________________________________

B n đã xác đ nh đ c bao nhiêu khách hàng ti m năng?ạ ị ượ ề

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

B n  có d  đóan đ c m t đ  dân c  trong nhóm khách hàng s  tăng h n, gi   m c hi n t i hayạ ự ượ ậ ộ ư ẽ ơ ữ ở ứ ệ ạ  

gi m xu ng? T i sao?ả ố ạ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Bài t p 3ậ

Nhu c u c a th  tr ng tr ng tâm c a b n là gì?ầ ủ ị ườ ọ ủ ạ

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Thông tin c a b n d a trên c  s  nào?ủ ạ ự ơ ở

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Th  tr ng tr ng tâm c a b n d a trên tiêu chí nào khi ra quy t đ nh mua?ị ườ ọ ủ ạ ự ế ị

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Thông tin c a b n d a trên c  s  nào?ủ ạ ự ơ ở

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Bài t p 4ậ

Nêu 3 đ i th  c nh tranh l n theo th  t  d  đoán th  ph n (% t ng s  l ng bán)ố ủ ạ ớ ứ ự ự ị ầ ổ ố ượ

1. Đ i th  (tên công ty và đ a ch )ố ủ ị ỉ

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

D  đoán th  ph n _______________    D  đoán l ng bán trong năm  ________________ự ị ầ ự ượ

Kho ng cách  ___________ Th i gian ho t đ ng   ________________________________ả ờ ạ ộ

L i th  c nh tranh ợ ế ạ ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

L i th  c nh tranh ợ ế ạ ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Đ i th  (tên công ty và đ a ch )ố ủ ị ỉ

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

D  đoán th  ph n _______________    D  đoán l ng bán trong năm  ________________ự ị ầ ự ượ

Kho ng cách  ___________ Th i gian ho t đ ng   ________________________________ả ờ ạ ộ

L i th  c nh tranh ợ ế ạ ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

L i th  c nh tranh ợ ế ạ ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Bài t p 5 ậ

3. Đ i th  (tên công ty và đ a ch )ố ủ ị ỉ

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

D  đoán th  ph n _______________    D  đoán l ng bán trong năm  ________________ự ị ầ ự ượ

Kho ng cách  ___________ Th i gian ho t đ ng   ________________________________ả ờ ạ ộ ______

L i th  c nh tranh ợ ế ạ ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

L i th  c nh tranh ợ ế ạ ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

L i th  c nh tranh c a công ty b n là gì? Xem xét các y u t  nh  ch t l ng, đa d ng s nợ ế ạ ủ ạ ế ố ư ấ ượ ạ ả  

ph m, tính đ c đáo, s  ti n d ng, ch c năng ho t đ ng và giá thành.ẩ ộ ự ệ ụ ứ ạ ộ

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

L i th  c nh tranh c a công ty b n là gì? ợ ế ạ ủ ạ Nêu ý ki n xác th cế ự

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Bài t p 6 ậ

K  ho ch marketingế ạ

Chi n l c marketing t ng th  (c nh tranh)ế ượ ổ ể ạ

Chi n l c marketing t ng th  là gì?ế ượ ổ ể

________Chi n l c chi phí th pế ượ ấ

Cung c p cho khách hàng các s n ph m/d ch v   m c giá th p h n so v i đ i th  c nhấ ả ẩ ị ụ ở ứ ấ ơ ớ ố ủ ạ  
tranh

________Chi n l c khác bi t hóaế ượ ệ

Mang l i cho s n ph m/d ch v  s  khác bi t b ng nhi u cách ngoài s  c nh tranh v  giáạ ả ẩ ị ụ ự ệ ằ ề ự ạ ề  
cả

________Chi n l c tr ng tâmế ượ ọ

Ch  t p trung vào m t ph n c a th  tr ng t ng thỉ ậ ộ ầ ủ ị ườ ổ ể

T i sao công ty b n l i l a ch n chi n l c ti p th  này?ạ ạ ạ ự ọ ế ượ ế ị

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Chi n l c c a 3 đ i th  c nh tranh chính c a công ty b n là gi?ế ượ ủ ố ủ ạ ủ ạ

Đ i thố ủ          Chi n l c c nh tranhế ượ ạ

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________
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Bài t p 7ậ

S n ph m/D ch vả ẩ ị ụ

Li t kê các s n ph m/d ch v  theo th  t  quan tr ng. c tính t  l  ph n trăm m i lo i s nệ ả ẩ ị ụ ứ ự ọ ướ ỉ ệ ầ ỗ ạ ả  

ph m/d ch v  so v i t ng doanh s .ẩ ị ụ ớ ổ ố

S n ph m/D ch v  ả ẩ ị ụ % t ng doanh ổ
s  bán hàngố

_________________________________________________________ ________________

_________________________________________________________ ________________
_________________________________________________________ ________________
_________________________________________________________ ________________
_________________________________________________________ ________________
_________________________________________________________ ________________
_________________________________________________________ ________________
_________________________________________________________ ________________
_________________________________________________________ ________________
_________________________________________________________ ________________
_________________________________________________________ ________________

                                                                                          T ng s                           ổ ố 100%

S n ph m/d ch v  nào liên quan mà công ty xem xét đ a thêm vào kinh doanh trong t ng lai?ả ẩ ị ụ ư ươ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Bài t p 8ậ
Nhà cung c pấ

Tên nhà cung c pấ _________________________________________________________
Đ a chị ỉ _________________________________________________________
T  l  Chi t kh uỷ ệ ế ấ _________________________________________________________
Chi phí v n chuy nậ ể _________________________________________________________
Th i gian giao hàngờ _________________________________________________________
Danh m c hàng hoáụ _________________________________________________________

Tên nhà cung c pấ _________________________________________________________
Đ a chị ỉ _________________________________________________________
T  l  Chi t kh uỷ ệ ế ấ _________________________________________________________
Chi phí v n chuy nậ ể _________________________________________________________
Th i gian giao hàngờ _________________________________________________________
Danh m c hàng hoáụ _________________________________________________________

Tên nhà cung c pấ _________________________________________________________
Đ a chị ỉ _________________________________________________________
T  l  Chi t kh uỷ ệ ế ấ _________________________________________________________
Chi phí v n chuy nậ ể _________________________________________________________
Th i gian giao hàngờ _________________________________________________________
Danh m c hàng hoáụ _________________________________________________________

Tên nhà cung c pấ _________________________________________________________
Đ a chị ỉ _________________________________________________________
T  l  Chi t kh uỷ ệ ế ấ _________________________________________________________
Chi phí v n chuy nậ ể _________________________________________________________
Th i gian giao hàngờ _________________________________________________________
Danh m c hàng hoáụ _________________________________________________________

Tên nhà cung c pấ _________________________________________________________
Đ a chị ỉ _________________________________________________________
T  l  Chi t kh uỷ ệ ế ấ _________________________________________________________
Chi phí v n chuy nậ ể _________________________________________________________
Th i gian giao hàngờ _________________________________________________________
Danh m c hàng hoáụ _________________________________________________________
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Bài t p 9ậ
Xác đ nh m c giá cho s n ph m/d ch vị ứ ả ẩ ị ụ

Khi xác đ nh giá thành b n đã xem xét các y u t  sau ch a:ị ạ ế ố ư

Có       Không          
Chi phí nguyên li u và thi t bệ ế ị ________ ________
Chi phí lao đ ngộ ________ ________
Chí phí ho t đ ng (hành chính)ạ ộ ________ ________
L i nhu n d  ki nợ ậ ự ế ________ ________
C nh tranhạ ________ ________
Giá tr  do khách hàng c m nh nị ả ậ ________ ________

S n ph m và d ch v  c a công ty b n đ c đ nh giá nh  th  nào so v i các đ i th  c nh tranhả ẩ ị ụ ủ ạ ượ ị ư ế ớ ố ủ ạ  
chính khác: cao h n, th p h n hay t ng đ ng?ơ ấ ơ ươ ươ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

T i sao?_________________________________________________________ạ

________________________________________________________________________________

N u s  d ng h  th ng th  tín d ng, công ty b n s  ph i ch u chi phí gi?ế ử ụ ệ ố ẻ ụ ạ ẽ ả ị

________________________________________________________________________________

Công ty b n đã bao gi  “kh o sát” t  l  chii t kh u c a đ i th  c nh tranh ch a?ạ ờ ả ỉ ệ ế ấ ủ ố ủ ạ ư _____________

________________________________________________________________________________

N u công ty m  r ng hình th c bán hàng tr  ch m b n s  xây d ng h  th ng thu ti n nh  thế ở ộ ứ ả ậ ạ ẽ ự ệ ố ề ư ế  
nào?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ai s  ch u trách nhi m theo dõi?ẽ ị ệ _____________________________________________________
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Bài t p 10ậ

Khuy ch tr ng s n ph mế ươ ả ẩ

Công ty b n s  khuy n m i cho khách hàng ti m năng theo hình th c nào? (đ c k  hình th c)ạ ẽ ế ạ ề ứ ọ ỹ ứ ______

________g i danh thi pử ế ___________ti p th  qua đi n tho iế ị ệ ạ
________bán hàng tr c ti pự ế ___________tham gia h i chộ ợ
_tài li u in s nệ ẵ
_(nh  li t kê d i đây)ư ệ ướ

Phát tay                *G i th   tr c ti pử ư ự ế
Thư ___________ ___________
T  r iờ ơ ___________ ___________
Sách nhỏ ___________ ___________
Catalog ___________ ___________

_Qu ng cáo qua ph ng ti n đ i chúng (nêu c  th ):ả ươ ệ ạ ụ ể

Báo/C m nang mua s mẩ ắ / T p san th ng m i/ Trang Vàng/ Danh b  ngành/Catalog/ậ ươ ạ ạ
đ t hàng qua th /Đài phát thanh/ặ ư Tuy n hình/B ng dán y t th /Qu ng cáo/ề ả ế ị ả
Các ph ng ti n khác (ch ngươ ệ ươ trình ngh  thu t/b ng tin)ệ ậ ả

_Quan h  công chúng (qua m ng l i tuyên truy n, b n tin, trao h c b ng, tài tr )ệ ạ ướ ề ả ọ ổ ợ

_Khuy ch tr ng s n ph m (s  đi n tho i mi n phí, phát cho không, hàng m u mi n phí, th ,ế ươ ả ẩ ố ệ ạ ễ ẫ ễ ẻ  
gi m giá, th ng, thi đ u, làm bi n qu ng cáo)ả ưở ấ ể ả

Hình th c khác (ghi c  th )__________________________________________ứ ụ ể

* N u công ty b n d  đ nh s  d ng hình th c g i th  tr c ti p, b n s  xây d ng danh sách đ aế ạ ự ị ử ụ ứ ử ư ự ế ạ ẽ ự ị  
ch  khách hàng nh  th  nào?ỉ ư ế
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Bài t p 11ậ

B n d  ki n dành bao nhiêu kinh phí cho qu ng cáo/khuy ch tr ng s n ph m cho năm đ u tiên?ạ ự ế ả ế ươ ả ẩ ầ

S  d  toán $ _______ T  l  ph n trăm doanh s  g p ____________________ố ự ỉ ệ ầ ố ộ

B n đã làm d  toán nh  th  nào? ___________________________________ạ ự ư ế

Mô t  k  ho ch qu ng cáo/khuy ch tr ng s n ph m c a công ty b n trong năm đ u tiên.ả ế ạ ả ế ươ ả ẩ ủ ạ ầ

Tháng Ho t đ ngạ ộ D  trù kinh phíự

Giêng

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

B yả

Tám

Chín

M iườ

M i m tườ ộ

M i haiườ
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Bài t p 12ậ

Phân ph iố

Công ty b n d  ki n s  d ng kênh phân ph i nào đ  cung c p s n ph m/d ch v  cho khách hàng?ạ ự ế ử ụ ố ể ấ ả ẩ ị ụ  
(Xem k  các hình th c mà b n s  d ng).ỹ ứ ạ ử ụ

________c a hàngử ________phân ph iố
________bán buôn ________đ i lý/môi gi iạ ớ
________bán lẻ ________đ t hàng qua thặ ư

N u công ty b n bán hàng tr c ti p, công ty c n bao nhiêu nhân viên bán hàng đ  đ t đ c doanhế ạ ự ế ầ ể ạ ượ  
s  bán hàng nh  m c tiêu đã đ nh trong năm th  1 và năm th  2?ố ư ụ ị ứ ứ

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

N u công ty c a b n không bán hàng tr c ti p, công ty ph i đ u t  gì?ế ủ ạ ự ế ả ầ ư

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ai s  ch u trách nhi m trong vi c cung c p d ch v  và b o hành?ẽ ị ệ ệ ấ ị ụ ả

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

N u b n đ m nh n công vi c này, b n c n đ u t  gì? D  toán c a b n d a trên c  s  nào?ế ạ ả ậ ệ ạ ầ ầ ư ự ủ ạ ự ơ ở

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Bài t p 13ậ

Đ a đi m kinh doanhị ể

Nh ng đ c đi m nào v  v  trí quan tr ng đ i v i lo i hình ho t đ ng c a công ty b n?ữ ặ ể ề ị ọ ố ớ ạ ạ ộ ủ ạ

Xem xét: qui đ nh v   quy vùng, qui đ nh c a đ a ph ng, trong t m nhìn c a ng i đi bị ề ị ủ ị ươ ầ ủ ườ ộ 
và/ho c đi xe máy,  kho ng cách g n v i các khu c  trú ho c làm vi c c a nh ngặ ả ầ ớ ư ặ ệ ủ ữ  
khách hàng ti m năng, kho ng cách g n v i các công ty khác thu hút khách hàng ti mề ả ầ ớ ề  
năng c a công ty b n, d  đ n đ ng cao t c chínhủ ạ ễ ế ườ ố

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Đ a đi m kinh doanh có u đi m và b t l i chính là gì?ị ể ư ể ấ ợ

Xem xét: ngoài các y u t  đã nêu  trên, còn có các y u t  khác nh  qui mô dân s /nhân kh uế ố ở ế ố ư ố ẩ  
h c  th i đi m hi n t i ho c trong t ng lai, s  l ng và đi m m nh c a các đ iọ ở ờ ể ệ ạ ặ ươ ố ượ ể ạ ủ ố  
th  canh tranh c a công ty b n, th i gian đi l i, s  ti n l i c a cá nhân, đi u ki nủ ủ ạ ờ ạ ự ệ ợ ủ ề ệ  
kinh t  c a khu v c, t  l  t i ph m, v n đ  an ninh và phòng ch ng cháy, chi phí vàế ủ ự ỉ ệ ộ ạ ấ ề ố  
đi u kho n khi mua s m ho c thuê, qui mô và tình tr ng c a tòa nhà, t n su t thuêề ả ắ ặ ạ ủ ầ ấ  
nhà tr c đâyướ

Thu n l i:ậ ợ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B t l i:ấ ợ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Bài t p 14ậ

Đ a ch  ị ỉ __________________________________________________________________________

Thành ph ,  ố _____________________________________________________________________
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Vùng ___________________________________________________________________________

Di n tích ệ ________________________________________________________________________

N u b n m  công ty t i nhà riêng, nên bàn b c v i k  toán đ  tính toán:ế ạ ở ạ ạ ớ ế ể

1. Li u có th  trích m t ph n cho các chi phí liên quan đ n đ a đi m kinh doanh làm chi phí kinhệ ể ộ ầ ế ị ể  
doanh.

2. u đi m và b t l i v  m t tài chính khi xác nh n kho n kh u tr  này.Ư ể ấ ợ ề ặ ậ ả ấ ừ

 D  trù chi phí liên quan đ n đ a đi m hàng tháng:ự ế ị ể

Giá thuê đ tấ $ ________________

Chi phí đi nệ ________________

Chi phí v  sinhệ ________________

H  th ng đi u hòaệ ố ề ________________

B o hi mả ể ________________

Thu  tài s nế ả ________________

Chi phí đi n tho iệ ạ ________________

N cướ ________________

Các chi phí khác____________ ________________

T ng c ngổ ộ $

* Chuy n d  toán chi phí hàng tháng này sang:ể ự

c đoán báo cáo k t qu  kinh doanh:Ướ ế ả Bài t p 24-26ậ

c đoán báo cáo l u chuy n ti n t :Ướ ư ể ề ệ Bài t p 27-29ậ

Các chi phí ban đ u liên quan đ n chi phí đ a đi m c a công ty s  đ c ghi thành t ng kho n trongầ ế ị ể ủ ẽ ượ ừ ả  
Bài t p 22.ậ
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Bài t p 15ậ

T  ch c và qu n lýổ ứ ả

C  c u t  ch c pháp lý c a công ty c a b n là gì?ơ ấ ổ ứ ủ ủ ạ

_____t  nhânư _________t ng công tyổ

_____đ i tác ố ________công ty TNHH

Khi l a ch n c  c u t  ch c pháp lý, b n có tham kh o ý ki n c a lu t s  và/ho c k  toán c a mìnhự ọ ơ ấ ổ ứ ạ ả ế ủ ậ ư ặ ế ủ  

hay không?  __________________

B n đã tham kh o các  c  quan chuyên môn nào?ạ ả ơ

Ngân hàng: ______________________________________________________________
Tên Tel.

______________________________________________________________
Tên Tel.

Lu t s :ậ ư ______________________________________________________________
Tên Tel.

______________________________________________________________
Tên Tel.

K  toán:ế ______________________________________________________________
Tên Tel.

______________________________________________________________
Tên Tel.

Đ i lý b o hi m:ạ ả ể ______________________________________________________________
Tên Tel.

______________________________________________________________
Tên Tel.

* Khác: ______________________________________________________________
Tên Tel.

* Thí d  nh  tham kh o ý ki n c a ng i có kinh nghi m, hi p h i th ng m iụ ư ả ế ủ ườ ệ ệ ộ ươ ạ
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Bài t p 16ậ

Thông tin v  lãnh đ o và nhân viên ch  ch t:ề ạ ủ ố

Tên ___________________________________________________________L ng ươ _______________

Ch c v  ứ ụ _______________________________________________________Gi  ờ _________________

Trách nhi m chínhệ ____________________________________________________________________

Tên ___________________________________________________________L ng ươ _______________

Ch c v  ứ ụ _______________________________________________________Gi  ờ _________________

Trách nhi m chínhệ ____________________________________________________________________

Tên ___________________________________________________________L ng ươ _______________

Ch c v  ứ ụ _______________________________________________________Gi  ờ _________________

Trách nhi m chínhệ ____________________________________________________________________

Tên ___________________________________________________________L ng ươ _______________

Ch c v  ứ ụ _______________________________________________________Gi  ờ _________________

Trách nhi m chínhệ ____________________________________________________________________

Tên ___________________________________________________________L ng ươ _______________

Ch c v  ứ ụ _______________________________________________________Gi  ờ _________________

Trách nhi m chínhệ ____________________________________________________________________

Hoàn thành Bài t p 17-18, Tóm t t D  li u Cá nhân c a t ng cán b  qu n lý.ậ ắ ữ ệ ủ ừ ộ ả
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Bài t p 17ậ

Tóm t t D  li u Cá nhânắ ữ ệ

Tên _________________________________ Tu i __________________ổ

Đ a ch  ___________ĐT nhà riêng ________ ĐT c  quan __________  __ị ỉ ơ

Anh/ch  đã bao gi  làm ch , nhân viên ch  ch t hay đ u t  tài chính cho m t ho t đ ng kinh doanhị ờ ủ ủ ố ầ ư ộ ạ ộ  

m i? N u có, tóm t t kinh nghi m đã có.ớ ế ắ ệ

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Anh/ch  đã có kinh nghi m v  lo i hình kinh doanh mà anh/ch  đang đ  xu t hay không? Đ  nghị ệ ề ạ ị ề ấ ề ị 

miêu t . N u không, t i sao anh/ch  l i l a ch n lo i hình kinh doanh c  th  này?ả ế ạ ị ạ ự ọ ạ ụ ể

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

T i sao anh/ch  mu n đ ng ra kinh doanh?ạ ị ố ứ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Mô t  đi m m nh cũng nh  h n ch  c a b n thân trong vi c qu n lý công ty:ả ể ạ ư ạ ế ủ ả ệ ả

Đi m m nh:ể ạ ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

H n ch :ạ ế ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Bài t p 18 ậ

Quá trình công tác: (theo th  t  kinh nghi m g n đây nh t)ứ ự ệ ầ ấ

Ngày/tháng N i làm vi cơ ệ V  tríị

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Trình đ  h c v n:ộ ọ ấ

Th i gianờ N i h cơ ọ Môn chính/phụ B ng c pằ ấ

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Bài t p 19ậ

Các ngu n l c và k  ho ch s  d ng v nồ ự ế ạ ử ụ ố

Ngu n:ồ

Đ u t  c a ch  doanh nghi pầ ư ủ ủ ệ $___________
(bao g m ti n m t, thi t b , hàng l u kho, …)ồ ề ặ ế ị ư

V n vay ngân hàngố ___________

Ngu n khác: ________________________ồ ___________
Ngu n khác: ________________________ồ ___________

                                                                   T ng sổ ố $___________

S  d ng:ử ụ

Tài s n kinh doanhả ___________

(t ng s  t  Bài t p 20)ổ ố ừ ậ

Hàng l u kho ban đ uư ầ ___________
(t ng s  t  Bài t p 21)ổ ố ừ ậ

Chi phí ban đ uầ ___________
(t ng s  t  Bài t p 21)ổ ố ừ ậ

V n l u đ ngỗ ư ộ ___________
(t ng s  t  Bài t p 21)ổ ố ừ ậ

Khác $___________

                                                                T ng sổ ố $___________

Ch ng khoán:ứ

C m c :ầ ố ____________________________________________________ ___________
____________________________________________________ ___________
____________________________________________________ ___________
____________________________________________________ ___________

Ng i b o lãnh:ườ ả ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Bài t p 20ậ

Tài s n kinh doanhả

Xem xét:bàn gh  văn phòng, thi t b  văn phòng (máy vi tính, máy phô tô, Fax, máy tính ti n, máyế ế ị ề  

ch ), đ  đ c c  đ nh (giá bày hàng, giá đ , b , qu y hàng), thi t b  giao hàng, máy đi u hòa nhi t đ ,ữ ồ ạ ố ị ỡ ệ ầ ế ị ề ệ ộ  

máy móc s n xu t, và thi t b  xây d ng.ả ấ ế ị ự

Chỉ li t kê nh ng thi t b  mà b n c n đ  tri n khai công vi c. Không ghi nh ng thi t b  b n đã có.ệ ữ ế ị ạ ầ ể ể ệ ữ ế ị ạ

Thi t b  (bao g m c  s  model)   ế ị ồ ả ố                                                                 * Chi phí

_____________________________________________________________$ _______________$

_____________________________________________________________$ ______________ $

_____________________________________________________________$ ______________ $

_____________________________________________________________$ _______________$

_____________________________________________________________$ ______________ $

_____________________________________________________________$ _______________$

_____________________________________________________________$ ______________ $ 

** Total_______________________________________________________ _______________$

* N u có th  đ c, xin vui lòng ghi rõ c  thu  doanh thu và  chi phí v n chuy nế ể ượ ả ế ậ ể
Chi phí l p đ t có trong Bài t p 22ắ ặ ậ

** Ghi toàn b  vào Bài t p 19ộ ậ
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Bài t p 21ậ

Hàng l u kho ban đ uư ầ

S n ph m (nguyên li u)ả ẩ ệ                                                                            * Chi phí

_____________________________________________________________$ _______________$

______________________________________________________________ _______________$

______________________________________________________________ _______________$

_____________________________________________________________$ _______________$

______________________________________________________________ _______________$

______________________________________________________________ _______________$

_____________________________________________________________$ _______________$

______________________________________________________________ _______________$

______________________________________________________________ _______________$

_____________________________________________________________$ _______________$

_____________________________________________________________$ _______________$

_____________________________________________________________$ _______________$

_____________________________________________________________$ _______________$

* Total ____________________________________ _______________$

* N u có th  đ c, xin vui lòng ghi rõ c  thu  doanh thu và  chi phí v n chuy nế ể ượ ả ế ậ ể

** Ghi toàn b  vào Bài t p 19ộ ậ

D  toán c a b n d a vào thông tin nào?ự ủ ạ ự __________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Bài t p 22ậ

Chi phí thành l pậ

Chi phí ban đ u là chi phí đ u t  tr c khi b t đ u kinh doanh. M t vài chi phí trong ầ ầ ư ướ ắ ầ ộ nhóm chi phí 
này, nh  thuê d ch v  chuyên nghi p ho c qu ng cáo, có th  là chi phí kéo dài. Do v y, nh ng chiư ị ụ ệ ặ ả ể ậ ữ  
phí kéo dài này có th  đ a vào d  toán v n l u đ ng trong 6 tháng đ u ho t đ ngể ư ự ố ư ộ ầ ạ ộ

Tu s a và trang tríử $

Làm bi n bên trong và bên ngoài c a hàngể ử

L p đ t đ  đ c c  đ nh và thi t bắ ặ ồ ạ ố ị ế ị ________________

L p đ t đi n tho iắ ặ ệ ạ ________________

Đ t c c thuê nhàặ ọ ________________

Đ t c c cho d ch v  đi n, n cqặ ọ ị ụ ệ ướ ________________

Gi y phép kinh doanhấ ________________

Chi phí t  v n pháp lý, k  toán vàư ấ ế ________________

d ch v  khác (đ  thành l p công ty)ị ụ ể ậ ________________

Qu ng cáo và khuy ch tr ng (tr c khi thành l p)ả ế ươ ướ ậ ________________

V t d ng văn phòng (hàng l u tr  ban đ u)ậ ụ ư ữ ầ ________________

V t d ng khác (hàng l u tr  ban đ u)ậ ụ ư ữ ầ ________________

Đào t oạ ________________

                                       * T ng sổ ố                 $

* Nh p các d  li u cho Bài t p 19ậ ữ ệ ậ
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Bài t p 23ậ

V n l u đ ngố ư ộ

Nhu c u v n  ầ ố t i thi uố ể  c n đ c d  toán b ng cách l p t ng chi phí d  ki n cho ầ ượ ự ằ ậ ổ ự ế 6 tháng đ u ho tầ ạ  
đ ng c a năm th  nh tộ ủ ứ ấ .

H ng m cạ ụ                                              T ng chi phí d  ki n t  tháng 1- 6ổ ự ế ừ  

T  Bài t p 24-25ừ ậ

Ti n qu ng cáoề ả $________________

Các kho n ph i trả ả ả ________________

Phí b o hi mả ể ________________

Ti n lãiề ________________

Ti n b o d ng và s a ch aề ả ưỡ ử ữ ________________

B u phí và văn phòng ph mư ẩ ________________

Ti n thuê t  v nề ư ấ ________________

Ti n thuê đ tề ấ ________________

Ti n l ng công nhânề ươ ________________

Thuế ________________

Ti n đi n tho iề ệ ạ ________________

Ti n đi l i/ngh  mátề ạ ỉ ________________

Ti n đi n n cề ệ ướ ________________

___                                       * T ng sổ ố                 $________________

* Nh p các d  li u cho Bài t p 19ậ ữ ệ ậ

Xin l u ý r ng d  trù này không bao g m chi phí v n tăng thêm, thay đ i hàng t n kho, tr  g c vayư ằ ự ồ ố ổ ồ ả ố  

hay các kho n rút v n c a ch  s  h u.ả ố ủ ủ ở ữ
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Bài t p 24ậ

Báo cáo thu nh p d  ki nậ ự ế
Năm th  nh t: Chi ti t theo thángứ ấ ế

______ ______ ______ ______ ______
(tháng)   (tháng) (tháng)   (tháng) (tháng)

Doanh s  g pố ộ ............................ ______ ______ ______ ______ ______

Tr : giá v n hàng hóa bánừ ố ........ ______ ______ ______ ______ ______

L i nhu n g pợ ậ ộ ........................... ______ ______ ______ ______ ______

Chi phí

Ti n qu ng cáoề ả .......................... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n d ch v  th  tín d ngề ị ụ ẻ ụ ........ ______ ______ ______ ______ ______

Ti n kh u haoề ấ ........................... ______ ______ ______ ______ ______

Các kho n ph i trả ả ả................... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n b o hi mề ả ể .......................... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n lãiề ....................................... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n b o d ng và s a ch aề ả ưỡ ử ữ ... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n b u phí và văn phòng ph mề ư ẩ ______ ______ ______ ______ ______

Ti n thuê t  v nề ư ấ ....................... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n thuê đ tề ấ ............................. ______ ______ ______ ______ ______

* Ti n  l ng công nhânề ươ ........... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n thuề ế................................... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n đi n tho iề ệ ạ ......................... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n đi l i và ngh  mátề ạ ỉ .............. ______ ______ ______ ______ ______

Ti n đi n n cề ệ ướ ......................... ______ ______ ______ ______ ______

Chi phí ho t đ ng khácạ ộ ............. ______ ______ ______ ______ ______

T ng chi phíổ ............................... ______ ______ ______ ______ ______

Lãi (L )ỗ

Tr c thuướ ế............................. ______ ______ ______ ______ ______

* Đ i v i các tr ng h p công ty t  nhân và Công ty TNHH, ch  s  h u có th  rút lãi đ u t  t  l i nhu n d  ki n, nh ngố ớ ườ ợ ư ủ ở ữ ể ầ ư ừ ợ ậ ự ế ư  
không đ c nh n l ng mà tr  vào chi phí kinh doanh. ượ ậ ươ ừ
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Bài t p 25ậ

Báo cáo thu nh p d  ki nậ ự ế
Năm th  nh t: Chi ti t theo thángứ ấ ế

                                                                                                                              
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
(tháng)_     (tháng)     (tháng)       (tháng)      (tháng)     (tháng)    (tháng)     T ng sổ ố

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
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Bài t p 26ậ

Báo cáo thu nh p d  ki nậ ự ế
Năm th  hai: Chi ti t theo Quýứ ế

                                                 Q. 1        Q. 2     Q. 3      Q. 4      T ng c ngổ ộ  
                                              
Doanh s  g pố ộ ______ ______ ______ ______ ______
Tr : giá v n hàng hóa bánừ ố ______ ______ ______ ______ ______
L i nhu n g pợ ậ ộ ........................... ______ ______ ______ ______ ______

Các chi phí

Ti n qu ng cáoề ả .......................... ______ ______ ______ ______ ______

Phí d ch v  th  tín d ngị ụ ẻ ụ ........... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n kh u haoề ấ ........................... ______ ______ ______ ______ ______

Các kho n ph i trả ả ả................... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n b o hi mề ả ể .......................... ______ ______ ______ ______ ______

Lãi su tấ ...................................... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n b o d ng và s a ch aề ả ưỡ ử ữ ... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n b u phí và VPPề ư ................. ______ ______ ______ ______

Ti n thuê t  v nề ư ấ ....................... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n thuê đ tề ấ ............................. ______ ______ ______ ______ ______

* Ti n  l ng nhân côngề ươ ........... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n thuề ế................................... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n đi n tho iề ệ ạ ......................... ______ ______ ______ ______ ______

Ti n đi l i và ngh  mátề ạ ỉ .............. ______ ______ ______ ______ ______

Ti n đi n n cề ệ ướ ......................... ______ ______ ______ ______ ______

Chi phí ho t đ ng khácạ ộ ............. ______ ______ ______ ______ ______

T ng chi phíổ ............................... ______ ______ ______ ______ ______

Lãi (L )ỗ

Tr c thuướ ế

* Đ i v i các tr ng h p công ty t  nhân và Công ty TNHH, ch  s  h u có th  rút lãi đ u t  t  l i nhu n d  ki n, nh ngố ớ ườ ợ ư ủ ở ữ ể ầ ư ừ ợ ậ ự ế ư  
không đ c nh n l ng mà tr  vào chi phí kinh doanh. ượ ậ ươ ừ
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Bài t p 27ậ

Báo cáo luân chuy n dòng ti n m t d  ki nể ề ặ ự ế

Năm 1: Chi ti t theo t ng thángế ừ

...............................................................   (tháng)        (tháng)___(tháng)____ (tháng)

Ti n m t ban đ uề ặ ầ ................................ ________ ________ ________ ________

C ng:ộ

Doanh s  bán hàng ti n m tố ề ặ ............... ________ ________ ________ ________

Các kho n n  đ c thu h iả ợ ượ ồ ................ ________ ________ ________ ________

Các kho n vay/ti n m t đ u t  thêmả ề ặ ầ ư ________ ________ ________ ________

T ng s  ti n m t ổ ố ề ặ :............................ ________ ________ ________ ________

Tr :ừ

Chi phí qu ng cáoả ................................ ________ ________ ________ ________

N  không có kh  năng thu h iợ ả ồ ............ ________ ________ ________ ________

Phí d ch v  th  tín d ngị ụ ẻ ụ ...................... ________ ________ ________ ________

Phí b o hi mả ể ........................................ ________ ________ ________ ________

Lãi su t ph i trấ ả ả.................................. ________ ________ ________ ________

Chi phí duy tu, s a ch aử ữ ...................... ________ ________ ________ ________

Phí b u đi nư ệ ......................................... ________ ________ ________ ________

Các d ch v  khácị ụ .................................. ________ ________ ________ ________

L ng nhân côngươ ................................. ________ ________ ________ ________

Các kho n thuả ế.................................... ________ ________ ________ ________

Đi n tho iệ ạ ............................................ ________ ________ ________ ________

Du l ch, gi i tríị ả ..................................... ________ ________ ________ ________

Ti n đi n, n cề ệ ướ ................................... ________ ________ ________ ________

Chi phí v nố ........................................... ________ ________ ________ ________

Tr  các kho n vay nả ả ợ.......................... ________ ________ ________ ________

Ch  kinh doanh rút ti n ra ủ ề ................. ________ ________ ________ ________

Mua hàng hoá....................................... ________ ________ ________ ________

T ng ti n m t chiồ ề ặ __ ________ ________ ________
T ng ti n m t s n có th c ổ ề ặ ẵ ự ............ ________ ________ ________ ________
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Bài t p 28ậ

Báo cáo luân chuy n dòng ti n m t d  ki nể ề ặ ự ế

Năm 1: Chi ti t theo t ng thángế ừ

Tháng    _   tháng   _    tháng     _    tháng       tháng       _tháng    _    tháng         tháng     T ng Sổ ố

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________
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Bài t p 29ậ

Báo cáo luân chuy n dòng ti n m t d  ki nể ề ặ ự ế
Năm 2: Chi ti t theo Quýế

        Q1    _         Q2      _      Q3  _         Q4       ____T ng s   ổ ố _
Ti n m t ban đ uề ặ ầ ................................ ________ ________ ________ ________ ________
C ng:ộ
Doanh s  bán hàng ti n m tố ề ặ ............... ________ ________ ________ ________ ________
Các kho n n  đ c thu h iả ợ ượ ồ ................ ________ ________ ________ ________ ________
Các kho n vay/ti n m t đ u t  thêmả ề ặ ầ ư ________ ________ ________ ________
T ng s  ti n m t ổ ố ề ặ :............................ ________ ________ ________ ________ ________
Tr :ừ
Chi phí qu ng cáoả ................................ ________ ________ ________ ________ ________
N  không có kh  năng thu h iợ ả ồ ............ ________ ________ ________ ________ ________
Phí d ch v  th  tín d ngị ụ ẻ ụ ...................... ________ ________ ________ ________ ________
Phí b o hi mả ể ........................................ ________ ________ ________ ________ ________
Lãi su t ph i trấ ả ả.................................. ________ ________ ________ ________ ________
Chi phí duy tu, s a ch aử ữ ...................... ________ ________ ________ ________ ________
Phí b u đi nư ệ ......................................... ________ ________ ________ ________ ________
Các d ch v  khácị ụ .................................. ________ ________ ________ ________ ________
L ng nhân côngươ ................................. ________ ________ ________ ________ ________
Các kho n thuả ế.................................... ________ ________ ________ ________ ________
Đi n tho iệ ạ ............................................ ________ ________ ________ ________ ________
Du l ch, gi i tríị ả ..................................... ________ ________ ________ ________ ________
Ti n đi n, n cề ệ ướ ................................... ________ ________ ________ ________ ________

Chi phí v nố ........................................... ________ ________ ________ ________ ________
Tr  các kho n vay nả ả ợ.......................... ________ ________ ________ ________ ________
Ch  kinh doanh rút ti n ra ủ ề ................. ________ ________ ________ ________ ________
Mua hàng hoá....................................... ________ ________ ________ ________ ________

T ng ti n m t chiồ ề ặ __ ________ ________ ________ ________
............................................................
T ng ti n m t s n có th c ổ ề ặ ẵ ự ............ ________ ________ ________ ________ ________
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Bài t p 30ậ

B ng Cân đ i k  toán d  ki nả ố ế ự ế

B t đ uắ ầ Cu i năm 1ố Cu i năm 2ố
-----------------------------------------------------------------
  (ngày)     (ngày)      (ngày)

Tài s nả

Tài s n l u đ ngả ư ộ
     Ti n m t ề ặ ............................................ $_____________ $_____________ $_____________
     Các kho n ph I thu c a khách hàngả ả ủ . ______________ ______________
     Hàng t n khoồ ...................................... ______________ ______________
..................................................................   
     Các chi phí tr  tr cả ướ .......................... ______________ ______________ ______________

T ng tài s n l u đ ngổ ả ư ộ ....................... _____________ _____________ _____________

Tài s n c  đ nhả ố ị

     Đ t đaiấ ................................................. ______________ ______________
..................................................................
     Nhà c a v t ki n trúcử ậ ế ........................ ______________ ______________ ______________
     Máy móc thi t bế ị................................ ______________ ______________ ______________

          Tr  kh u hao lu  kừ ấ ỹ ế..................... ______________ ______________ ______________

Tài s n c  đ nh ròngả ố ị .......................... _____________ _____________ _____________

T ng tài s nổ ả ....................................... $____________ $____________ $____________
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Bài t p 31ậ

B ng Cân đ i k  toán d  ki nả ố ế ự ế

B t đ uắ ầ Cu i năm 1ố Cu i năm 2ố
-----------------------------------------------------------------
  (ngày)     (ngày)      (ngày)

Công nợ

N  ng n h nợ ắ ạ
     Chi phí ph i trả ả.................................. $_____________ $_____________ $_____________
     Thu  ph i trế ả ả..................................... ______________ ______________
     Th ng phi u ng n h nươ ế ắ ạ ................... ______________ ______________
..................................................................   
     N  dài h n đ n h n trợ ạ ế ạ ả..................... ______________ ______________ ______________

T ng n  ng n h nổ ợ ắ ạ ......................... ____________ ____________ ____________

N  dài h nợ ạ ...................................... ____________ ____________ ____________

T ng công nổ ợ.................................. ____________ ____________ ____________

T ng v n ch  s  h uổ ố ủ ở ữ .................... ____________ ____________ ____________

T ng công n  vàổ ợ ............................. $___________ $___________ $___________
v n ch  s  h u (giá tr  ròng)ố ủ ở ữ ị
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Bài t p 32ậ

Các gi  thuy t c  b nả ế ơ ả

B n đã d a trên các gi  thuy t c  b n nào đ  l p các d  báo tài chính?ạ ự ả ế ơ ả ể ậ ự

Các y u t  c n xem xét: kh  năng phát tri n c a th  tr ng đ a lý và th  tr ng m c tiêu (các nhómế ố ầ ả ể ủ ị ườ ị ị ườ ụ  
khách hàng), s  l ng và đi m m nh c a đ i th  c nh tranh, xu h ng ngành, các đi u ki n n nố ượ ể ạ ủ ố ủ ạ ướ ề ệ ề  
kinh t  (kh ng ho ng kinh t , l m phát, v.v..)ế ủ ả ế ạ

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Hãy gi i thích ph ng pháp b n d  tính doanh sả ươ ạ ự ố

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Nh ng thông tin nào mà ng i đ c b n k  ho ch kinh doanh c a b n c n hi u các báo cáo tài chínhữ ườ ọ ả ế ạ ủ ạ ầ ể  
c a b n?ủ ạ

Th i gian b t đ u d  ki nờ ắ ầ ự ế _________________________________

Ph ng pháp k  toán: th c thu chi hay d n tíchươ ế ự ồ _________________________________
_________________________________

Ph ng pháp kh u hao và th i gianươ ấ ờ _________________________________

Hàng t n kho trung bình (Năm 1 và 2)ồ _________________________________

N  vay, th i h n và lãi su tợ ờ ạ ấ _________________________________

Các thông tin khác _________________________________

_________________________________

_________________________________
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Bài t p 33ậ

Phân tích đ  nh y ộ ạ

Nh ng tr ng h p có th  x y raữ ườ ợ ể ả , đi n vào s  t ng c ng trong bài t p 25ề ố ổ ộ ậ

Nh ng tr ng h p x u nh tữ ườ ợ ấ ấ , d  tính:ự

∗ Doanh thu th p nh tấ ấ
∗ Giá v n hàng bán cao nhâtố
∗ Các chi phí cao nh tấ

Nh ng tr ng h p t t nh tữ ườ ợ ố ấ , d  tính:ự
∗ Doanh thu cao nh tấ
∗ Giá v n hàng bán th p nh tố ấ ấ
∗ Các chi phí có th  ể

Năm 1: Báo cáo thu nh p d  ki nậ ự ế

Tr ng h pườ ợ Tr ng h pườ ợ Tr ng h pườ ợ
X u nh tấ ấ Có thể thu n l i nh tậ ợ ấ

T ng doanh thuổ $ ___________$ ___________$ ___________$

          Tr : Giá v n hàng bánừ ố ___________ ___________ ___________

Lãi g pộ ___________ ___________ ___________

          Các chi phí ___________ ___________ ___________

L i nhu n tr c thuợ ậ ướ ế ___________ ___________ ___________
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Bài t p 34ậ

Các ch  s  tài chính chi n l cỉ ố ế ượ

Kh  năng thanh toán hi n hành:ả ệ  Đánh giá kh  năng thanh toán t ng quát  c a doanh nghi pả ổ ủ ệ  
đ i v i các kho n công n  ng n h n (th ng trong vòng m tố ớ ả ợ ắ ạ ườ ộ  
năm)

tài s n l u đ ngả ư ộ
Kh  năng thanh toán hi n hành =ả ệ ---------------------

n  ng n h nợ ắ ạ

Trích t  bài t p 30ừ ậ
Kh  năng thanh toán hi n hành=ả ệ -----------------------------------------
                     (Năm 1) Trích t  bài t p 31ừ ậ

Trích t  bài t p 30ừ ậ
Kh  năng thanh toán hi n hành=ả ệ -----------------------------------------
                     (Năm 2) Trích t  bài t p 31ừ ậ

Kh  năng ả
thanh toán nhanh: M t ch  tiêu đánh giá kh  năng thanh toán; “nhanh” đ  c pộ ỉ ả ề ậ  

đ n kh  năng có th  d  dàng chuy n đ i thành ti n c a tàiế ả ể ễ ể ổ ề ủ  
s nả

tài s n l u đ ng – hàng t n khoả ư ộ ồ
Kh  năng thanh toán nhanh =ả ----------------------------------------

n  ng n h nợ ắ ạ

Trích t  bài t p 30ừ ậ
Kh  năng thanh toán nhanh=ả -----------------------------------------
                     (Năm 1) Trích t  bài t p 31ừ ậ

Trích t  bài t p 30ừ ậ
Kh  năng thanh toán nhanh=ả -----------------------------------------
                     (Năm 2) Trích t  bài t p 31ừ ậ
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Bài t p 35ậ

Ch  s  n  trên v n (C  c u ngu n v n)ỉ ố ợ ố ơ ấ ồ ố :Đánh giá tác đ ng c a đòn b y tài chính: n  so v i v nộ ủ ẩ ợ ớ ố  
ch  s  h u (giá tr  ròng)ủ ở ữ ị

         T ng công nổ ợ
Ch  s  n  trên v n =ỉ ố ợ ố -----------------------------------

V n ch  s  h u (giá tr  ròng)ố ủ ở ữ ị

Trích t  bài t p 31ừ ậ
Ch  s  n  trên v n =ỉ ố ợ ố -----------------------------------------
          (Năm 1) Trích t  bài t p 31ừ ậ

Trích t  bài t p 31ừ ậ
Ch  s  n  trên v n =ỉ ố ợ ố -----------------------------------------
           (Năm 2) Trích t  bài t p 31ừ ậ

T  su t l i nhu n:ỷ ấ ợ ậ Đánh giá kh  năng sinh l iả ờ

        Lãi g pộ
T  su t l i nhu n =ỷ ấ ợ ậ --------------------

  Doanh thu thu nầ

Trích t  bài t p 25ừ ậ
T  su t l i nhu n =ỷ ấ ợ ậ -----------------------------------------
          (Năm 1) Trích t  bài t p 25ừ ậ

Trích t  bài t p 26ừ ậ
T  su t l i nhu n =ỷ ấ ợ ậ -----------------------------------------
           (Năm 2) Trích t  bài t p 26ừ ậ

Vòng quay hàng t n kho:ồ Khi so sánh v i các s  li u trong cùng ngành, đ  đánh giá sớ ố ệ ể ự 
d  tr  quá m c hay không h p lý c a hàng t n khoự ữ ứ ợ ủ ồ

Giá v n hàng bánố
Vòng quay hàng t n kho =ồ --------------------

Hàng t n kho trung bìnhồ

                  Trích t  bài t p 25ừ ậ
Vòng quay hàng t n kho =ồ ------------------------------------------------------
          (Năm 1)             Xem trang 61 và bài t p 30ậ

                 Trích t  bài t p 25ừ ậ
Vòng quay hàng t n kho =ồ ----------------------------------------------------
           (Năm 2)    Xem trang 61 và bài t p 30ậ
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Bài t p 36ậ

Phân tích đi m hoà v nể ố

Đ  tính toán đi m hoà v n v  doanh s  cho doanh nghi p phi s n xu t, ta có:ể ể ố ề ố ệ ả ấ

T ng chi phí c  đ nh *ổ ố ị
Đi m hoà v n = ể ố ---------------------------
      (s  ti n)ố ề T  su t l i nhu nỷ ấ ợ ậ

* Các chi phí c  đ nh:ố ị Các chi phí không thay đ i theo s  l ng s n ph m bán ra; là các chi phí cổ ố ượ ả ẩ ơ  
b n hàng tháng c a b n.ả ủ ạ

Đ  đ n gi n hoá vi c phân tích đi m hoà v n, b n hãy s  d ng t ng chi phí hàng năm trongể ơ ả ệ ể ố ạ ử ụ ổ  
bài t p s  25 và 26.ậ ố

        Năm 1 Trích t  bài t p 25ừ ậ
Đi m hoà v n =        ------------------------------------------------------ể ố
     (S  ti n)ố ề Trích t  bài t p 35ừ ậ

        Năm 2 Trích t  bài t p 26ừ ậ
Đi m hoà v n =        ------------------------------------------------------ể ố
     (S  ti n)ố ề Trích t  bài t p 35ừ ậ
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Bài t p 37ậ

Đ  tính toán s  l ng s n ph m và doanh s  t i đi m hoà v n cho doanh nghi p s n xu t:ể ố ượ ả ẩ ố ạ ể ố ệ ả ấ

T ng chi phí c  đ nhổ ố ị
Đi m hoà v n = ể ố -----------------------------------------------------------------------
(s  s n ph m)ố ả ẩ Đ n giá bán – chi phí bi n đ i (cho m t đ n v  s n ph m)*ơ ế ổ ộ ơ ị ả ẩ

* Chi phí bi n đ i: ế ổ Các chi phí thay đ i theo s  l ng s n ph m bán ra, bao g m chi phí nhânổ ố ượ ả ẩ ồ  
công tr c ti p, chi phí nguyên v t li u và chi phí qu n lý s n xu t chungự ế ậ ệ ả ả ấ

Đ  tính toán đi m hoà v n cho t ng s n ph m hay t ng dây chuy n s n xu t, b n c n bi t:ể ể ố ừ ả ẩ ừ ề ả ấ ạ ầ ế

Đ n giá bán s n ph mơ ả ẩ $_____________

Chi phí bi n đ i trên m t đ n v  s n ph mế ổ ộ ơ ị ả ẩ $_____________

        Năm 1 Trích t  bài t p 25ừ ậ
Đi m hoà v n =        ------------------------------------------------------ể ố
(S  s n ph m)ố ả ẩ  Trích  trênở

        Năm 2 Trích t  bài t p 26ừ ậ
Đi m hoà v n =        ------------------------------------------------------ể ố
(S  s n ph m)ố ả ẩ Trích  trênở

Đ  tính doanh s  t i đi m hoà v n, l y s  l ng s n ph m hoà v n nhân v i đ n giáể ố ạ ể ố ấ ố ượ ả ẩ ố ớ ơ

Năm 1
Đi m hoà v n =__________(s  s n ph m) x $__________(đ n giá) = __________ể ố ố ả ẩ ơ
(doanh s )ố

Năm 2
Đi m hoà v n =__________(s  s n ph m) x $__________(đ n giá) = __________ể ố ố ả ẩ ơ
(doanh s )ố
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Sáu ph n c t y u c a b n k  ho ch kinh doanhầ ố ế ủ ả ế ạ
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K  ho ch kinh doanhế ạ

VF Library

Đ  trìnhệ

Ngân hàng TMCP ASIA

“Bí quy t c a thành công là gì?ế ủ

 Hãy s n sàng n m b t c  h i khi nó đ n”ẵ ắ ắ ơ ộ ế

--Disraeli

Nguyen Hoach Dinh
2014 Đ i l  Thái H cạ ộ ọ

Ngày 17  tháng 5 năm 2014

Các tên riêng s  d ng trong bài t p này không có th c, ch  s  d ng cho m c đích minh hoử ụ ậ ự ỉ ử ụ ụ ạ
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Tuyên b  m c đích kinh doanhố ụ

K  ho ch kinh doanh này đ c xây d ng và s  d ng ph c v  công tác t  ch c ho t đ ng, l p kế ạ ượ ự ử ụ ụ ụ ổ ứ ạ ộ ậ ế 
ho ch, ho ch đ nh chính sách c a VF Library. K  ho ch kinh doanh còn đ c s  d ng nh  H  sạ ạ ị ủ ế ạ ượ ử ụ ư ồ ơ 
vay v n đ  trình Ngân Hàng TMCP ASIA.ố ệ

Nguyen Hoach Dinh, ch  công ty VF Library  đ  ngh  đ c vay m t kho n đ u t  t ng đ ngủ ề ị ượ ộ ả ầ ư ươ ươ  
42.000 USD. Kho n vay này cùng s  v n ch  s  h u t ng đ ng 14.000 USD c a ch  công ty sả ố ố ủ ở ữ ươ ươ ủ ủ ẽ 
đ  ph c v  mua s m thi t b , tích tr  hàng t n kho, thanh toán các chi phí thành l p công ty và sủ ụ ụ ắ ế ị ữ ồ ậ ử  
d ng làm v n l u đ ng nh m đ m b o thành công trong kinh doanh sau khi thành l p.ụ ố ư ộ ằ ả ả ậ

Mô t  các ho t đ ng kinh doanh chínhả ạ ộ

VF Library  là hi u sách bán l  thành l p m i, đ t t i 2014 Đ i l  NTH, khu kinh doanh Tây B c,ệ ẻ ậ ớ ặ ạ ạ ộ ắ  
thành ph  Th  Đô.ố ủ

VF Library  bán các lo i sách bìa c ng, bìa m m và các s n ph m ngoài sách khác ph c v  nhu c uạ ứ ề ả ẩ ụ ụ ầ  
giáo d c, gi i trí c a khách hàng.ụ ả ủ

Khách hàng m c tiêu c a VF Library là cán b , nhân viên làm vi c t i khu Tây B c và c  dân s ngụ ủ ộ ệ ạ ắ ư ố  
trong ph m vi 1,5 km xung quanh c a hàng. Do có m t t  l  cao cán b , công nhân viên s ng trongạ ử ộ ỷ ệ ộ ố  
khu v c này nên chi n l c ti p th  c a VF Library  s  t p trung vào đ i t ng khách hàng có trìnhự ế ượ ế ị ủ ẽ ậ ố ượ  
đ  giáo d c cao, t ng l p c  dân có m c thu nh p t  trung bình tr  lên.ộ ụ ầ ớ ư ứ ậ ừ ở

Do không có hi u sách nào khác t i khu v c này trong ph m vi bán kính 2 km nên l i th  kinh doanhệ ạ ự ạ ợ ế  
l n nh t c a VF Library  chính là đ a đi m kinh doanh. Các y u t  khác bao g m s n ph m đ cớ ấ ủ ị ể ế ố ồ ả ẩ ộ  
quy n, các s n ph m có ch t l ng cao, các n ph m xu t b n l n đ u và các ho t đ ng khuy nề ả ẩ ấ ượ ấ ẩ ấ ả ầ ầ ạ ộ ế  
m i khác nh  cung c p b  nh các tác gi , t  ch c các bu i giao l u văn h c.ạ ư ấ ộ ả ả ổ ứ ổ ư ọ

M c tiêu c a VF Library  là đ t đ c doanh thu ròng tr c thu   m c 25.000 USD t  năm th  3 vàụ ủ ạ ượ ướ ế ở ứ ừ ứ  
s  thành l p thêm m t c a hàng sách n a t i khu v c trung tâm Thành ph  trong vòng 6 ho c 8 nămẽ ậ ộ ủ ữ ạ ự ố ặ  
t i.ớ

M c tiêu cá nhân c a ch  c a hàng VF Library   là cùng v i ch ng qu n lý các ho t đ ng c a hàngụ ủ ủ ủ ớ ồ ả ạ ộ ủ  
sách VF Library  và qu n lý thêm hai đ i lý khác.ả ạ
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Phân tích th  tr ngị ườ

Theo Hi p h i các c a hàng sách, th  tr ng m c tiêu c a m t c a hàng sách t ng h p thành côngệ ộ ử ị ườ ụ ủ ộ ủ ổ ợ  
th  hi n quan hai tiêu chí:ể ệ

o Có kho ng 25.000 c  dân có trình đ  giáo d c t t và có thu nh p cao,ả ư ộ ụ ố ậ

o Có t  l  cán b  công nhân viên chuyên trách cao.ỷ ệ ộ

Theo các tiêu chí trên thì th  tr ng m c tiêu c a VF Library là cán b , công nhân viên làm vi c t iị ườ ụ ủ ộ ệ ạ  
khu v c kinh doanh c a Th  Đô và c  dân s ng trong ph m vi 1,5 km k  t  khu v c đó.ự ủ ủ ư ố ạ ể ừ ự

Phòng Th ng m i và U  ban Dân s  đã cung c p các thông tin v  th  tr ng sau:ươ ạ ỷ ố ấ ề ị ườ

o Dân s  c a khu v c trung tâm Tây B c vào kho ng 185.000 ng i,ố ủ ự ắ ả ườ

o Phòng Th ng m i c tính s  cán b  công nhân viên và c  dân s ng và làm vi cươ ạ ướ ố ộ ư ố ệ  
trong khu v c kinh doanh Tây B c và trong ph m vi bán kính 1,5 km t  khu v c trungự ắ ạ ừ ự  
tâm vào kho ng 38.000 ng i,ả ườ

o Theo s  li u đi u tra dân s , 62% dân s  trong khu v c m c tiêu đã hoàn thành 12ố ệ ề ố ố ự ụ  
năm h c ph  thông chính th c ho c cao h n,ọ ổ ứ ặ ơ

o Cũng theo s  li u đi u tra dân s , 74% dân s  trong khu v c m c tiêu có m c thuố ệ ề ố ố ự ụ ứ  
nh p gia đình  m c 15.000 USD ho c cao h n,ậ ở ứ ặ ơ

o Khu v c trung tâm có t  l  cán b , công nhân viên chuyên trách cao.ự ỷ ệ ộ

Ngoài th  tr ng m c tiêu ti m năng, VF Library  còn có l i th  c a m t c a hàng sách bán l  t ngị ườ ụ ề ợ ế ủ ộ ử ẻ ổ  
h p duy nh t ho t đ ng trong ph m vi bán kính  km k  t  khu v c kinh doanh.ợ ấ ạ ộ ạ ể ừ ự

Các đ i th  c nh tranh c a VF Library bao g m:ố ủ ạ ủ ồ

1- New library - h  th ng c a hàng phân ph i sách qu c gia d  ki n m  m t đ i lý m i t i khuệ ố ử ố ố ự ế ở ộ ạ ớ ạ  
ph  cũ. L i th  c nh tranh c a c a hàng này là quy mô và th ng hi u n i ti ng toàn qu c.ố ợ ế ạ ủ ủ ươ ệ ổ ế ố  
B t l i c a New library là v  trí kinh doanh không thu n ti n đ i v i c  dân và cán b  côngấ ợ ủ ị ậ ệ ố ớ ư ộ  
nhân viên trong khu v c.ự

2- Hi u sách (th  vi n) c a tr ng Đ i h c Qu c t  : Đây là th  vi n t ng h p v i đ i t ngệ ư ệ ủ ườ ạ ọ ố ế ư ệ ổ ợ ớ ố ượ  
ph c v  chính là sinh viên và gi ng viên c a tr ng. Do đó b t l i chính c a th  vi n là cácụ ụ ả ủ ườ ấ ợ ủ ư ệ  
th  t c mà h i viên ph i hoàn thành. Ngoài ra, lo i sách ch  y u mà th  vi n cung c p làủ ụ ộ ả ạ ủ ế ư ệ ấ  
giáo trình, v n không ph i là s n ph m m c tiêu c a VF Library  .ố ả ả ẩ ụ ủ

3- Hi u sách Book Nook, m t hi u sách nh  t i ngo i vi c a khu Tây B c chuyên bán và traoệ ộ ệ ỏ ạ ạ ủ ắ  
đ i sách. L i th  kinh doanh c a c a hàng là m c giá th p và có đ a đi m thu n ti n đ i v iổ ợ ế ủ ử ứ ấ ị ể ậ ệ ố ớ  
c  dân vùng ngo i vi. ư ạ B t l i chính c a c a hàng là ch ng lo i sách h n ch .ấ ợ ủ ử ủ ạ ạ ế

4- Th  vi n công c ng thành ph , v  trí  cách trung tâm kinh doanh c a khu Tây B c kho ngư ệ ộ ố ị ở ủ ắ ả  
1,5 km. L i th  kinh doanh c a th  vi n này là khách hàng không ph i tr  chi phí tham kh oợ ế ủ ư ệ ả ả ả  
các lo i sách và tham d  các tri n lãm, bu i chi u phim, k  truy n.ạ ự ể ổ ế ể ệ

5- M t s  đ i th  c nh tranh nh  khác bao trong khu v c bao g m các c a hàng bách hóa vàộ ố ố ủ ạ ỏ ự ồ ử  
c a hàng cung c p máy tính văn phòng. Các c a hàng này cung c p m t s  lo i s n ph m màử ấ ử ấ ộ ố ạ ả ẩ  
VF Library cung c p.ấ
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K  ho ch marketingế ạ

Chi n l c t ng thế ượ ổ ể

V  chi n l c ti p th , VF Library s  t p trung vào hai m ng th  tr ng chính: i) Nh ng ng i cóề ế ượ ế ị ẽ ậ ả ị ườ ữ ườ  
trình đ  h c v n cao, nh ng ng i có m c thu nh p t  trung bình tr  lên, cán b  công nhân viên làmộ ọ ấ ữ ườ ứ ậ ừ ở ộ  
vi c chuyên trách t i khu v c kinh doanh Tây B c, và ii) c  dân s ng trong ph m vi bán kính 1,5 kmệ ạ ự ắ ư ố ạ  
tính t  c a hàng.ừ ử

Chi n l c kinh doanh này đ c l a ch n do đây không ph i là đ i t ng c a các hi u sách, các đ iế ượ ượ ự ọ ả ố ượ ủ ệ ố  
th  c nh tranh khác.ủ ạ

Các s n ph m và D ch vả ẩ ị ụ

85% các s n ph m mà VF Library cung c p là các lo i sách, 15% còn l i là các s n ph m ngoài sách.ả ẩ ấ ạ ạ ả ẩ

Các s n ph m sách bao g m sách khoa h c vi n t ng và hi n th c bìa c ng; các lo i sách v  thả ẩ ồ ọ ễ ưở ệ ự ứ ạ ề ị 
tr ng, th ng m i, văn h c, k  thu t; sách tham kh o và các lo i sách h  giá c a các nhà xu t b n.ườ ươ ạ ọ ỹ ậ ả ạ ạ ủ ấ ả  
VF Library  s  s  d ng danh m c sách c a T ng Công ty phát hành sách đ  quy t đ nh đ t hàng vàẽ ử ụ ụ ủ ổ ể ế ị ặ  
mua sách l u kho đ u kỳ.ư ầ

Các nhà cung c p sách đ c ch n l a trong danh sách T ng công ty phát hành sách, trong đó bao g mấ ượ ọ ự ổ ồ  
danh sách (tên) các nhà xu t b n, hình th c bán hàng, s  l ng, t  l  chi t kh u v.v. ấ ả ứ ố ượ ỷ ệ ế ấ

Các s n ph m ngoài sách bao g m các s n ph m ăn theoả ẩ ồ ả ẩ  sách đ c cung c p nh m tăng doanh sượ ấ ằ ố 
bán. Các s n ph m này bao g m th  sách, bút đánh d u, giá sách, các lo i t p chí, b u thi p, vănả ẩ ồ ẻ ấ ạ ạ ư ế  
phòng ph m, l ch, áp phích. ẩ ị

V i m c tiêu cung c p các s n ph m đáp ng nhu c u giáo d c, gi i trí c a khách hàng nên trongớ ụ ấ ả ẩ ứ ầ ụ ả ủ  
t ng lai,  VF Library s  cung c p thêm m t s  lo i trò ch i,  ph m m m máy tính, đ  ch , đĩaươ ẽ ấ ộ ố ạ ơ ầ ề ố ữ  
CD.v.v

Các d ch v  khách hàng bao g m gói hàng, thanh toán b ng th  tín d ng, ch  đ  xe mi n phí, t  v nị ụ ồ ằ ẻ ụ ỗ ỗ ễ ư ấ  
mi n phí tìm ki m các lo i sách quý, hi m cho các nhà s u t m.ế ế ạ ế ư ầ

Giá c :ả

M c chi t kh u trung bình c a các c a hàng bán l  là 40% cho các s n ph m sách và 50% cho cácứ ế ấ ủ ử ẻ ả ẩ  
s n ph m ngoài sách. Đ  l p k  ho ch tài chính, VF Library s  d ng m c chi t kh u 40% c a m cả ẩ ể ậ ế ạ ử ụ ứ ế ấ ủ ứ  
giá bán l  đ  xác đ nh giá bán c a các s n ph m, c ng 2% phí v n chuy n. Nh  v y t ng chi phí giáẻ ể ị ủ ả ẩ ộ ậ ể ư ậ ổ  
thành c a s n ph m là 62% c a giá bán.ủ ả ẩ ủ

VF Library ch p nh n thanh toán b ng th  tín d ng, cung ng các đ n hàng đ c bi t v i m c đ tấ ậ ằ ẻ ụ ứ ơ ặ ệ ớ ứ ặ  
c c 10% giá tr  h p đ ng trong th i gian 60 ngày.ọ ị ợ ồ ờ

Các ho t đ ng khuy n m iạ ộ ế ạ

Theo khuy n ngh  c a Hi p h i c a hàng sách, chi phí qu ng cáo và khuy n m i c a VF Library sế ị ủ ệ ộ ử ả ế ạ ủ ẽ  
chi m kho ng 1,9% t ng s  doanh s  bán hàng năm d  ki n.ế ả ổ ố ố ự ế

VF Library s  qu ng cáo trong Niên giám đi n tho i và nh ng trang vàng,ẽ ả ệ ạ ữ  các bi n hi u trong vàể ệ  
ngoài c a hàng, qu ng các qua th  tr c ti p, trên Th i báo kinh t , các chi n d ch khuy n m i, trongử ả ư ự ế ờ ế ế ị ế ạ  
các d p đ c bi t. VF Library s  đăng thông tin qu ng các trên Th i báo kinh t  trong các s  phát hànhị ặ ệ ẽ ả ờ ế ố  
ngày Ch  nh t th  hai và th  t  c a m i tháng.ủ ậ ứ ứ ư ủ ỗ
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Các ho t đ ng khuy n m i cũng s  đ c t  ch c vào các d p khai gi ng năm h c, bán hàng t n khoạ ộ ế ạ ẽ ượ ổ ứ ị ả ọ ồ  
gi m giá, các ngày ngh , khuy n m i đ nh kỳ vào các d p nh  gi m giá ti u thuy t trong tháng 2 nhânả ỉ ế ạ ị ị ư ả ể ế  
Ngày l  tình yêu (Valentine), cung c p thông tin v  ti u s  c a nh ng ng i Vi t Nam n i ti ngễ ấ ề ể ử ủ ữ ườ ệ ổ ế  
trong tháng 9 nhân d p Qu c khánh, ti u thuy t trinh thám trong tháng 10 nhân ngày l  Hallowen.ị ố ể ế ễ

Các d p khuy n m i đ c bi t bao g m l  khai tr ng nhà m i, h p câu l c b .ị ế ạ ặ ệ ồ ễ ươ ớ ọ ạ ộ

Chúng tôi s  yêu c u khách hàng cung c p các thông tin cá nhân đ  l p danh sách khách hàng, thuẽ ấ ấ ể ậ  
th p các s  li u c n thi t ph c v  công tác ti p th  và khuy n m i. Danh sách đ a ch  c a khách hàngậ ố ệ ầ ế ụ ụ ế ị ế ạ ị ỉ ủ  
s  đ c s  d ng đ  g i th  khuy n m i và nhân các d p đ c bi t.ẽ ượ ử ụ ể ử ư ế ạ ị ặ ệ

Nh m đánh giá tính ph n h i và hi u qu  c a c a các ho t đ ng ti p th  và khuy n m i, ch  kinhằ ả ồ ệ ả ủ ủ ạ ộ ế ị ế ạ ủ  
doanh s  thi t k  h  th ng theo dõi và đánh giá.ẽ ế ế ệ ố

Đ a đi m kinh doanhị ể

Theo Hi p h i c a hàng sách, đ  đ m b o thành công thì đ a đi m kinh doanh c a m t c a hàng sáchệ ộ ử ể ả ả ị ể ủ ộ ử  
c n đ m b o các y u t  sau:ầ ả ả ế ố

o  v  trí đông ng i qua l i,ở ị ườ ạ

o Có ch  đ  xe r ng rãi, thu n ti n,ỗ ỗ ộ ậ ệ

o V i doanh s  bán d  ki n kho ng 150.000$ ho c cao h n, di n tích c a c a hàngớ ố ự ế ả ặ ơ ệ ủ ử  
ph i vào kho ng 500 đ n 700m2, trong đó kho ng 400 đ n 550m2 dành cho bán hàngả ả ế ả ế  
và tr ng bày s n ph m,ư ả ẩ

o Chi phí thuê c a hàng không v t quá 6% t ng doanh s  bán hàng.ử ượ ổ ố

Căn c  theo các tiêu chí trên, ch  kinh doanh c a VF Library đã l a ch n c a hàng t i s  2014 Đ i lứ ủ ủ ự ọ ủ ạ ố ạ ộ 
Thái H c trong khu v c kinh doanh Tây B c so v i hai đi  đi m khác là 1) khu ph  cũ, và 2) toà nhàọ ự ắ ớ ạ ể ố  
Central Plaza. Các lý do l a ch n nh  sau:ự ọ ư

o Các c a hàng sách trong khu ph  cũ ph i c nh tranh kh c li t trong khi không có c aử ố ả ạ ố ệ ử  
hàng sách nào đ t t i khu kinh doanh Tây B c,ặ ạ ắ

o Toà nhà Central Plaza đã đ c m  r ng nh ng vi c đi l i v n ch a thu n ti n,ượ ở ộ ư ệ ạ ẫ ư ậ ệ

o Có nhi u bãi đ  xe mi n phí g n c a hàng,ề ỗ ễ ầ ử

o C a hàng là khu nhà có c a s  l n đ c c i t o, di n tích kho ng 500 m2 trong đóử ử ổ ớ ượ ả ạ ệ ả  
di n tích s  d ng bán hàng là 420 m2,ệ ử ụ

o Ti n thuê nhà hàng tháng là 750$, t ng đ ng 6% t ng doanh s  bán hàng d  ki nề ươ ươ ổ ố ự ế  
trong năm đ u là 150.000$ và t ng đ ng 5%  c a doanh s  bán năm th  hai dầ ươ ươ ủ ố ứ ự 
ki n đ t 180.000$. Đây là m c thuê c  đ nh hàng tháng c a h p đ ng th i h n 2ế ạ ứ ố ị ủ ợ ồ ờ ạ  
năm. H p đ ng  này đã đ c ki m tra và đ ng ý c a Lu t s  riêng.ợ ồ ượ ể ồ ủ ậ ư

Chi phí kinh doanh hàng tháng ($) c a đ a đi m kinh doanh bao g m:ủ ị ể ồ

Ti n thuê nhàề 750
Ti n đi nề ệ 125
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Ti n đi n tho iề ệ ạ 75*

B o hi mả ể 100
T ng sổ ố 1.050 $

*: Đã bao g m chi phí qu ng cáo trong Niêm giám và nh ng trang vàng.ồ ả ữ

Ch  nhà, ông Nguy n Văn Xê có trách nhi m thanh toán các kho n thu  b t đ ng s n, chi phí đi uủ ễ ệ ả ế ấ ộ ả ề  
hoà không khí hai chi u. Ông Xê cũng đã cam k t b ng văn b n v  vi c thanh toán các chi phí c iề ế ằ ả ề ệ ả  
t o, s a ch a nhà theo đi u ki n, yêu c u c a ng i thuê. ạ ử ữ ề ệ ầ ủ ườ H p đ ng thuê nhà th i h n 2 năm.ợ ồ ờ ạ
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T  ch c và Qu n lýổ ứ ả

T  ch cổ ứ

V  m t s  h u pháp lý, ông Nguy n Ho ch Đ nh là ch  s  h u duy nh t c a c a hàng VF Library.ề ặ ở ữ ễ ạ ị ủ ở ữ ấ ủ ử  
Quy t đ nh này đ c đ a ra sau khi ch  s  h u tham v n cùng Lu t s  c a mình.ế ị ượ ư ủ ở ữ ấ ậ ư ủ

Ban Qu n lýả

Ông Đ nh - ch  c a hàng VF Library s  ch u trách nhi m đ t hàng sách; t  ch c các ho t đ ng kinhị ủ ử ẽ ị ệ ặ ổ ứ ạ ộ  
doanh; l p và duy trì h  th ng s  sách k  toán, hàng l u kho, giám sát các ho t đ ng hàng ngày;ậ ệ ố ổ ế ư ạ ộ  
tuy n d ng, đào t o và s p x p nhân viên. Ch  c a hàng s  làm vi c t  45 – 55 gi / tu n v i m cể ụ ạ ắ ế ủ ử ẽ ệ ừ ờ ầ ớ ứ  
thu nh p d  ki n cho năm đ u là 7.500$ và 10.400$ cho năm th  hai.ậ ự ế ầ ứ

Ông Đ nh, năm nay 36 tu i, sinh t i Th  Đô và có b ng c  nhân ngành Văn h c, tr ng Đ i h cị ổ ạ ủ ằ ử ọ ườ ạ ọ  
T ng h p. Ông đã có hai năm kinh nghi m làm tr  lý giám đ c Nhà xu t b n và có nhi u kinhổ ợ ệ ợ ố ấ ả ề  
nghi m trong qu n lý bán l  sách. ệ ả ẻ

Trong s  các nhân viên dài h n s  có m t ng i làm vi c bán th i gian v i m c l ng 5$/gi  trongố ạ ẽ ộ ườ ệ ờ ớ ứ ươ ờ  
năm đ u và tăng lên 6$/gi  trong năm th  hai. Hi n ch a tính đ n các kho n ph  c p, ti n làm thêmầ ờ ứ ệ ư ế ả ụ ấ ề  
gi  khác. Khi c n thi t, nhân viên làm vi c bán th i gian này s  làm chuyên trách và c a hàng sờ ầ ế ệ ờ ẽ ử ẽ 
tuy n d ng thêm nhân viên bán hàng ng n h n.ể ụ ắ ạ
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Các ngu n l c và k  ho ch s  d ng quồ ự ế ạ ử ụ ỹ

Ngu n v n:ồ ố

V n đ u t  c a ch  kinh doanhố ầ ư ủ ủ 14.000

V n vay ngân hàngố 42.000

T ng sổ ố $ 56.000

Chi phí:

Trang thi t bế ị 6.000

Hàng l u khoư 22.000

Chi phí ban đ u (start up cost)ầ 8.000

V n l u đ ngố ư ộ 20.000

T ng sổ ố $ 56.000

Tài s n th  ch pả ế ấ

Trang thi t b  + hàng l u khoế ị ư 28.000

Nhà riêng 8.500

C  phi u th ng - công ty du c ph mổ ế ườ ợ ẩ  
NEWPHACO

3.000

C  phi u qũy đ u tổ ế ầ ư 2.500

T ng sổ ố 42.000$

Ng i l p kýườ ậ : Nguy n Ho ch Đ nhễ ạ ị

T  ch c b o lãnhổ ứ ả : Hi p hôi qu n tr  kinh doanh nhệ ả ị ỏ
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Báo cáo thu nh p d  ki nậ ự ế
Năm th  nh tứ ấ  : chi ti t theo thángế

Ch  tiêuỉ T  lỷ ệ Tháng 
1

Tháng
 2

Tháng
 3

Tháng
 4

T ng doanh thuổ 100% 6 000 8 500 9 000 11 000

Tr  : Giá v n hàng bánừ ố 62% 3 720 5 270 5 580 6 820
LãI g pộ 38% 2 280 3 230 3 420 4 180

Các chi phí :
Ti n qu ng cáoề ả 1.9% 500 200 100 100
Phí d ch v  th  tín d ngị ụ ẻ ụ 0.7% 36 65 75 66
Ti n kh u haoề ấ 0.8% 100 100 100 100
Các kho n ph I trả ả ả 0.3% 225 0 0 0
Phí b o hi mả ể 0.8% 300 0 0 300
LãI ngân hàng 2.9% 376 376 376 376
Ti n b o d õngề ả ư 0.4% 24 34 36 44
Ti n b u phíề ư 1.4% 84 119 126 154
Ti n thuê t  v nề ư ấ 0.3% 100 0 0 150
Ti n thuê đ tề ấ 6.0% 750 750 750 750
L ng nhân viênươ 7.0% 375 375 375 375
Thuế 1.4% 175 175 175 175
Ti n đI n tho iề ệ ạ 0.6% 75 68 71 79
Ti n đI l i & ngh  mátề ạ ỉ 0.3% 18 26 27 33
Ti n đI n n cề ệ ướ 1.0% 125 125 125 125
Chi phí khác 1.5% 185 185 185 185

T ng chi phíổ 27.3% 3 448 2 598 2 696 3 187
LãI (l ) tr c thuỗ ướ ế 10.7% - 1 168 632 724 993
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Báo cáo thu nh p d  ki nậ ự ế
Năm th  nh tứ ấ  : chi ti t theo thángế

Tháng 
5

Tháng 
6

Tháng 
7

Tháng 
8

Tháng 
9

Tháng 
1
0

Tháng 
1
1

Tháng 
1
2

T ngổ  
c nộ

g
13 000 10 500 6 500 6 500 10 000 13 000 16 000 40 000 150 000

8 060 6 510 4 030 4 030 6 200 8 060 9 920 24 800 93 000
4 940 3 990 2 470 2 470 3 800 4 940 6 080 15 200 57 000

100 100 100 300 200 200 400 550 2 850
90 81 39 39 71 87 112 289 1 050

100 100 100 100 100 100 100 100 1 200
0 0 225 0 0 0 0 0 450
0 0 300 0 0 300 0 0 1 200

371 366 362 357 353 348 343 339 4 343
52 42 26 26 40 52 34 160 600

182 147 80 102 140 182 224 560 2 100
0 0 100 0 0 100 0 0 450

750 750 750 750 750 750 750 750 9 000
550 550 575 575 800 1300 1900 2400 10 500
175 175 175 175 175 175 175 175 2 100
70 72 69 73 75 78 81 89 900
39 31 18 21 30 39 48 120 450

125 125 125 125 125 125 125 125 1 500
185 185 185 185 185 185 185 185 2 220

2 789 2 724 3 229 2 828 3 044 4 021 4 507 5 842 40 913
2 151 1 266 - 759 - 358 756 919 1 573 9 358 16 087
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Báo cáo thu nh p d  ki nậ ự ế
Năm th  hai: Chi ti t theo qúyứ ế

Ch  tiêuỉ Quý 
1

Quý
 2

Quý
 3

Quý 
 4

T ngổ  
cộ
ng

T ng doanh thuổ 28 500 41 500 27 000 83 000 180 000

Tr  : Giá v n hàng bánừ ố 17 670 25 730 16 740 51 460 111 600
LãI g pộ 10 830 15 770 10 260 31 540 68 400

Các chi phí :
Ti n qu ng cáoề ả 900 350 750 1 400 3 400
Phí d ch v  th  tín d ngị ụ ẻ ụ 193 292 190 585 1 260
Ti n kh u haoề ấ 300 300 300 300 1 200
Các kho n ph I trả ả ả 270 0 270 0 540
Phí b o hi mả ể 300 300 300 300 1 200
LãI ngân hàng 987 947 905 863 3 702
Ti n b o d õngề ả ư 114 166 108 332 720
Ti n b u phíề ư 399 581 378 1 162 2 520
Ti n thuê t  v nề ư ấ 125 200 125 125 575
Ti n thuê đ tề ấ 2 250 2 250 2 250 2 250 9 000
L ng nhân viênươ 1 170 2 730 1 990 6 710 12 600
Thuế 630 630 630 630 2 520
Ti n đI n tho iề ệ ạ 270 260 270 280 1 080
Ti n đI l i & ngh  mátề ạ ỉ 85 125 81 249 540
Ti n đI n n cề ệ ướ 450 450 450 450 1 800
Chi phí khác 675 675 675 675 2 700

T ng chi phíổ 9 118 10 256 9 672 16 331 45 357
LãI (l ) tr c thuỗ ướ ế 1 712 5 514 588 15 229 23 043
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Báo cáo luân chuy n ti n tể ề ệ
Năm th  nh tứ ấ  : chi ti t theo thángế

Ch  tiêuỉ Tháng 
1

Tháng
 2

Tháng
 3

Tháng
 4

Ti n m t ban đ uề ặ ầ 20 000 16 952 14 904 14 758
C ng :ộ
Doanh s  bán hàng ti n m tố ề ặ 6 000 8 500 9 000 11 000
Các kho n n  đ c thu h iả ợ ượ ồ
Các kho n vay, đ u t  thêmả ầ ư

Tong thu tien mat 26 000 25 452 23 904 25 758

Trừ :
Chi phí qu ng cáoả 500 200 100 100
Phí d ch v  th  tín d ngị ụ ẻ ụ 36 65 75 66
Phí h i viênộ 225 0 0 0
Phí b o hi mả ể 300 0 0 300
LãI ngân hàng 376 376 376 376
Phí b o d õngả ư 24 34 36 44
B u phíư 84 119 126 154
Các d ch v  khácị ụ 100 0 0 150
Phí thuê đ tấ 750 750 750 750
L ng nhân viênươ 375 375 375 375
Thuế 175 175 175 175
Ti n đI n tho iề ệ ạ 75 68 71 79
Ti n đI l i & ngh  mátề ạ ỉ 18 26 27 33
Ti n đI n n cề ệ ướ 125 125 125 125
Chi phí khác 185 185 185 185
Chi phí v nố
Tr  các kho n n  đ n h nả ả ợ ế ạ 519
Ch  kinh doanh rút ti nủ ề 250 250 500
Mua hàng hoá 5 700 7 800 6 300 3 900

T ng chi ti n m tổ ề ặ 9 048 10 548 9 146 8 006

Ti n m t t n quề ặ ồ ỹ 16 952 14 904 14 758 17 752
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Báo cáo luân chuy n ti n tể ề ệ
Năm th  nh tứ ấ  : chi ti t theo thángế

Tháng 
5

Tháng 
6

Tháng 
7

Tháng 
8

Tháng 
9

Tháng 
1
0

Tháng 
1
1

Tháng 
1
2

T ngổ  
c nộ

g
17 752 23 144 24 001 17 553 10 306 5 343 1 903 477

13 000 10 500 6 500 6 500 10 000 13 000 16 000 40 000 150 000

30 752 33 644 30 501 24 053 20 306 18 343 17 903 40 477

100 100 100 300 200 200 400 550 2 850
90 81 39 39 71 87 112 289 1 050

100 100 100 100 100 100 100 100 1 200
0 0 225 0 0 0 0 0 450
0 0 300 0 0 300 0 0 1 200

371 366 362 357 353 348 343 339 4 343
52 42 26 26 40 52 34 160 600

182 147 80 102 140 182 224 560 2 100
0 0 100 0 0 100 0 0 450

750 750 750 750 750 750 750 750 9 000
550 550 575 575 800 1300 1900 2400 10 500
175 175 175 175 175 175 175 175 2 100
70 72 69 73 75 78 81 89 900
39 31 18 21 30 39 48 120 450

125 125 125 125 125 125 125 125 1 500
185 185 185 185 185 185 185 185 2 220

0 0 0 0 0 0 0 0
519 519 519 519 519 519 519 519 4 671
500 500 500 500 500 1 000 1 000 2 000 7 500

3 900 6 000 8 800 10 000 11 000 11 000 11 500 11 100 96 000

7 608 9 643 12 948 13 747 14 963 16 440 17 426 18 361 147 884

23 144 24 001 17 553 10 306 5 343 1 903 477 22 116
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Báo cáo luân chuy n ti n tể ề ệ
Năm th  hai: Chi ti t theo qúyứ ế

Ch  tiêuỉ Quý 
1

Quý
 2

Quý
 3

Quý 
 4

T ngổ  
cộ
ng

Ti n m t ban đ uề ặ ầ 22 116 12 471 18 928 399
C ng :ộ
Doanh s  bán hàng ti n m tố ề ặ 28 500 41 500 27 000 83 000 180 000
Các kho n n  đ c thu h iả ợ ượ ồ 0 0 0 0
Các kho n vay, đ u t  thêmả ầ ư 0 0 0 0

T ng s  ti n m tổ ố ề ặ 50 616 54 241 45 928 83 399

Trừ :
Chi phí qu ng cáoả 900 350 750 1400 3 400
Phí d ch v  th  tín d ngị ụ ẻ ụ 193 292 190 585 1 260
Phí h i viênộ 270 0 270 0 540
Phí b o hi mả ể 300 300 300 300 1 200
LãI ngân hàng 987 947 905 863 3 702
Phí b o d õngả ư 114 166 108 332 720
B u phíư 399 581 378 1 162 2 520
Các d ch v  khácị ụ 125 200 125 125 575
Phí thuê đ tấ 2 250 2 250 2 250 2 250 9 000
L ng nhân viênươ 1 170 2 730 1 990 6 710 12 600
Thuế 630 630 630 630 2 520
Ti n đI n tho iề ệ ạ 270 260 270 280 1 080
Ti n đI l i & ngh  mátề ạ ỉ 85 125 81 249 540
Ti n đI n n cề ệ ướ 450 450 450 450 1 800
Chi phí khác 675 675 675 675 2 700
Chi phí v nố 0 0 0 0
Tr  các kho n n  đ n h nả ả ợ ế ạ 1 557 1 557 1 557 1 557 6 228
Ch  kinh doanh rút ti nủ ề 2 600 2 600 2 600 2 600 10 400
Mua hàng hoá 24 900 21 200 32 000 38 500 116 600

T ng chi ti n m tổ ề ặ 37 875 35 313 45 529 58 668 177 835

Ti n m t t n quề ặ ồ ỹ 12 741 18 928 399 24 731
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B ng Cân đ i k  toán d  ki nả ố ế ự ế

                        B t đ u               Cu i năm 1           Cu i năm 2ắ ầ ố ố

Tài s nả

Tài s n l u đ ngả ư ộ
     Ti n m t ề ặ $ 20.000     $ 22.116     $ 24.731 
     Hàng t n khoồ $ 22.000     $ 25.000     $ 30.000    

T ng tài s n l u đ ngổ ả ư ộ $ 42.000   $ 47.116        $ 54.731

Tài s n c  đ nhả ố ị

     Máy móc thi t bế ị $ 6.000       $ 6.000       $ 6.000  

    Tr  kh u hao lu  kừ ấ ỹ ế $       0        $  -1.200     $ -2.400

Tài s n c  đ nh ròngả ố ị $ 6.000     $ 4.800      $ 3.600 

T ng tài s nổ ả        $ 48.000             $ 51.916         $ 58.331
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B ng Cân đ i k  toán d  ki nả ố ế ự ế

B t đ uắ ầ     Cu i năm 1ố    Cu i năm 2ố
-----------------------------------------------------------------

  

Công nợ

N  ng n h nợ ắ ạ
     Chi phí ph i trả ả.................................. $ 4.671       ____ $ 6.228       ____ $ 6.228   

T ng n  ng n h nổ ợ ắ ạ ............................ $ 4.671        ___ $ 6.228        ___ $ 6.228

N  dài h nợ ạ ......................................... $ 37.329      ___ $ 31.101      ___ $ 24.873
  

T ng công nổ ợ.................................... $ 42.000      ___ $ 37.329      ___ $ 31.101    

T ng v n ch  s  h uổ ố ủ ở ữ ....................... $ 6.000        ___ $ 14.587      ___ $ 27.230 
  

T ng công n  vàổ ợ ................................ $48.000      ___ $ 51.916             $58.331
v n ch  s  h u (giá tr  ròng)ố ủ ở ữ ị
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Các gi  thuy t chínhả ế

1- Các d  báo tài chính đ c xây d ng d a trên gi  thuy t dân s  c a th  tr ng m c tiêu tăngự ượ ự ự ả ế ố ủ ị ườ ụ  
 m c kho ng 5%/ năm.ở ứ ả

2- Không có hi u sách bán l  nào khác đ c m  t i khu kinh doanh Tây b c.ệ ẻ ượ ở ạ ắ

3- Hi u sách VF Library  s  b t đ u kinh doanh t  ngày 2/1/2014,ệ ẽ ắ ầ ừ

4- Doanh s  bán hàng năm th  nh t đ t 150.000$ và năm th  hai đ t 180.000, tăng 20% so v iố ứ ấ ạ ứ ạ ớ  
năm th  nh t.ứ ấ

5- Chi phí giá v n hàng bán, l i nhu n g p, chi phí ho t đ ng n đ nh trong hai năm.ố ợ ậ ộ ạ ộ ổ ị

Ti n l ng nhân công s   m c th p do c a hàng ch  ho t đ ng 48 gi /tu n, trong đó chề ươ ẽ ở ứ ấ ử ỉ ạ ộ ờ ầ ủ 
kinh doanh làm vi c chuyên trách. Ch  có m t nhân viên làm vi c bán th i gian khi m c bánệ ỉ ộ ệ ờ ứ  
hàng đ t m c th p ho c trung bình.ạ ứ ấ ặ

6- Trong tình hu ng x u nh t,d  ki n doanh s  bán s  gi m 5%, giá v n hàng bán và chi phíố ấ ấ ự ế ố ẽ ả ố  
kinh doanh tăng 2%.

7- Trong tr ng h p thu n l i nh t, d  ki n doanh s  bán tăng 5%, giá v n hàng bán và chi phíườ ợ ậ ợ ấ ự ế ố ố  
kinh doanh gi m 2%.ả

8- T i m c giá v n là 62% c a doanh s  bán hàng, l ng hàng l u kho c n đ t m c 93.000$ạ ứ ố ủ ố ượ ư ầ ạ ứ  
trong năm th  nh t và đ t 111.600$ trong năm th  hai.ứ ấ ạ ứ

9- V i m c tiêu đ t h  s  quay vòng hàng l u kho t  3 đ n 4 chu kỳ, l ng hàng l u kho trungớ ụ ạ ệ ố ư ừ ế ượ ư  
bình c tính đ t m c t  23.250 đ n 31.000$ trong năm đ u và t  27.900 đ n 37.200$ trongướ ạ ứ ừ ế ầ ừ ế  
năm th  hai.ứ

10-  Ph ng pháp h ch toán k  toán s  d ng đ c mô t  trong báo cáo tài chính.ươ ạ ế ử ụ ượ ả

11-  Các ho t đ ng mua, bán đ u đ c thanh toán b ng ti n m t, do đó tài kho n có và tài khoànạ ộ ề ượ ằ ề ặ ả  
n  luôn đ t m c cân b ng.ợ ạ ứ ằ

12-  Các ho t đ ng bán hàng có th  thanh toán b ng th  tín d ng v i m c phí d ch v  6%.ạ ộ ể ằ ẻ ụ ớ ứ ị ụ

13-  T ng đ u t  cho trang thi t b  là 6.000$ và đ c kh u hao trong vòng 5 năm theo ph ngổ ầ ư ế ị ượ ấ ươ  
pháp kh u hao đ u (100$/tháng * 60 tháng)ấ ề

14-  M c v n l u đ ng cho 6 tháng đ u tiên c tính  m c t ng đ ng chi phí ho t đ ng.ứ ố ư ộ ầ ướ ở ứ ươ ươ ạ ộ  
M c v n l u đ ng s  đ c b  sung khi c n thi t.ứ ố ư ộ ẽ ượ ổ ầ ế

15-  Đ  ph c v  kinh doanh, ngoài v n t  có 14.000$ ch  kinh doanh còn vay thêm 42.000$ c aể ụ ụ ố ự ủ ủ  
ngân hàng trong th i th i h n 7 năm, m c lãi su t 10,75%/ (m c lãi su t g c + 2%).ờ ờ ạ ứ ấ ứ ấ ố

16-  Kho n vay 42.000$ đ c th  ch p b ng tài s n cá nhân c a ch  kinh doanh và ho t đ ngả ượ ế ấ ằ ả ủ ủ ạ ộ  
kinh doanh c a hi u sách, đ c mô t  c  th  trong tàI li u này.ủ ệ ượ ả ụ ể ệ

17-  Trong 3 tháng đ u, ch  kinh doanh ch  ph i thanh toán m c lãi su t đ n h n cho ngân hàng.ầ ủ ỉ ả ứ ấ ế ạ  
Kho n vay còn l i đ c thanh toán đ u hàng tháng (519$/tháng) trong 6 năm 9 tháng.ả ạ ượ ề

18-  M c lãi su t 0.895% hàng tháng (10.75%/năm) đ c h ch toán hàng tháng trong b ng cânứ ấ ượ ạ ả  
đ i k  toán.ố ế
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	Bảng Cân đối kế toán dự kiến

	Tài sản

	Tổng tài sản lưu động							
	Tài sản cố định
	Tài sản cố định ròng							
	Tổng tài sản		$		$		$	
	Bài tập 31
	Bảng Cân đối kế toán dự kiến
	Công nợ


	Tổng nợ ngắn hạn							
	Nợ dài hạn							
	Tổng công nợ							
	Tổng vốn chủ sở hữu							
	Tổng công nợ và		$		$		$	
	“Bí quyết của thành công là gì?
	 Hãy sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi nó đến”
	Các tên riêng sử dụng trong bài tập này không có thực, chỉ sử dụng cho mục đích minh hoạ
	Tuyên bố mục đích kinh doanh
	Mô tả các hoạt động kinh doanh chính
	Phân tích thị trường
	Kế hoạch marketing
	Địa điểm kinh doanh
	Tổ chức và Quản lý
	Các nguồn lực và kế hoạch sử dụng quỹ
	Báo cáo thu nhập dự kiến
	Chỉ tiêu
	Tỷ lệ
	Tháng 
	1
	Tháng
	 2
	Tháng
	 3
	Tháng
	 4
	Tổng doanh thu
	100%
	6 000
	8 500
	9 000
	11 000
	Trừ : Giá vốn hàng bán
	62%
	3 720
	5 270
	5 580
	6 820
	LãI gộp
	38%
	2 280
	3 230
	3 420
	4 180
	Các chi phí :
	Tiền quảng cáo
	1.9%
	500
	200
	100
	100
	Phí dịch vụ thẻ tín dụng
	0.7%
	36
	65
	75
	66
	Tiền khấu hao
	0.8%
	100
	100
	100
	100
	Các khoản phảI trả
	0.3%
	225
	0
	0
	0
	Phí bảo hiểm
	0.8%
	300
	0
	0
	300
	LãI ngân hàng
	2.9%
	376
	376
	376
	376
	Tiền bảo dưõng
	0.4%
	24
	34
	36
	44
	Tiền bưu phí
	1.4%
	84
	119
	126
	154
	Tiền thuê tư vấn
	0.3%
	100
	0
	0
	150
	Tiền thuê đất
	6.0%
	750
	750
	750
	750
	Lương nhân viên
	7.0%
	375
	375
	375
	375
	Thuế
	1.4%
	175
	175
	175
	175
	Tiền đIện thoại
	0.6%
	75
	68
	71
	79
	Tiền đI lại & nghỉ mát
	0.3%
	18
	26
	27
	33
	Tiền đIện nước
	1.0%
	125
	125
	125
	125
	Chi phí khác
	1.5%
	185
	185
	185
	185
	Tổng chi phí
	27.3%
	3 448
	2 598
	2 696
	3 187
	LãI (lỗ) trước thuế
	10.7%
	- 1 168
	632
	724
	993
	Báo cáo thu nhập dự kiến
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12
	Tổng cộng
	13 000
	10 500
	6 500
	6 500
	10 000
	13 000
	16 000
	40 000
	150 000
	8 060
	6 510
	4 030
	4 030
	6 200
	8 060
	9 920
	24 800
	93 000
	4 940
	3 990
	2 470
	2 470
	3 800
	4 940
	6 080
	15 200
	57 000
	100
	100
	100
	300
	200
	200
	400
	550
	2 850
	90
	81
	39
	39
	71
	87
	112
	289
	1 050
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	1 200
	0
	0
	225
	0
	0
	0
	0
	0
	450
	0
	0
	300
	0
	0
	300
	0
	0
	1 200
	371
	366
	362
	357
	353
	348
	343
	339
	4 343
	52
	42
	26
	26
	40
	52
	34
	160
	600
	182
	147
	80
	102
	140
	182
	224
	560
	2 100
	0
	0
	100
	0
	0
	100
	0
	0
	450
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	9 000
	550
	550
	575
	575
	800
	1300
	1900
	2400
	10 500
	175
	175
	175
	175
	175
	175
	175
	175
	2 100
	70
	72
	69
	73
	75
	78
	81
	89
	900
	39
	31
	18
	21
	30
	39
	48
	120
	450
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	1 500
	185
	185
	185
	185
	185
	185
	185
	185
	2 220
	2 789
	2 724
	3 229
	2 828
	3 044
	4 021
	4 507
	5 842
	40 913
	2 151
	1 266
	- 759
	- 358
	756
	919
	1 573
	9 358
	16 087
	Báo cáo thu nhập dự kiến

	Chỉ tiêu
	Quý 
	1
	Quý
	 2
	Quý
	 3
	Quý 
	 4
	Tổng cộng
	Tổng doanh thu
	28 500
	41 500
	27 000
	83 000
	180 000
	Trừ : Giá vốn hàng bán
	17 670
	25 730
	16 740
	51 460
	111 600
	LãI gộp
	10 830
	15 770
	10 260
	31 540
	68 400
	Các chi phí :
	Tiền quảng cáo
	900
	350
	750
	1 400
	3 400
	Phí dịch vụ thẻ tín dụng
	193
	292
	190
	585
	1 260
	Tiền khấu hao
	300
	300
	300
	300
	1 200
	Các khoản phảI trả
	270
	0
	270
	0
	540
	Phí bảo hiểm
	300
	300
	300
	300
	1 200
	LãI ngân hàng
	987
	947
	905
	863
	3 702
	Tiền bảo dưõng
	114
	166
	108
	332
	720
	Tiền bưu phí
	399
	581
	378
	1 162
	2 520
	Tiền thuê tư vấn
	125
	200
	125
	125
	575
	Tiền thuê đất
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	9 000
	Lương nhân viên
	1 170
	2 730
	1 990
	6 710
	12 600
	Thuế
	630
	630
	630
	630
	2 520
	Tiền đIện thoại
	270
	260
	270
	280
	1 080
	Tiền đI lại & nghỉ mát
	85
	125
	81
	249
	540
	Tiền đIện nước
	450
	450
	450
	450
	1 800
	Chi phí khác
	675
	675
	675
	675
	2 700
	Tổng chi phí
	9 118
	10 256
	9 672
	16 331
	45 357
	LãI (lỗ) trước thuế
	1 712
	5 514
	588
	15 229
	23 043
	Báo cáo luân chuyển tiền tệ
	Chỉ tiêu
	Tháng 
	1
	Tháng
	 2
	Tháng
	 3
	Tháng
	 4
	Tiền mặt ban đầu
	20 000
	16 952
	14 904
	14 758
	Cộng :
	Doanh số bán hàng tiền mặt
	6 000
	8 500
	9 000
	11 000
	Các khoản nợ được thu hồi
	Các khoản vay, đầu tư thêm
	Tong thu tien mat
	26 000
	25 452
	23 904
	25 758
	Trừ :
	Chi phí quảng cáo
	500
	200
	100
	100
	Phí dịch vụ thẻ tín dụng
	36
	65
	75
	66
	Phí hội viên
	225
	0
	0
	0
	Phí bảo hiểm
	300
	0
	0
	300
	LãI ngân hàng
	376
	376
	376
	376
	Phí bảo dưõng
	24
	34
	36
	44
	Bưu phí
	84
	119
	126
	154
	Các dịch vụ khác
	100
	0
	0
	150
	Phí thuê đất
	750
	750
	750
	750
	Lương nhân viên
	375
	375
	375
	375
	Thuế
	175
	175
	175
	175
	Tiền đIện thoại
	75
	68
	71
	79
	Tiền đI lại & nghỉ mát
	18
	26
	27
	33
	Tiền đIện nước
	125
	125
	125
	125
	Chi phí khác
	185
	185
	185
	185
	Chi phí vốn
	Trả các khoản nợ đến hạn
	519
	Chủ kinh doanh rút tiền
	250
	250
	500
	Mua hàng hoá
	5 700
	7 800
	6 300
	3 900
	Tổng chi tiền mặt
	9 048
	10 548
	9 146
	8 006
	Tiền mặt tồn quỹ
	16 952
	14 904
	14 758
	17 752
	Báo cáo luân chuyển tiền tệ
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12
	Tổng cộng
	17 752
	23 144
	24 001
	17 553
	10 306
	5 343
	1 903
	477
	13 000
	10 500
	6 500
	6 500
	10 000
	13 000
	16 000
	40 000
	150 000
	30 752
	33 644
	30 501
	24 053
	20 306
	18 343
	17 903
	40 477
	100
	100
	100
	300
	200
	200
	400
	550
	2 850
	90
	81
	39
	39
	71
	87
	112
	289
	1 050
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	1 200
	0
	0
	225
	0
	0
	0
	0
	0
	450
	0
	0
	300
	0
	0
	300
	0
	0
	1 200
	371
	366
	362
	357
	353
	348
	343
	339
	4 343
	52
	42
	26
	26
	40
	52
	34
	160
	600
	182
	147
	80
	102
	140
	182
	224
	560
	2 100
	0
	0
	100
	0
	0
	100
	0
	0
	450
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	9 000
	550
	550
	575
	575
	800
	1300
	1900
	2400
	10 500
	175
	175
	175
	175
	175
	175
	175
	175
	2 100
	70
	72
	69
	73
	75
	78
	81
	89
	900
	39
	31
	18
	21
	30
	39
	48
	120
	450
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	125
	1 500
	185
	185
	185
	185
	185
	185
	185
	185
	2 220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	519
	519
	519
	519
	519
	519
	519
	519
	4 671
	500
	500
	500
	500
	500
	1 000
	1 000
	2 000
	7 500
	3 900
	6 000
	8 800
	10 000
	11 000
	11 000
	11 500
	11 100
	96 000
	7 608
	9 643
	12 948
	13 747
	14 963
	16 440
	17 426
	18 361
	147 884
	23 144
	24 001
	17 553
	10 306
	5 343
	1 903
	477
	22 116
	Báo cáo luân chuyển tiền tệ

	Chỉ tiêu
	Quý 
	1
	Quý
	 2
	Quý
	 3
	Quý 
	 4
	Tổng cộng
	Tiền mặt ban đầu
	22 116
	12 471
	18 928
	399
	Cộng :
	Doanh số bán hàng tiền mặt
	28 500
	41 500
	27 000
	83 000
	180 000
	Các khoản nợ được thu hồi
	0
	0
	0
	0
	Các khoản vay, đầu tư thêm
	0
	0
	0
	0
	Tổng số tiền mặt
	50 616
	54 241
	45 928
	83 399
	Trừ :
	Chi phí quảng cáo
	900
	350
	750
	1400
	3 400
	Phí dịch vụ thẻ tín dụng
	193
	292
	190
	585
	1 260
	Phí hội viên
	270
	0
	270
	0
	540
	Phí bảo hiểm
	300
	300
	300
	300
	1 200
	LãI ngân hàng
	987
	947
	905
	863
	3 702
	Phí bảo dưõng
	114
	166
	108
	332
	720
	Bưu phí
	399
	581
	378
	1 162
	2 520
	Các dịch vụ khác
	125
	200
	125
	125
	575
	Phí thuê đất
	2 250
	2 250
	2 250
	2 250
	9 000
	Lương nhân viên
	1 170
	2 730
	1 990
	6 710
	12 600
	Thuế
	630
	630
	630
	630
	2 520
	Tiền đIện thoại
	270
	260
	270
	280
	1 080
	Tiền đI lại & nghỉ mát
	85
	125
	81
	249
	540
	Tiền đIện nước
	450
	450
	450
	450
	1 800
	Chi phí khác
	675
	675
	675
	675
	2 700
	Chi phí vốn
	0
	0
	0
	0
	Trả các khoản nợ đến hạn
	1 557
	1 557
	1 557
	1 557
	6 228
	Chủ kinh doanh rút tiền
	2 600
	2 600
	2 600
	2 600
	10 400
	Mua hàng hoá
	24 900
	21 200
	32 000
	38 500
	116 600
	Tổng chi tiền mặt
	37 875
	35 313
	45 529
	58 668
	177 835
	Tiền mặt tồn quỹ
	12 741
	18 928
	399
	24 731
	Bảng Cân đối kế toán dự kiến
	Tài sản
	Tài sản cố định
	Tài sản cố định ròng	$ 6.000     		$ 4.800      		$ 3.600 
	Công nợ


	Tổng nợ ngắn hạn		$ 4.671        		$ 6.228        		$ 6.228
	Nợ dài hạn	 	$ 37.329      		$ 31.101      		$ 24.873
	Tổng công nợ		$ 42.000      		$ 37.329      		$ 31.101    
	Tổng vốn chủ sở hữu		$ 6.000        		$ 14.587      		$ 27.230 
	Tổng công nợ và		$48.000      		$ 51.916             	$58.331
	Các giả thuyết chính


